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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ XÂY DỰNG 
 

BỘ XÂY DỰNG 

Số: 34/2025/TT-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025 

  

THÔNG TƯ 
Quy định về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt 

 

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 27 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý, khai thác kết 

cấu hạ tầng đường sắt. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt số 

95/2025/QH15, bao gồm: 
1. Khoản 6 Điều 14 về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện việc kết nối ray 

giữa các tuyến đường sắt trong nước, trừ trường hợp đường sắt chuyên dùng kết 
nối ray với đường sắt chuyên dùng. 

2. Khoản 2, khoản 7 Điều 16 về: 
a) Đường sắt giao nhau với đường bộ phải xây dựng nút giao khác mức; 
b) Đường ngang, giao thông tại khu vực đường ngang; cấp, gia hạn giấy phép 

xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang; 
c) Cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ; giao thông trên khu 

vực cầu có mặt cầu đường sắt dùng chung với đường bộ, trong hầm; 
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d) Kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên 
đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao 
cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt. 

3. Điểm a khoản 3 Điều 41 về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. 
4. Khoản 5 Điều 44 về cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm 

vi đất dành cho đường sắt. 
5. Khoản 3 Điều 45 về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối 

với kết cấu hạ tầng đường sắt. 
6. Khoản 7 Điều 46 về giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ điều hành giao thông vận 

tải đường sắt. 
7. Khoản 7 Điều 52 về: 
a) Xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt; 
b) Xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ; 
c) Quy định về hệ thống quản lý an toàn vận hành, đánh giá, chứng nhận an 

toàn hệ thống. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác 

kết cấu hạ tầng đường sắt. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Khu vực kết nối ray là phạm vi được giới hạn bởi đoạn đường sắt từ vị trí 

kết nối ray đến ga gần nhất của tuyến đường sắt có nhu cầu kết nối. 
2. Đường ngang công cộng là đoạn đường bộ thuộc quốc lộ, đường tỉnh, 

đường xã, đường đô thị giao nhau cùng mức với đường sắt quốc gia, đường sắt địa 
phương, đường sắt chuyên dùng được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng 
và khai thác. 

3. Đường ngang chuyên dùng là đoạn đường bộ chuyên dùng giao nhau cùng 
mức với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng được 
cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác. 

4. Đường ngang có người gác là đường ngang được tổ chức phòng vệ bằng 
hình thức bố trí người gác. 

5. Đường ngang không có người gác là đường ngang được tổ chức phòng vệ 
bằng cảnh báo tự động hoặc biển báo, bao gồm: 
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a) Đường ngang cảnh báo tự động là đường ngang bố trí phòng vệ bằng báo 
hiệu cảnh báo tự động, có hoặc không có cần chắn tự động; 

b) Đường ngang biển báo là đường ngang bố trí phòng vệ bằng các biển báo hiệu. 
6. Đường ngang sử dụng lâu dài là đường ngang không giới hạn thời gian khai 

thác kể từ khi cấp có thẩm quyền cho phép. 
7. Đường ngang sử dụng có thời hạn là đường ngang chỉ được khai thác trong 

thời gian nhất định được cấp có thẩm quyền cho phép. 
8. Chắn đường ngang là cần chắn, giàn chắn được xây dựng, lắp đặt trong 

phạm vi đường ngang với mục đích ngăn người, phương tiện và các vật thể khác đi 
qua đường sắt trong một khoảng thời gian nhất định. 

9. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
chuyên ngành thuộc Bộ Xây dựng; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

10. Gờ giảm tốc là một dạng vạch sơn kẻ đường, có chiều dày không quá 06 
milimét (mm), có tác dụng cảnh báo (thông qua việc gây ra tác động nhẹ lên 
phương tiện) cho người điều khiển phương tiện biết trước vị trí nguy hiểm, cần 
phải giảm tốc độ và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn giao thông. 

11. Gồ giảm tốc là một cấu tạo dạng hình cong, nổi trên mặt đường, có tác 
dụng cưỡng bức các phương tiện giảm tốc độ trước khi đi qua vị trí nguy hiểm. 

12. Cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới là việc cung cấp thông tin của doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng thuộc phạm 
vi quản lý cho người cảnh giới để thực hiện nhiệm vụ tại các điểm giao cắt giữa 
đường bộ, đường sắt cần cảnh giới. 

13. Đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang là loại đèn báo hiệu đường 
bộ đặt trong phạm vi đường ngang để điều khiển người và phương tiện tham gia 
giao thông đường bộ đi qua đường ngang. 

14. Kết nối tín hiệu là việc liên kết kỹ thuật giữa hệ thống tín hiệu đèn giao 
thông đường bộ và hệ thống tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang 
nhằm bảo đảm biểu thị thống nhất và đồng bộ giữa các tín hiệu. 

15. Nhà cảnh giới là công trình xây dựng có mái, có tường vách để cho người 
được giao nhiệm vụ cảnh giới làm việc và lắp, đặt trang thiết bị phục vụ cảnh giới. 

16. Trang thiết bị phục vụ cảnh giới là những trang thiết bị cần thiết để người 
được giao nhiệm vụ cảnh giới thực hiện nhiệm vụ bao gồm: điện thoại (dây, máy), 
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đèn tín hiệu, còi, cờ, biển báo, pháo hiệu, băng biển, sổ ghi chép lịch trình chạy tàu 
và các trang thiết bị khác cho vị trí cần cảnh giới. 

17. Cầu chung là cầu có mặt đường sắt dùng chung với đường bộ, phương tiện 
giao thông đường bộ và phương tiện giao thông đường sắt sử dụng chung mặt cầu. 

18. Chắn cầu chung là cần chắn, giàn chắn do nhân viên gác cầu chung điều khiển. 

19. Bảo trì công trình đường sắt là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và 
duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường sắt theo quy định 
của thiết kế hoặc quy trình bảo trì, bao gồm: 

a) Bảo dưỡng công trình đường sắt là hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa 
những hư hỏng nhỏ của công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình, tuần, gác, trực 
giải quyết trở ngại chạy tàu được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công 
trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng 
công trình; 

b) Sửa chữa công trình đường sắt là việc khắc phục, khôi phục, cải tạo hoặc 
thay thế những hư hỏng của bộ phận công trình, thiết bị, cấu kiện công trình hay 
toàn bộ công trình được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm bảo 
đảm sự làm việc bình thường, an toàn của công trình và an toàn giao thông vận tải 
đường sắt. Sửa chữa công trình đường sắt bao gồm sửa chữa định kỳ và sửa chữa 
đột xuất: 

Sửa chữa định kỳ công trình đường sắt là sửa chữa hư hỏng hoặc cải tạo, thay 
thế bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện 
định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì và kế hoạch quản lý, bảo trì công trình 
đường sắt được duyệt; 

Sửa chữa đột xuất công trình đường sắt là sửa chữa được thực hiện khi bộ phận 
công trình, công trình bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, 
động đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công 
trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, 
khai thác công trình; 

c) Kiểm tra công trình đường sắt là việc quan sát bằng trực quan hoặc bằng 
thiết bị chuyên dụng để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện kịp thời các 
dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình 
để có biện pháp xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra công trình đường sắt bao gồm 
kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất; 
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d) Công tác khác là nội dung được xác định theo kế hoạch quản lý, bảo trì 
công trình đường sắt bao gồm các nhiệm vụ: kiểm định công trình; lập, thẩm tra 
quy trình bảo trì; xây dựng, thẩm tra định mức kinh tế - kỹ thuật bảo trì công trình 
đường sắt; trông coi bảo quản vật tư thu hồi từ công tác bảo trì công trình đường 
sắt; tháo dỡ, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt; lập, cập nhật hồ sơ quản lý kết 
cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt; cắm mốc giới đất dành cho đường sắt và 
các nhiệm vụ cần thiết khác phục vụ vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. 

20. Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt là tập hợp các thông tin về công 
trình và lịch sử bảo trì công trình đường sắt được xây dựng, cập nhật, quản lý, khai 
thác sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. 

21. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt là doanh nghiệp được chủ sở hữu 
hoặc đại diện chủ sở hữu giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt. 

22. An toàn hệ thống là việc bảo đảm an toàn bằng cách áp dụng có hệ thống 
các biện pháp kỹ thuật, công cụ quản lý để xác định các nguy cơ, kiểm soát tỷ lệ 
xuất hiện của một nguy hiểm gây ra thiệt hại và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại 
đó nhằm đạt được các mục tiêu về độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng, 
độ an toàn. 

23. Đánh giá rủi ro là quá trình phân tích định tính hoặc định lượng tỷ lệ xuất 
hiện của một nguy hiểm gây ra thiệt hại và mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đó 
để có cơ sở lựa chọn áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả. 

24. Đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống là việc đánh giá độc lập về an toàn 
hệ thống đối với các hạng mục công việc thực hiện và xác nhận tuyến đường sắt 
bảo đảm an toàn vận hành. 

25. Đề cương nhiệm vụ đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống (sau đây gọi tắt 
là Đề cương đánh giá, chứng nhận) là tài liệu do Tổ chức chứng nhận xây dựng 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư dự án để mô tả các nội dung liên quan đến công việc 
đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống. 

26. Hệ thống quản lý an toàn vận hành là hệ thống quản lý của doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt, bao gồm các quy định, hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, quy 
trình quản lý của doanh nghiệp được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an 
toàn để kiểm soát hiệu quả tỷ lệ xuất hiện của một nguy hiểm gây ra thiệt hại và 
mức độ nghiêm trọng của thiệt hại đó. 

27. Tư vấn an toàn hệ thống là tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá, chứng nhận 
an toàn hệ thống đường sắt được Tổ chức công nhận quốc tế công nhận, độc lập 
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với chủ đầu tư dự án, đơn vị tư vấn dự án, nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp 
thiết bị của dự án. 

28. Năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt là khả năng thông qua của kết cấu 
hạ tầng được xác định bởi các yếu tố tải trọng trục, tải trọng rải đều, tốc độ chạy 
tàu lớn nhất (Vmax) trên một đoạn tuyến đường sắt; năng lực thông qua của tuyến 
đường sắt, của nhà ga, của hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt. 

29. Tác nghiệp kỹ thuật chạy tàu là thực hiện các công việc phục vụ cho đoàn 
tàu chạy an toàn và bảo đảm chất lượng phục vụ. 

30. Thời gian chạy tàu lữ hành là thời gian chạy tàu tính từ ga xuất phát đến ga 
cuối cùng, bao gồm cả thời gian chạy trên đường và thời gian dừng để tránh vượt, 
làm tác nghiệp kỹ thuật chạy tàu, tác nghiệp hành khách, hàng hóa. 

Chương II 
ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC KẾT NỐI RAY 

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT TRONG NƯỚC 

Điều 4. Nội dung, yêu cầu đối với kết nối ray các tuyến đường sắt 
1. Kết nối ray các tuyến đường sắt là việc kết nối đường ray, hệ thống thông 

tin, tín hiệu phục vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt, hệ thống điện sức kéo 
(nếu có) giữa tuyến đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng với đường sắt 
quốc gia hoặc giữa các tuyến đường sắt địa phương với nhau để các đoàn tàu có 
thể chạy từ tuyến này sang tuyến khác và ngược lại. Nội dung kết nối ray các tuyến 
đường sắt gồm kết nối kỹ thuật, kết nối điều hành giao thông vận tải đường sắt và 
được quy định như sau: 

a) Kết nối kỹ thuật gồm: kết nối công trình đường sắt; kết nối hệ thống thông 
tin, tín hiệu giao thông đường sắt và kết nối hệ thống cấp điện sức kéo đường sắt; 

b) Kết nối điều hành giao thông vận tải đường sắt gồm: kết nối trung tâm điều 
hành giao thông vận tải để thống nhất phương án tổ chức điều hành chạy tàu. 

2. Yêu cầu đối với kết nối ray các tuyến đường sắt 
a) Kết nối ray các tuyến đường sắt phải bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu về đồng 
bộ, an toàn và phát huy hiệu quả khai thác; 

b) Khi kết nối ray tuyến đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng với 
đường sắt quốc gia, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức điều 
hành giao thông vận tải đường sắt tại vị trí kết nối; 
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c) Việc kết nối ray các tuyến đường sắt phải đáp ứng yêu cầu đồng bộ về quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, bảo đảm công tác điều hành giao thông vận tải 
đường sắt thống nhất, an toàn. 

Điều 5. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray 
1. Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray; bãi 

bỏ kết nối ray; thu hồi giấy phép kết nối ray tuyến đường sắt địa phương, đường 
sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; tuyến đường sắt quốc gia với đường sắt 
quốc gia. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray; bãi bỏ 
kết nối ray; thu hồi giấy phép kết nối ray tuyến đường sắt chuyên dùng với đường 
sắt địa phương, tuyến đường sắt địa phương với đường sắt địa phương thuộc địa 
bàn quản lý. 

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kết nối ray gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 

I của Thông tư này; 
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 

tử của các tài liệu sau: 
Quyết định đầu tư dự án tuyến đường sắt đề xuất kết nối ray; 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công kết nối công trình đường 

sắt; kết nối hệ thống thông tin, tín hiệu giao thông đường sắt và kết nối hệ thống 
cấp điện sức kéo đường sắt đã được phê duyệt; 

Phương án kết nối trung tâm điều hành giao thông vận tải và phương án tổ 
chức điều hành chạy tàu; 

Phương án tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm an toàn. 
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép kết nối ray gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị gia hạn theo mẫu tại mục 1 Phụ lục 

II của Thông tư này; 
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 

tử của tài liệu chứng minh lý do gia hạn giấy phép kết nối ray. 
3. Hồ sơ đề nghị bãi bỏ kết nối ray gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị bãi bỏ kết nối theo mẫu tại mục 2 

Phụ lục II của Thông tư này; 
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b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 
tử của tài liệu phương án tổ chức thi công khi bãi bỏ kết nối ray. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray bản điện 
tử có giá trị pháp lý như bản giấy.  

Điều 7. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray 
1. Chủ đầu tư dự án hoặc chủ sở hữu công trình lập 01 bộ hồ sơ đề nghị quy 

định tại Điều 6 của Thông tư này, gửi đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại 
Điều 5 của Thông tư này theo một trong các hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ 
phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền; nộp qua hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến; nộp qua hệ thống bưu chính. 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị. Trường hợp 
thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong vòng 01 ngày làm việc (nếu 
tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến) hoặc 02 ngày làm việc (nếu tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính) kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả bằng văn bản và hướng 
dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ 
a) 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp 

cấp giấy phép kết nối ray;  
b) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường 

hợp gia hạn giấy phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray; 
c) Trường hợp không cấp, gia hạn giấy phép kết nối ray, bãi bỏ kết nối ray, cơ 

quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 
4. Mẫu giấy phép kết nối ray, quyết định gia hạn giấy phép kết nối, quyết định 

bãi bỏ kết nối ray 
a) Giấy phép kết nối ray theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 
b) Quyết định gia hạn giấy phép kết nối ray theo mẫu quy định tại mục 1 Phụ 

lục IV của Thông tư này; 
c) Quyết định bãi bỏ kết nối ray theo mẫu quy định tại mục 2 Phụ lục IV của 

Thông tư này.  
5. Giấy phép kết nối ray, quyết định gia hạn giấy phép kết nối, quyết định bãi bỏ 

kết nối ray được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp chủ đầu tư dự án hoặc chủ sở 
hữu công trình có nhu cầu nhận bản giấy. Bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.  
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6. Mỗi giấy phép kết nối ray chỉ được gia hạn thời gian thi công một lần, không 
quá 12 tháng trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, đồng thời thời gian gia hạn 
không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 8. Thu hồi phép kết nối ray 

1. Các trường hợp giấy phép kết nối bị thu hồi 
a) Giấy phép được cấp không đúng theo quy định của pháp luật; 
b) Chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng nội dung của giấy phép và không 

thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
c) Chủ đầu tư dự án vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường sắt, phòng chống cháy 
nổ, vệ sinh môi trường trong khu vực kết nối ray; 

d) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép mà chủ đầu tư dự án vẫn chưa 
triển khai thi công kết nối. 

2. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép, cơ quan 
cấp giấy phép thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện giấy 
phép và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành quyết định. 

Chương III 
ĐƯỜNG SẮT GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG BỘ 

Mục 1 
ĐƯỜNG NGANG  

Tiểu mục 1 
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐƯỜNG NGANG 

Điều 9. Đường sắt giao nhau khác mức với đường bộ 
Đường sắt giao nhau với đường bộ phải xây dựng nút giao khác mức trong các 

trường hợp sau đây: 
1. Đường sắt có tốc độ thiết kế trên 100 km/h giao nhau với đường bộ. 
2. Đường sắt giao nhau với đường bộ cao tốc, đường cao tốc đô thị; đường sắt 

giao nhau với đường bộ có tốc độ thiết kế trên 80 km/h. 
3. Đường sắt đô thị giao nhau với đường bộ, trừ đường xe điện bánh sắt. 



 
  CÔNG BÁO/Số 1669 + 1670/Ngày 11-12-2025 11 
 

Điều 10. Phân loại và phân cấp đường ngang 
1. Phân loại đường ngang 
a) Theo thời gian sử dụng: đường ngang sử dụng lâu dài; đường ngang sử dụng 

có thời hạn; 
b) Theo hình thức tổ chức phòng vệ: đường ngang có người gác; đường ngang 

không có người gác; 
c) Theo tính chất phục vụ: đường ngang công cộng; đường ngang chuyên dùng. 
2. Đường ngang được phân thành cấp I, cấp II, cấp III và theo quy định tại Phụ 

lục V của Thông tư này. 
Điều 11. Phạm vi đường ngang và khu vực đường ngang 
1. Phạm vi đường ngang được xác định như sau: 
a) Đoạn đường bộ, phạm vi đất dành cho đường bộ nằm trong đất hành lang an 

toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; 
b) Đoạn đường sắt, phạm vi đất dành cho đường sắt nằm trong đất hành lang 

an toàn đường bộ. 
2. Khu vực đường ngang bao gồm: phạm vi đường ngang quy định tại khoản 1 

Điều này và giới hạn hành lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang được xác 
định theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đường sắt. 

Điều 12. Vị trí và góc giao của đường ngang 
1. Đối với đường ngang khi xây dựng mới: 
a) Đường ngang phải đặt trên đoạn đường sắt có bình diện là đường thẳng. 

Trường hợp đặc biệt khó khăn mà phải đặt trên đoạn đường cong, chỉ được đặt trên 
đoạn đường cong tròn có bán kính tối thiểu 300 mét (m), không được đặt trên đoạn 
đường cong hoãn hòa; 

b) Đường ngang phải cách cửa hầm, mố cầu đường sắt tối thiểu 100 mét (m); 
c) Khoảng cách giữa hai đường ngang ngoài đô thị không được nhỏ hơn 1000 

mét (m), trong đô thị không được nhỏ hơn 500 mét (m), trừ trường hợp đường bộ 
hiện hữu là đường tỉnh giao cắt với đường sắt; 

d) Đường ngang phải nằm ngoài cột tín hiệu vào ga; vị trí gần nhất của đường 
ngang phải cách cột tín hiệu vào ga tối thiểu 3,5 mét (m); 

đ) Góc giao giữa đường sắt và đường bộ là góc vuông (90°); trường hợp địa 
hình khó khăn, góc giao không được nhỏ hơn 45° và phải bảo đảm tầm nhìn theo 
quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; 
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e) Trường hợp đường ngang khi xây dựng mới chưa phù hợp một trong các điều 
kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản này, khi lập hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép xây dựng đường ngang, chủ đầu tư dự án phải làm rõ về điều 
kiện mặt bằng, nguồn lực tài chính, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Đối với đường ngang hiện hữu chưa đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b, 
điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này 

a) Trong quá trình khai thác, sử dụng, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 
quốc gia (đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia), chủ sở hữu 
đường sắt chuyên dùng (đối với đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên 
dùng), chủ quản lý, sử dụng đường ngang (đối với đường ngang chuyên dùng) phải 
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí nguy hiểm theo quy 
định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đường sắt; 

b) Khi cải tạo, nâng cấp đường ngang, chủ đầu tư dự án phải bố trí đầy đủ hệ 
thống phòng vệ đường ngang và từng bước cải thiện tối thiểu được một trong các 
yếu tố kỹ thuật của đường bộ qua đường ngang về bình diện, góc giao, trắc dọc. 

Điều 13. Đường sắt trong phạm vi đường ngang 

1. Mặt đường ngang phải đặt ray hộ bánh hoặc kết cấu khác để tạo khoảng 
cách giữa má trong ray chính với ray hộ bánh hoặc giữa má trong ray chính với kết 
cấu đó (sau đây gọi là khe ray), đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Ray hộ bánh hoặc kết cấu tạo khe ray phải đặt hết phạm vi hai vai đường bộ; 

b) Chiều rộng khe ray: 

Đối với đường ngang nằm trên đường thẳng hoặc đường cong có bán kính từ 
500 mét (m) trở lên: khe ray rộng 75 milimét (mm); 

Đối với các đường ngang nằm trên đường cong có bán kính nhỏ hơn 500 mét 
(m): khe ray rộng 75 milimét (mm) + 1/2 độ mở rộng của đường cong theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; 

c) Chiều sâu khe ray ít nhất là 45 milimét (mm); 

d) Trường hợp mặt đường bộ trong lòng đường sắt bằng bê tông nhựa phải 
dùng ray hộ bánh để tạo khe ray; cao độ ray hộ bánh bằng cao độ ray chính; 

đ) Trường hợp mặt đường bộ trong lòng đường sắt bằng các tấm đan, mép tấm 
đan sát ray chính phải có cấu tạo đặc biệt để tạo khe ray; 
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e) Trường hợp đặt ray hộ bánh quy định tại điểm a khoản này, hai đầu ray 
được uốn vào phía trong lòng đường sắt, chiều dài đoạn đầu ray hộ bánh được uốn 
là 500 milimét (mm), khe ray tại vị trí bắt đầu uốn theo quy định tại điểm b khoản 
này, khe ray tại vị trí cuối cùng của ray là 250 milimét (mm). Tại vị trí điểm bắt 
đầu uốn và vị trí cuối cùng của ray hộ bánh phải được liên kết chặt với tà vẹt; 

g) Không đặt mối nối ray trong phạm vi đường ngang. Trường hợp đường bộ 
tại đường ngang rộng phải hàn liền mối ray, khi chưa hàn được thì dồn ray làm 
cháy mối; 

h) Các phụ kiện nối giữ ray phải đầy đủ, liên kết chặt chẽ. 
2. Yêu cầu về vật liệu 
a) Khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp đường ngang phải sử dụng tà vẹt 

bê tông cốt thép trong phạm vi đường ngang; đối với đường ngang hiện hữu, hạn 
chế sử dụng tà vẹt sắt hoặc tà vẹt gỗ trong phạm vi đường ngang; 

b) Nền đá ba lát tại đường ngang phải đủ độ dày và bảo đảm tiêu chuẩn quy 
định; 

c) Việc sử dụng vật tư, vật liệu lắp đặt cho đường ngang phải bảo đảm tiêu 
chuẩn về vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình đường sắt. 

Điều 14. Yêu cầu đối với đoạn đường bộ tại đường ngang khi xây dựng 
mới đường ngang 

Khi xây dựng mới đường ngang, đoạn đường bộ tại đường ngang phải đáp ứng 
tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng theo cấp đường bộ và các quy định sau: 

1. Bình diện: đường bộ từ mép ray ngoài cùng trở ra phải thẳng trên một đoạn 
dài tối thiểu bằng khoảng cách tầm nhìn hãm xe theo tiêu chuẩn đường ô tô - yêu 
cầu thiết kế; trường hợp khó khăn về địa hình cũng không được nhỏ hơn 15 mét 
(m). Đối với đường ngang có bố trí dải phân cách giữa, khoảng cách từ mép ray 
ngoài cùng đến đầu giải phân cách tối thiểu là 06 mét (m). 

2. Trắc dọc 
a) Trong lòng đường sắt và từ mép ray ngoài cùng trở ra, đường bộ dốc 0% 

trên chiều dài tối thiểu 16 mét (m), trường hợp khó khăn không nhỏ hơn 10 mét 
(m); 

b) Đoạn đường bộ tiếp theo có độ dốc không quá 03% trên chiều dài tối thiểu 
20 mét (m); trường hợp vùng núi và địa hình khó khăn, độ dốc các đoạn này không 
được quá 06%; 
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c) Đoạn đường bộ đi qua hai đường sắt trở lên, độ dốc dọc của đường bộ được 
xác định theo cao độ đỉnh ray của hai đường sắt liền kề. 

3. Chiều rộng phần xe chạy của đoạn đường bộ trong phạm vi đường ngang 
không nhỏ hơn bề rộng phần xe chạy trên đường bộ phía ngoài và không nhỏ hơn 
06 mét (m). Trường hợp phải mở rộng để mặt đường không nhỏ hơn 06 mét (m), 
đoạn từ phạm vi đường ngang trở ra phải vuốt dần về bề rộng phần xe chạy trên 
đường bộ ngoài phạm vi đường ngang theo tỉ lệ 10:1. Bề rộng phần lề đường tối 
thiểu phải bảo đảm đủ để lắp đặt biển báo hiệu đường bộ. 

4. Trong phạm vi đường ngang phải có đầy đủ hệ thống thoát nước để bảo đảm 
thoát nước của khu vực. 

5. Trên mặt đường bộ trong khu vực đường ngang không có người gác phải bố 
trí gờ giảm tốc, gồ giảm tốc. Việc bố trí gờ giảm tốc, gồ giảm tốc theo sơ đồ tổ 
chức phòng vệ đường ngang tại Phụ lục VI của Thông tư này. Trong trường hợp 
này, đoạn đường bộ trong lòng đường sắt và từ mép ray ngoài cùng trở ra, đường 
bộ dốc 0% trên chiều dài tối thiểu 25 mét (m). 

6. Trường hợp tổ chức giao thông có phần đường dành riêng cho người đi bộ 
qua đường ngang, phạm vi từ mép ray ngoài cùng trở ra đến vị trí ngang vạch dừng 
xe phải bố trí vạch sơn đi bộ qua đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 
hiệu đường bộ. 

Điều 15. Yêu cầu đối với đoạn đường bộ tại đường ngang trong một số 
trường hợp đặc biệt 

1. Trường hợp đường bộ liền kề có đoạn rẽ vào đường sắt và khoảng cách gần 
nhất từ mép ray ngoài cùng đến đường bộ có giá trị nhỏ hơn 15 mét (m) 

a) Ưu tiên mở rộng mặt đường bộ phía tiếp giáp với đường sắt để bố trí làn xe 
cho các phương tiện đường bộ dừng chờ quan sát trước khi rẽ vào đường ngang và 
từ đường ngang đi ra; 

b) Bề rộng làn xe dừng chờ tối thiểu bằng bề rộng một làn xe theo cấp đường 
bộ. Mặt đường bộ sau khi mở rộng phải nằm ngoài hàng rào ngăn cách giữa đường 
sắt với đường bộ, bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông đường sắt, 
đường bộ đi qua đường ngang. Việc bố trí làn xe dừng chờ theo Phụ lục VII của 
Thông tư này; 

c) Nâng, hạ mặt đường bộ khu vực đường ngang để bảo đảm đường bộ từ mép 
ray ngoài cùng trở ra phía đường bộ liền kề đường sắt nằm trên dốc bằng (0%) 
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trong phạm vi tối thiểu là 05 mét (m); đoạn đường bộ tiếp theo có độ dốc không 
quá 06% và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng theo cấp kỹ thuật 
đường bộ. 

2. Trường hợp đoạn đường bộ tại đường ngang nằm trên đoạn cong của đường sắt 
a) Đường bộ tại đường ngang có độ dốc theo dốc siêu cao của đường sắt trong 

phạm vi tối thiểu của khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc theo quy định tại Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; 

b) Đoạn đường bộ tiếp theo nằm trên dốc bằng (0%) trên phạm vi chiều dài tối 
thiểu 16 mét (m), trường hợp khó khăn không nhỏ hơn 10 mét (m). Đoạn đường bộ 
tiếp theo có độ dốc không quá 03% trên chiều dài tối thiểu 20 mét (m); trường hợp 
vùng núi và địa hình khó khăn, độ dốc không được quá 06%. 

3. Trường hợp đường ngang hiện hữu có đường bộ cắt qua nhiều đường sắt: độ 
dốc đường bộ trong lòng đường sắt và phạm vi tối thiểu là 01 mét (m) tính từ mép 
ray ngoài cùng của mỗi đường trở ra được xác định theo dốc đỉnh ray mỗi đường; 
đoạn đường bộ tiếp theo có độ dốc được xác định theo chênh cao đỉnh ray của hai 
đường sắt liền kề. 

Điều 16. Kết cấu mặt đường bộ tại đường ngang 
1. Kết cấu mặt đường bộ trong lòng đường sắt và phạm vi từ mép ray chính ngoài 

cùng trở ra tối thiểu đến hết phạm vi đường ngang là các tấm đan hoặc kết cấu khác 
phải bảo đảm êm thuận và đáp ứng tải trọng theo cấp đường bộ tương ứng. 

2. Trường hợp sử dụng tấm đan, phạm vi đặt tấm đan từ mép ray chính ngoài 
cùng trở ra tối thiểu đến hết phần tà vẹt. 

3. Mặt đường bộ phải thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng với loại kết cấu 
mặt đường. Trường hợp sử dụng tấm đan bê tông cốt thép phải được liên kết chặt 
chẽ, ổn định. 

Điều 17. Tổ chức phòng vệ đường ngang 
1. Đối với đường ngang cấp I, cấp II phải tổ chức phòng vệ theo hình thức có 

người gác. 
2. Đối với đường ngang cấp III: 
a) Tổ chức phòng vệ theo hình thức cảnh báo tự động đối với trường hợp bảo 

đảm tầm nhìn tại khu vực đường ngang; 
b) Tổ chức phòng vệ theo hình thức có người gác đối với trường hợp không 

bảo đảm tầm nhìn tại khu vực đường ngang. 
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3. Sơ đồ tổ chức phòng vệ đường ngang theo hình thức có người gác và không 
có người gác quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này. 

4. Đối với các đường ngang hiện có tổ chức phòng vệ bằng biển báo trên 
đường sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ quản lý, sử dụng 
đường ngang phải từng bước nâng cấp hình thức phòng vệ đường ngang theo thứ 
tự ưu tiên để tăng cường an toàn giao thông. Khi chưa nâng cấp được hình thức 
phòng vệ đường ngang, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ quản lý, 
sử dụng đường ngang phải tổ chức cảnh giới tại những đường ngang là điểm đen, 
điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

Điều 18. Nhà gác đường ngang và chiếu sáng tại đường ngang 

1. Nhà gác đường ngang chỉ được sử dụng phục vụ cho nhân viên gác đường 
ngang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang và phải 
bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Đặt ở vị trí có thể quan sát được về hai phía đường bộ và đường sắt thuận 
tiện cho công tác của nhân viên gác đường ngang; không làm cản trở tầm nhìn của 
người tham gia giao thông trên đường sắt và đường bộ; 

b) Bộ phận gần nhất của nhà gác đường ngang phải cách mép ray đường sắt 
ngoài cùng, mép phần xe chạy đường bộ ít nhất 3,5 mét (m) và không xa quá 10 
mét (m). Trường hợp khó khăn do không còn đủ quỹ đất để bố trí, bộ phận gần 
nhất của nhà gác đường ngang không được vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến 
trúc đường sắt theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường 
sắt. Cửa ra vào ưu tiên mở về phía đường bộ, tường nhà phải có cửa sổ lắp kính 
nhìn rõ được đường bộ và đường sắt; nền nhà phải tối thiểu cao bằng mặt ray; 

c) Nhà gác đường ngang phải có buồng vệ sinh, điện, nước sạch, quạt điện 
hoặc điều hòa không khí phục vụ cho nhân viên gác đường ngang. Khi xây dựng 
mới, nhà gác đường ngang phải có diện tích làm việc tối thiểu 12 mét vuông (m2) 
và đáp ứng đủ diện tích theo số định biên của ca làm việc. 

2. Đường ngang có người gác ở nơi có nguồn điện lưới quốc gia phải trang bị 
đèn chiếu sáng về ban đêm và ban ngày khi có sương mù. Ánh sáng đèn đủ để 
người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ nhìn rõ tín hiệu 
của nhân viên gác đường ngang. Độ rọi trung bình 25 - 30 lx, độ đồng đều chung 
của ánh sáng Emin/Etb không nhỏ hơn 0,5. 
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Điều 19. Hệ thống phòng vệ đường ngang 
1. Hệ thống phòng vệ đường ngang bao gồm: chắn đường ngang; cọc tiêu, 

hàng rào cố định; vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc; hệ thống biển báo 
hiệu đường sắt, đường bộ; hệ thống giám sát đường ngang; đèn tín hiệu và chuông 
điện; tín hiệu cảnh báo đường ngang, tín hiệu ngăn đường trên đường sắt và các 
thiết bị khác liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn tại 
đường ngang. 

2. Hệ thống phòng vệ đường ngang khi xây dựng, lắp đặt vào đường ngang 
phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại hình thiết bị; 
b) Phải được bố trí đầy đủ, phù hợp với loại hình đường ngang, thường xuyên 

kiểm tra và duy trì trạng thái kỹ thuật hoạt động ổn định, an toàn, phòng ngừa tai 
nạn trong suốt quá trình khai thác, sử dụng đường ngang. 

3. Bố trí hệ thống phòng vệ đường ngang đối với đường ngang có người gác 
phải báo đảm đầy đủ các nội dung sau: 

a) Cần chắn, giàn chắn thủ công hoặc cần chắn, giàn chắn sử dụng động cơ 
điện do người điều khiển hoặc cần chắn tự động; 

b) Cọc tiêu, hàng rào cố định; 
c) Vạch sơn kẻ đường; 
d) Hệ thống biển báo hiệu đường sắt, đường bộ; 
đ) Đèn tín hiệu, chuông điện hoặc loa phát âm thanh; 
e) Tín hiệu ngăn đường trên đường sắt, trừ những đường ngang nằm trong 

phạm vi phòng vệ của tín hiệu vào ga, ra ga, hoặc tín hiệu bãi dồn, tín hiệu thông 
qua trên đường sắt có thiết bị đóng đường tự động hoặc tín hiệu phòng vệ khác, khi 
các tín hiệu trên cách đường ngang dưới 800 mét (m); 

g) Hệ thống giám sát đường ngang và các thiết bị khác liên quan đến bảo đảm 
an toàn giao thông tại đường ngang. 

4. Bố trí hệ thống phòng vệ đường ngang đối với đường ngang không có người 
gác phải báo đảm đầy đủ các nội dung sau: 

a) Đường ngang cảnh báo tự động 
Cần chắn tự động (nếu có); 
Cọc tiêu, hàng rào chắn cố định; 
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Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc; biển cảnh báo chú ý tàu hỏa;  
Hệ thống biển báo hiệu đường sắt, đường bộ; 
Đèn tín hiệu, chuông điện hoặc loa phát âm thanh; 
Hệ thống giám sát đường ngang và các thiết bị khác liên quan đến bảo đảm an 

toàn giao thông tại đường ngang. 
b) Đường ngang biển báo hiện hữu 
Cọc tiêu; 
Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc; biển cảnh báo chú ý tàu hỏa, 

biển STOP (R122), kết hợp với biển phụ ghi “Dừng lại quan sát trước khi qua 
đường ngang”; 

Hệ thống biển báo hiệu đường sắt, đường bộ; 
Các thiết bị khác liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang. 
5. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, không được tự ý di chuyển, 

chiếm đoạt, làm hư hỏng hoặc làm giảm hiệu lực và tác dụng của hệ thống phòng 
vệ đường ngang. 

Điều 20. Cọc tiêu và hàng rào chắn cố định 
1. Bố trí cọc tiêu dọc hai bên lề đường bộ trong phạm vi đường ngang 
a) Cọc tiêu được lắp đặt đến vị trí đặt chắn đường ngang đối với đường ngang 

có người gác; 
b) Cọc tiêu được lắp đặt đến vị trí cách mép ray ngoài cùng 2,5 mét (m) đối 

với đường ngang không có người gác; 
c) Khoảng cách giữa các cọc tiêu là 1,5 mét (m) và mỗi hàng cọc tiêu cắm ít 

nhất là 06 cọc; tại các đoạn đường nguy hiểm có thể sử dụng hàng rào có lan can 
phòng hộ thay cho hàng cọc tiêu; 

d) Không cần bố trí cọc tiêu trong trường hợp phần đường xe chạy đã được 
phân biệt rõ bởi bó vỉa, vỉa hè hoặc các kết cấu liền kề hoặc khi đã sử dụng tiêu 
phản quang dạng mũi tên tại các đường cong. 

2. Tại đường ngang có người gác, dọc hai bên lề đường bộ trong phạm vi từ 
chắn đường ngang đến vị trí cách đường sắt tối thiểu 2,5 mét (m) phải bố trí hàng 
rào chắn cố định để ngăn cách không cho người và phương tiện giao thông đường 
bộ vượt rào vào đường ngang khi chắn đường ngang đã đóng. 

3. Quy cách và kích thước cọc tiêu, hàng rào chắn cố định theo quy định tại 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 
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4. Trường hợp trong khu vực đường ngang có đường bộ liền kề và gần đường 
sắt mà phải bố trí hàng rào chắn ngăn cách giữa đường bộ với đường sắt, chiều cao 
hàng rào phải bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện giao thông 
đường bộ khi đi qua đường ngang. 

Điều 21. Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên mặt đường bộ 
khu vực đường ngang 

1. Mặt đường bộ trong khu vực đường ngang phải luôn duy trì các vạch báo 
hiệu đường bộ sau: 

a) Vạch dừng xe; 

b) Vạch giảm tốc độ; 

c) Vạch phân chia hai chiều làn xe chạy; 

d) Vạch báo gần chỗ giao nhau với đường sắt; 

e) Vạch chữ “STOP” đối với đường ngang tổ chức phòng vệ bằng biển báo; 

g) Các vạch báo hiệu đường bộ khác phù hợp với đặc điểm của đường ngang 
nhằm tăng cường an toàn giao thông tại đường ngang. 

2. Trường hợp khu vực đường ngang có đường bộ liền kề và gần với đường 
sắt, mặt bằng đường bộ bị hạn chế để bố trí vạch báo hiệu đường bộ quy định tại 
khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt kiểm tra mặt bằng đường bộ khu vực đường ngang để bố 
trí vạch báo hiệu đường bộ tuân thủ quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu đường bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm an toàn giao thông. 

3. Vị trí vạch dừng xe 

a) Vạch dừng xe cách tối thiểu 05 mét (m) tính từ ray gần nhất; 

b) Trường hợp đường bộ giao vuông góc với đường sắt, vạch dừng xe bố trí 
vuông góc với hướng đường bộ đi vào đường sắt; 

c) Trường hợp đường bộ giao không vuông góc với đường sắt, tùy thuộc vào 
điều kiện mặt bằng và lưu lượng tham gia giao thông đường bộ, được bố trí vạch 
dừng xe không vuông góc với hướng đường bộ đi vào đường sắt để tăng khả năng 
lưu thoát phương tiện tại khu vực đường ngang. 

4. Việc xây dựng, bố trí gờ giảm tốc, gồ giảm tốc áp dụng theo quy định hiện hành. 

5. Quy cách và vị trí các vạch báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về báo hiệu đường bộ. 



 
  CÔNG BÁO/Số 1669 + 1670/Ngày 11-12-2025 20 
 

Điều 22. Hệ thống biển báo hiệu đường sắt, đường bộ 
1. Đối với đường ngang có người gác phải đặt các biển báo hiệu sau: 
a) Biển ngừng 
“Biển ngừng” được đặt trên đường sắt phía nhà gác đường ngang, vị trí đặt 

cách mép đường bộ trở ra tối thiểu 03 mét (m) để ngăn tàu đi vào đường ngang khi 
chắn đường ngang chưa đóng hoàn toàn; 

Trong trường hợp đường ngang đã được lắp tín hiệu ngăn đường hoặc đường 
ngang nằm trong phạm vi phòng vệ của tín hiệu vào ga, ra ga, hoặc tín hiệu bãi 
dồn, tín hiệu thông qua trên đường sắt có thiết bị đóng đường tự động hoặc tín hiệu 
phòng vệ khác khi các tín hiệu trên cách đường ngang dưới 800 mét (m) thì không 
đặt “Biển ngừng”; 

b) Tùy theo góc giao giữa đường sắt và đường bộ, đặt biển “Nơi đường sắt 
giao vuông góc với đường bộ” hoặc biển “Nơi đường sắt giao không vuông góc 
với đường bộ” trên đường bộ trong phạm vi đường ngang trước khi vào vị trí giao 
nhau với đường sắt; 

c) Đặt biển “Giao nhau với đường sắt có rào chắn” trên đường bộ ngoài phạm 
vi đường ngang trước khi vào vị trí giao nhau với đường sắt. 

2. Đối với đường ngang không có người gác, ngoài việc đặt biển báo hiệu quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này, phải đặt các biển sau: 

a) Trên đường bộ ngoài phạm vi đường ngang trước khi vào vị trí giao nhau 
với đường sắt: đặt biển “Giao nhau với đường sắt có rào chắn” đối với đường 
ngang có cần chắn tự động; đặt biển “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” 
đối với đường ngang không có cần chắn tự động; 

b) Biển “Dừng lại” trên đường bộ trong phạm vi đường ngang trước khi vào vị 
trí giao nhau với đường sắt đối với đường ngang biển báo. 

3. Trên hai phía đường sắt đi tới đường ngang phải đặt biển “Kéo còi”. 
4. Kích thước, quy cách, vị trí đặt các biển báo hiệu đường sắt, đường bộ theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tín hiệu giao thông đường sắt. 

Điều 23. Đèn tín hiệu, chuông điện hoặc loa phát âm thanh 
1. Đèn tín hiệu, chuông điện hoặc loa phát âm thanh phải đặt trước chắn đường 

ngang (hoặc liền với trụ chắn đường ngang) hoặc đặt cách ray ngoài cùng 06 mét (m) 
trở lên. Trong mọi trường hợp, đèn tín hiệu phải đặt tại vị trí không bị che khuất. 
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2. Yêu cầu đối với tín hiệu 
a) Đèn tín hiệu phải có hai đèn đỏ đặt ngang nhau. Khi có tàu sắp tới đường 

ngang, hai đèn tín hiệu thay phiên nhau sáng nhấp nháy. Khi tàu qua hết đường 
ngang, chắn đường ngang đã mở hoàn toàn, đèn tín hiệu tắt. Đèn tín hiệu phải 
được lắp đặt bổ sung trên cột cần vươn đối với đường bộ có 04 làn xe trở lên hoặc 
nơi có địa hình bị che khuất tầm nhìn; 

b) Thời điểm đèn tín hiệu bật sáng phải bảo đảm trước lúc tàu tới đường ngang 
ít nhất 60 giây đối với đường ngang cảnh báo tự động; 90 giây đối với đường 
ngang có người gác dùng tín hiệu tự động; 120 giây đối với đường ngang có người 
gác không dùng tín hiệu tự động; 

c) Đèn tín hiệu phải bảo đảm để người điều khiển phương tiện giao thông 
đường bộ nhìn thấy được tín hiệu từ khoảng cách 100 mét (m) trở lên; ánh sáng đỏ 
của đèn tín hiệu phải bảo đảm không gây nhầm lẫn cho lái tàu. 

3. Yêu cầu đối với chuông điện hoặc loa phát âm thanh 
a) Chuông hoặc loa phát âm thanh phải kêu khi tàu tới gần đường ngang ít nhất 

60 giây đối với đường ngang cảnh báo tự động; 90 giây đối với đường ngang có 
người gác dùng tín hiệu tự động; 120 giây đối với đường ngang có người gác 
không dùng tín hiệu tự động; 

b) Đối với đường ngang có người gác, chuông hoặc loa phát âm thanh tắt khi 
chắn đường ngang đóng hoàn toàn; 

c) Khi chuông kêu, loa phát âm thanh, mức âm lượng tại vị trí cách xa 15 mét (m), 
cao 1,2 mét (m) so với mặt đất phải từ 90 đề xi ben (dB) đến 115 đề xi ben (dB). 

4. Sơ đồ đèn tín hiệu và chuông điện hoặc loa phát âm thanh theo quy định tại 
Phụ lục VIII của Thông tư này. 

Điều 24. Cột tín hiệu ngăn đường trên đường sắt 
1. Vị trí đặt cột tín hiệu ngăn đường trên đường sắt 
a) Cột tín hiệu ngăn đường trên đường sắt đặt cách đường ngang có người gác 

(tính từ vai đường bộ cùng phía) từ 100 mét (m) đến 500 mét (m). Nơi có nhiều 
đường ngang có người gác mà khoảng cách giữa hai đường ngang liền kề nhỏ hơn 
500 mét (m), cột tín hiệu ngăn đường trên đường sắt bố trí ở hai đầu khu vực có 
nhiều đường ngang; 

b) Vị trí đặt cột tín hiệu ngăn đường ở bên trái theo hướng tàu chạy theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt. 
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2. Tầm nhìn của tín hiệu ngăn đường trên đường sắt phải bảo đảm ít nhất 800 
mét (m). Trường hợp địa hình khó khăn, tầm nhìn của tín hiệu ngăn đường không 
được nhỏ hơn 400 mét (m). 

3. Hoạt động của tín hiệu ngăn đường trên đường sắt 
a) Tín hiệu ngăn đường trên đường sắt là tín hiệu màu đỏ, tín hiệu ngăn đường 

bật sáng báo hiệu dừng tàu; 
b) Khi tín hiệu ngăn đường tắt, tàu hoạt động bình thường. Khi có trở ngại trên 

đường ngang ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhân viên gác đường ngang phải 
mở tín hiệu ngăn đường; 

c) Đường ngang có người gác trên khu gian có thiết bị đóng đường tự động 
nhiều phân khu phải lắp đặt thiết bị chuyển tín hiệu đóng đường ở gần đường 
ngang nhất về trạng thái đóng để nhân viên gác đường ngang thao tác khi có trở 
ngại trên đường ngang ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 

Điều 25. Thiết bị tại nhà gác đường ngang 
1. Trong nhà gác đường ngang phải bố trí đầy đủ các thiết bị sau đây: 
a) Điện thoại liên lạc với trực ban ga báo chắn đường ngang; 
b) Thiết bị điều khiển tín hiệu đường bộ; 
c) Thiết bị điều khiển tín hiệu đường sắt đối với đường ngang quy định tại 

điểm e khoản 3 Điều 19 của Thông tư này; 
d) Thiết bị thông báo tự động cho nhân viên gác chắn biết khi tàu tới gần 

đường ngang; 
đ) Thiết bị điều khiển chắn đường ngang đối với trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 27 của Thông tư này; 
e) Thiết bị có khả năng ghi nhận, lưu trữ liên lạc giữa trực ban chạy tàu và 

nhân viên gác đường ngang; 
g) Đồng hồ báo giờ. 
2. Các thiết bị trong nhà gác đường ngang quy định tại khoản 1 Điều này phải 

bảo đảm làm việc bình thường, ổn định. 
3. Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên dùng, đường ngang 

chuyên dùng trên đường sắt chuyên dùng, đường ngang sử dụng có thời hạn, việc 
bố trí thiết bị tại nhà gác đường ngang do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
xây dựng đường ngang quyết định trên cơ sở khoản 1 Điều này, nhưng phải bảo 
đảm đầy đủ thông tin cho nhân viên gác đường ngang biết khi tàu tới gần đường 
ngang để kịp thời đóng chắn. 
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Điều 26. Thiết bị tín hiệu và thiết bị phòng vệ đường ngang hoạt động 
bằng điện 

1. Đối với đường ngang có người gác 

a) Các thiết bị tín hiệu và thiết bị phòng vệ hoạt động bằng điện phải được điều 
khiển tập trung tại nhà gác đường ngang; 

b) Các thiết bị phải luôn ở trạng thái hoạt động bình thường, ổn định, phải có 
cơ chế điều khiển được bằng thủ công nếu thiết bị hư hỏng đột xuất. 

2. Đối với đường ngang cảnh báo tự động 

a) Tín hiệu cảnh báo đường bộ phải bảo đảm thông báo rõ ràng và kịp thời 
trong mọi điều kiện thời tiết về trạng thái đóng đường ngang; 

b) Khi thiết bị có trở ngại, không thể phát tín hiệu đèn đỏ nháy sáng luân 
phiên, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ quản lý, sử dụng đường 
ngang phải kịp thời sửa chữa, khôi phục lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, 
phải tổ chức phòng vệ đường ngang bằng tín hiệu cảnh báo (đèn vàng sáng nhấp 
nháy) về phía đường bộ và cử người cảnh giới đường ngang; 

c) Việc theo dõi, giám sát hoạt động của các thiết bị tại đường ngang cảnh báo 
tự động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua hệ thống giám sát 
lắp đặt tại đường ngang cảnh báo tự động nhằm bảo đảm thiết bị cảnh báo tự động 
hoạt động bình thường, ổn định. 

Điều 27. Chắn đường ngang tại đường ngang có người gác 

1. Trên đường bộ hai bên đường sắt trong phạm vi đường ngang phải đặt chắn 
đường ngang để ngăn các phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ khi 
có tàu đến. Chắn đường ngang đặt cách mép ray ngoài cùng tối thiểu 04 mét (m). 
Trường hợp địa hình hạn chế, chắn phải được đặt tại vị trí không được vi phạm 
khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc của đường sắt theo quy định tại Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khai thác đường sắt. 

2. Chắn đường ngang bắt đầu đóng từ phía bên phải sang phía bên trái theo 
hướng đi vào đường ngang. Trường hợp đường ngang có nhiều chắn phải đóng 
chắn phía bên phải theo hướng đi vào đường ngang trước, các chắn còn lại được 
đóng sau. Khi chắn đã đóng phải ngăn toàn bộ mặt đường bộ. 

3. Chắn đường ngang có thể lắp động cơ điện hoặc sử dụng cần chắn điện (do 
nhân viên gác chắn điều khiển hoặc tự động). 
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4. Thời gian đóng chắn đường ngang 
a) Hai phía đường bộ đi vào đường ngang phải được đóng chắn hoàn toàn 

trước khi tàu đến đường ngang ít nhất 60 giây đối với chắn điện và cần chắn tự 
động; 90 giây đối với chắn thủ công; 

b) Không đóng chắn trước khi tàu đến đường ngang quá 03 phút đối với đường 
ngang cấp I, cấp II và quá 05 phút đối với đường ngang cấp III; trừ trường hợp 
đường ngang được tổ chức phòng vệ bằng chắn ở trạng thái thường xuyên đóng. 

5. Đối với đường ngang hiện hữu đang sử dụng chắn thủ công, từng bước lắp 
động cơ điện hoặc thay thế dần bằng cần chắn điện (do nhân viên gác chắn điều 
khiển hoặc tự động) để nâng cao chất lượng tổ chức phòng vệ tại đường ngang, 
nâng cao an toàn giao thông và giảm định biên gác đường ngang. 

Điều 28. Chắn đường ngang tại đường ngang cảnh báo tự động 
1. Trên đường bộ hai bên đường sắt trong phạm vi đường ngang cảnh báo tự 

động có lắp đặt cần chắn tự động, cần chắn tự động phải đặt cách mép ray ngoài 
cùng tối thiểu 04 mét (m). Trường hợp địa hình hạn chế, khi đặt chắn không được 
vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc của đường sắt theo quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt. 

2. Chắn đường ngang sử dụng loại cần chắn đóng 1/2 hoặc 2/3 hoặc toàn bộ 
mặt đường bộ theo quy định sau: 

a) Trường hợp sử dụng chắn đường ngang đóng 1/2 hoặc 2/3 mặt đường bộ, 
phần đường bộ còn lại không có cần chắn phải rộng ít nhất 03 mét (m) và ở bên 
trái của chiều xe chạy vào đường ngang; 

b) Trường hợp sử dụng chắn đường ngang đóng toàn bộ mặt đường bộ thì phải 
có thiết bị giám sát, hỗ trợ để bảo đảm không còn phương tiện đường bộ trong 
phạm vi đường ngang khi chắn đường ngang đóng hoàn toàn. 

3. Thiết bị chắn tự động phải bảo đảm hoạt động theo trình tự sau đây: 
a) Khi tàu đến gần đường ngang, đèn đỏ báo hiệu trên đường bộ và đèn đỏ trên 

cần chắn tự động bật sáng, chuông báo hiệu hoặc loa phát âm thanh tự động kêu; 
sau từ 07 giây đến 08 giây, cần chắn tự động bắt đầu đóng; 

b) Khi tàu qua khỏi đường ngang, cần chắn tự động mở và đèn trên cần chắn, 
đèn tín hiệu trên đường bộ tự động tắt khi cần chắn đã mở hoàn toàn. 

4. Thời gian đóng chắn: hai phía đường bộ đi vào đường ngang phải được 
đóng chắn hoàn toàn trước khi tàu đến đường ngang ít nhất 40 giây. 
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5. Đối với đường ngang cảnh báo tự động hiện hữu chưa có cần chắn tự động 
phải từng bước bổ sung lắp đặt cần chắn tự động. 

Điều 29. Yêu cầu đối với việc đặt biển báo hiệu trong trường hợp đường 
bộ liền kề và có đoạn rẽ vào đường sắt 

1. Khi chiều dài đoạn rẽ đến đường sắt nhỏ hơn 10 mét (m) 

a) Căn cứ góc giao của đường ngang, phải đặt biển “Nơi đường sắt giao vuông 
góc với đường bộ” hoặc “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” tại 
lề hai góc giao giữa đường bộ chạy gần với đoạn rẽ vào đường sắt; 

b) Căn cứ loại hình phòng vệ đường ngang phải đặt các biển “Giao nhau với 
đường sắt có rào chắn” hoặc “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” trên lề 
bên phải đường bộ chạy gần đường sắt. Khoảng cách các biển đến đoạn rẽ từ 75 
mét (m) đến 250 mét (m). 

2. Khi chiều dài đoạn rẽ đến đường sắt từ 10 mét (m) đến 75 mét (m) 
a) Căn cứ góc giao của đường ngang, phải đặt biển “Nơi đường sắt giao vuông 

góc với đường bộ” hoặc “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” trên lề 
bên phải đoạn rẽ, tại vị trí cách ray ngoài cùng của đường sắt 10 mét (m); 

b) Căn cứ loại hình phòng vệ đường ngang phải đặt các biển “Giao nhau với 
đường sắt có rào chắn” hoặc “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” trên lề 
bên phải đường bộ chạy gần đường sắt; khoảng cách các biển đến đoạn rẽ từ 10 
mét (m) đến 200 mét (m). 

3. Khi chiều dài đoạn rẽ đến đường sắt lớn hơn 75 mét (m), đặt các biển báo 
hiệu theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này. 

4. Mặt các biển quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này đặt theo hướng 
vuông góc với chiều xe chạy trên đường bộ gần đường sắt và không bị che khuất. 

5. Vị trí đặt biển báo hiệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này theo mục 
C Phụ lục VI của Thông tư này. 

Điều 30. Phương tiện, thiết bị và người gác đường ngang 

1. Đường ngang có người gác phải bố trí người gác thường trực liên tục suốt 
ngày đêm theo chế độ ban, kíp và phải được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị để tổ 
chức phòng vệ gồm:  

a) Cờ đỏ, còi, đèn đỏ; 
b) Pháo hiệu đối với đường ngang không có tín hiệu ngăn đường. 
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2. Việc bố trí định biên gác chắn tại đường ngang theo quy định của pháp luật 
về lao động, phù hợp với công tác quản lý và thao tác đóng, mở chắn đường ngang 
kịp thời, chính xác, bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang. 

Điều 31. Hồ sơ quản lý đường ngang 
1. Hồ sơ quản lý đối với từng đường ngang 
a) Hồ sơ hoàn công đường ngang và các công trình khác đã được cấp phép xây 

dựng trong khu vực đường ngang theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường 
hợp hồ sơ hoàn công bị thất lạc hoặc thiếu, các chủ thể quy định tại Điều 106 của 
Thông tư này có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý hiện trạng đường ngang; 

b) Giấy phép xây dựng đường ngang, quyết định đưa đường ngang vào khai 
thác, sử dụng; 

c) Biểu thống kê trạng thái kỹ thuật và lý lịch đường ngang; 
d) Bản vẽ mặt bằng khu vực đường ngang thể hiện hành lang an toàn giao thông 

và các công trình kiến trúc, vật che khuất tầm nhìn trong khu vực đường ngang; 
đ) Sổ nhật ký theo dõi hoạt động của đường ngang đối với: đường ngang, thiết 

bị đường ngang và hệ thống báo hiệu đường ngang; 
e) Đối với đường ngang có người gác, ngoài quy định tại điểm a, điểm b, điểm 

c, điểm d, điểm đ khoản này, hồ sơ quản lý đường ngang gồm có các sổ sách, bảng 
biểu sau: bảng giờ tàu, bảng phân công gác đường ngang, sơ đồ phòng vệ khi có 
chướng ngại trên đường ngang, những thao tác cụ thể của nhân viên gác đường 
ngang, bảng tóm tắt các điều kỷ luật của nhân viên gác đường ngang, sổ nhật ký 
gác đường ngang, sổ mệnh lệnh. 

2. Biểu tổng hợp thống kê các đường ngang cho từng tuyến đường sắt theo địa 
giới hành chính quản lý cấp xã, cấp tỉnh quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này 
và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đường sắt Việt Nam, doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt, chủ quản lý, sử dụng đường ngang. 

Điều 32. Nội dung quản lý đường ngang 
1. Lập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ quản lý đường ngang theo quy định tại Điều 31 

của Thông tư này; cập nhật hồ sơ đường ngang vào cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 

2. Kiểm tra, duy trì trạng thái hoạt động đường ngang bảo đảm an toàn giao 
thông theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tổ chức và trực tiếp thực hiện phòng vệ đường ngang theo quy định của 
Thông tư này. 
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4. Quản lý, bảo vệ tài sản đường ngang, hành lang an toàn giao thông tại 
đường ngang theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với các đường ngang hiện hữu chưa đáp ứng theo quy định tại Thông tư 
này, khi cải tạo, nâng cấp đường ngang phải từng bước cải thiện góc giao giữa 
đường bộ và đường sắt, bình diện đường bộ, độ dốc đường bộ, bổ sung hệ thống 
thiết bị phòng vệ đường ngang, mở rộng diện tích nhà gác đường ngang. Trong 
thời gian chưa thực hiện cải tạo, nâng cấp đường ngang phải có biện pháp bảo đảm 
an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông đi qua đường ngang. 

Tiểu mục 2 
CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP,       

BÃI BỎ ĐƯỜNG NGANG 

Điều 33. Điều kiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang 
1. Bảo đảm nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, quản lý, bảo trì, bãi 

bỏ đường ngang 
a) Tổ chức đề nghị xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang phải bảo 

đảm nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định của pháp luật; 
b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng đường ngang xác 

định rõ nguồn vốn quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang; 
c) Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia do Cục Đường sắt 

Việt Nam cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, cải tạo, chủ đầu tư dự án bàn giao lại 
công trình sau khi hoàn thành cho Bộ Xây dựng để quản lý, bảo trì và tổ chức 
phòng vệ đường ngang; 

d) Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia, đường sắt địa 
phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, 
cải tạo, chủ đầu tư dự án bàn giao lại công trình sau khi hoàn thành cho Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh để quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang thuộc địa 
bàn quản lý; 

đ) Đối với đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên dùng, chủ sở hữu 
đường sắt chuyên dùng phải bảo đảm kinh phí để quản lý, bảo trì và tổ chức phòng 
vệ đường ngang; 

e) Đối với đường ngang chuyên dùng, chủ quản lý, sử dụng đường ngang phải 
bảo đảm kinh phí để quản lý, bảo trì và tổ chức phòng vệ đường ngang. 
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2. Đối với đường ngang sử dụng có thời hạn, ngoài các điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điều này, khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang phải bảo đảm: 

a) Mục đích sử dụng đường ngang phù hợp với phương án tổ chức giao thông 
tạm thời được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Thời hạn khai thác, sử dụng đường ngang không quá 24 tháng; 

c) Chủ quản lý, sử dụng đường ngang cam kết làm thủ tục bãi bỏ đường ngang 
và tự tháo dỡ đường ngang, hoàn trả kết cấu hạ tầng đường sắt khi hết thời hạn 
khai thác, sử dụng. 

3. Không cấp giấy phép xây dựng mới đường ngang tổ chức phòng vệ bằng 
biển báo trên đường sắt quốc gia. 

4. Các công trình được miễn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang: 

a) Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường ngang trên đường sắt quốc gia 
đã được Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện;  

b) Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường ngang trên đường sắt địa 
phương đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện; 

c) Công trình sửa chữa đường ngang có phương án thiết kế không làm thay đổi 
cấp đường ngang, không làm thay đổi hình thức tổ chức phòng vệ của đường 
ngang và không làm thay đổi chiều rộng mặt đường bộ tại đường ngang. 

Điều 34. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi phép xây dựng, cải tạo, nâng 
cấp đường ngang; quyết định bãi bỏ đường ngang 

1. Cục Đường sắt Việt Nam cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng đường 
ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang đối với đường ngang công cộng trên đường 
sắt quốc gia do Bộ Xây dựng tổ chức quản lý, bảo trì. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng 
đường ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang đối với: 

a) Đường ngang trên đường sắt địa phương; 

b) Đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên dùng; 

c) Đường ngang chuyên dùng trên đường sắt quốc gia; 

d) Đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức quản lý, bảo trì. 
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Điều 35. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp 
đường ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X 

của Thông tư này; 
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 

tử của các tài liệu sau: 
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của đường ngang; 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của đường ngang đã được 

phê duyệt; 
Phương án tổ chức thi công đường ngang và biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông trong quá trình thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ đầu tư dự 
án chấp thuận. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI 

của Thông tư này; 
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 

tử của các tài liệu sau: 
Tiến độ thi công công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn là một trong các tài liệu: Biên bản 

bàn giao mặt bằng thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang trong trường 
hợp vướng mắc về mặt bằng thi công; Biên bản xác nhận thiệt hại giữa chủ đầu tư 
dự án và nhà thầu thi công đường ngang trong trường hợp thiên tai, sự cố làm ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; Quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án 
đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp việc điều chỉnh dự án làm ảnh hưởng 
đến tiến độ thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang. 

3. Hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang gồm: 
a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XII 

của Thông tư này; 
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 

tử của một trong các tài liệu sau: 
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Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình vào sử dụng 
đối với cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang khác để tổ chức giao thông thay thế 
cho đường ngang đề nghị bãi bỏ; 

Phương án tổ chức giao thông thay thế khi bãi bỏ đường ngang. 
4. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường 

ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.  
Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp đường ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang 
1. Chủ đầu tư dự án hoặc chủ quản lý, sử dụng đường ngang lập 01 bộ hồ sơ đề 

nghị quy định tại Điều 35 của Thông tư này, gửi đến cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại Điều 34 của Thông tư này theo một trong các hình thức: nộp hồ sơ trực 
tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền; nộp qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến; nộp qua hệ thống bưu chính. 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị. Trường hợp 
thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong vòng 01 ngày làm việc (nếu 
tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến) hoặc 02 ngày làm việc (nếu tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính) kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả bằng văn bản và hướng 
dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 
a) 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp 

cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang;  
b) 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường 

hợp gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; 
c) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp 

quyết định bãi bỏ đường ngang; 
d) Trường hợp không cấp, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

đường ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang, cơ quan có thẩm quyền phải có văn 
bản trả lời, nêu rõ lý do. 

4. Mẫu giấy phép, quyết định gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp 
đường ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang 

a) Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang theo mẫu quy định tại 
Phụ lục XIII của Thông tư này; 
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b) Quyết định gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang theo 
mẫu quy định tại Phụ lục XIV của Thông tư này; 

c) Quyết định bãi bỏ đường ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục XV của 
Thông tư này. 

5. Giấy phép, quyết định gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường 
ngang, quyết định bãi bỏ đường ngang được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp 
chủ đầu tư dự án hoặc chủ sở hữu công trình có nhu cầu nhận bản giấy. Bản điện 
tử có giá trị pháp lý như bản giấy.  

6. Mỗi giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang chỉ được gia hạn 01 
lần trong thời gian Giấy phép còn hiệu lực và thời gian gia hạn không quá 12 
tháng, đồng thời không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Điều 37. Thu hồi giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang 

1. Các trường hợp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang bị thu hồi: 
a) Giấy phép được cấp không đúng theo quy định của pháp luật; 
b) Chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng nội dung của giấy phép và không 

thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
c) Chủ đầu tư dự án vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ môi trường 
tại khu vực xây dựng công trình; 

d) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép mà chủ đầu tư dự án vẫn chưa 
triển khai xây dựng công trình. 

2. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép, cơ quan 
cấp giấy phép thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện giấy 
phép và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành quyết định. 

Mục 2 
KẾT NỐI TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VỚI TÍN HIỆU 

ĐÈN BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐƯỜNG NGANG 

Điều 38. Điều kiện và nguyên tắc kết nối tín hiệu 
1. Điều kiện kết nối tín hiệu được thực hiện tại nút giao đường bộ có nhánh 

đường bộ đi vào đường ngang mà khoảng cách từ tim nút giao đường bộ đến vạch 
dừng gần nhất trên đường bộ tại đường ngang không lớn hơn 75 mét (m). 
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2. Nguyên tắc kết nối tín hiệu 
a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống tín hiệu đèn giao 

thông đường bộ và hệ thống tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; 
b) Quyền ưu tiên thuộc về tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; 
c) Bảo đảm biểu thị tín hiệu đèn giao thông đường bộ và tín hiệu đèn báo hiệu trên 

đường bộ tại đường ngang thống nhất và đồng bộ khi có tàu chạy qua đường ngang; 
d) Việc kết nối tín hiệu được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

tín hiệu giao thông đường sắt, đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan; đồng thời phải hạn chế tối đa ùn tắc giao thông tại khu vực đường ngang và 
khu vực nút giao đường bộ có nhánh đường bộ đi vào đường ngang. 

Điều 39. Yêu cầu kỹ thuật về kết nối tín hiệu 
1. Phải bố trí đèn tín hiệu giao thông đường bộ để điều khiển hướng phương 

tiện giao thông đường bộ đi vào đường ngang. 
2. Khi đèn tín hiệu báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang bật sáng, đèn tín 

hiệu giao thông đường bộ hướng rẽ vào đường ngang phải có biểu thị phù hợp với 
đèn tín hiệu báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang. Khi đèn báo hiệu trên đường 
bộ tại đường ngang tắt thì tín hiệu đèn giao thông đường bộ phải tự điều chỉnh trở 
lại hoạt động bình thường. 

3. Tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang được cấp đến tủ điều 
khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ hoặc đến hộp kết nối (nếu có) phải bảo 
đảm cho toàn bộ hệ thống kết nối tín hiệu hoạt động ổn định, chính xác. 

4. Vị trí hộp kết nối (nếu có) phải bảo đảm thuận lợi cho việc kết nối tín hiệu, 
thuận lợi trong sửa chữa, thay thế và hạn chế tác động của môi trường. 

Mục 3 
CẦU CHUNG 

Điều 40. Khu vực cầu chung và yêu cầu đối với công trình, thiết bị trong 
khu vực cầu chung 

1. Khu vực cầu chung là giới hạn được xác định bởi toàn bộ kết cấu công trình 
cầu, gầm cầu và phạm vi quản lý tính từ mép trong của mố (giáp đầu dầm) trở ra 
mỗi bên như sau: 

a) Đối với đường sắt: tới cột tín hiệu phòng vệ cầu (bao gồm cả cột tín hiệu); 
b) Đối với đường bộ: tới chắn cầu chung (bao gồm cả cần chắn, giàn chắn). 
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2. Công trình, thiết bị phải được bố trí đầy đủ và duy trì trạng thái kỹ thuật, 
hoạt động ổn định, an toàn, phòng ngừa tai nạn trong suốt quá trình khai thác, sử 
dụng cầu chung. 

3. Mặt cầu chung 
a) Mặt cầu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cấp đường và thống nhất trên 

đoạn tuyến đường sắt; 
b) Trên cầu chung, trong lòng đường sắt dọc ray chính phải đặt ray hộ bánh 

hoặc tạo khe ray theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác 
đường sắt. 

4. Mặt đường bộ trong khu vực cầu chung 
a) Mặt đường bộ trên cầu chung phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

tương ứng với loại kết cấu mặt cầu, phù hợp với cấp đường của đoạn tuyến đường 
bộ hai đầu cầu chung và bảo đảm êm thuận cho các phương tiện ra, vào cầu chung; 

b) Mặt đường bộ vào cầu chung, chỗ tiếp giáp với đường sắt phải phù hợp với 
yêu cầu kỹ thuật của đường ngang hiện hành. 

5. Nhà gác cầu chung và thiết bị bố trí trong nhà gác cầu chung 
a) Nhà gác cầu chung dành cho nhân viên gác cầu chung thực hiện điều khiển 

giao thông. Vị trí nhà gác phải bảo đảm nhân viên gác cầu khi ngồi trong nhà gác 
nhìn được rõ người và các phương tiện hoặc các chướng ngại vật ở trên cầu; nhìn 
được rõ đoạn đường bộ và đoạn đường sắt vào cầu; 

b) Nhà gác cầu chung không làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển 
phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ. 

c) Các điện thoại liên lạc, thiết bị điều khiển tín hiệu đường sắt, thiết bị điều 
khiển tín hiệu đường bộ, thiết bị thông báo tự động cho nhân viên gác tàu biết khi 
tàu đến cầu chung, đồng hồ báo giờ, thiết bị ghi nhận và lưu trữ liên lạc giữa ga với 
nhân viên gác cầu chung phải được duy trì trạng thái kỹ thuật, bảo đảm hoạt động 
tốt. 

6. Chắn cầu chung 
a) Trong khu vực cầu chung trên đoạn đường bộ hai đầu cầu phải đặt cần chắn 

hoặc giàn chắn có người gác để ngăn các phương tiện và người tham gia giao 
thông đường bộ vào cầu khi có tàu đến; 

b) Tại mỗi vị trí đặt chắn, phải sử dụng tối thiểu 02 chắn để ngăn từng làn 
đường trên đường bộ ra, vào cầu chung bảo đảm hoạt động linh hoạt, trật tự giao 



 
  CÔNG BÁO/Số 1669 + 1670/Ngày 11-12-2025 34 
 
thông đối với các phương tiện giao thông đường bộ theo từng làn xe và hạn chế ùn 
tắc giao thông trong khu vực cầu chung; 

c) Chắn cầu chung phải đóng hoàn toàn ở thời điểm trước khi tàu tới cầu ít 
nhất 02 phút và nhiều nhất không quá 05 phút để bảo đảm không có người, phương 
tiện giao thông và các chướng ngại vật khác trên cầu; 

d) Yêu cầu kỹ thuật và thao tác đóng, mở chắn cầu chung theo quy định tại 
Phụ lục XVI của Thông tư này. 

Điều 41. Hệ thống báo hiệu, tín hiệu trên cầu chung 
1. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống báo hiệu, tín hiệu 
a) Hệ thống báo hiệu, tín hiệu trên đường sắt, đường bộ vào cầu chung phải 

hoạt động và biểu thị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông 
đường sắt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; 

b) Ở trạng thái không có tàu đến cầu chung, tín hiệu đèn màu phòng vệ đường 
sắt ở trạng thái đóng (sáng màu đỏ biểu thị cấm tàu đi qua cầu); tín hiệu đường bộ 
ở trạng thái mở (sáng màu lục biểu thị cho phép các phương tiện giao thông đường 
bộ đi qua cầu); chắn cầu chung ở trạng thái mở (cho phép các phương tiện giao 
thông đường bộ đi qua cầu); 

c) Ở trạng thái có tàu đi đến cầu chung, tín hiệu đường bộ ở trạng thái đóng 
(sáng màu đỏ biểu thị cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào cầu); chắn 
cầu chung ở trạng thái đóng (cấm các phương tiện giao thông đường bộ đi vào 
cầu); tín hiệu đèn màu phòng vệ đường sắt ở trạng thái mở (sáng màu lục biểu thị 
cho phép tàu đi qua cầu). Điều kiện để mở tín hiệu phòng vệ đường sắt là tín hiệu 
đường bộ ở trạng thái đóng, chắn cầu chung ở trạng thái đóng và không có chướng 
ngại vật ở trên cầu; 

đ) Sau khi tàu đã đi ra khỏi cầu, các thiết bị lần lượt hoạt động theo trình tự 
sau: tín hiệu đèn màu phòng vệ đường sắt đóng; tín hiệu đường bộ mở; chắn cầu 
chung mở. 

2. Biển báo hiệu, tín hiệu phòng vệ trên đường sắt 
a) Trên đường sắt trong khu vực cầu chung phải bố trí biển kéo còi trước khi 

đoàn tàu đi vào cầu chung và biển tốc độ tối đa cho phép. Vị trí, quy cách biển 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt; 

b) Trên hai phía đường sắt đi tới cầu chung phải đặt tín hiệu phòng vệ. Hoạt 
động và biện pháp xử lý khi tín hiệu phòng vệ bị hỏng thực hiện theo Quy chuẩn 
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kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín 
hiệu giao thông đường sắt. 

3. Báo hiệu đường bộ tại cầu chung 
a) Vạch kẻ đường trong khu vực cầu chung gồm: vạch dừng xe; vạch báo gần 

chỗ giao nhau với đường sắt; vạch phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều; vạch 
giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc vạch phân cách làn xe; 

b) Biển báo trong khu vực cầu chung gồm: biển dừng lại; biển nơi đường sắt 
giao với đường bộ; biển tốc độ tối đa cho phép; các biển báo cấm theo tiêu chuẩn 
và cấp kỹ thuật tại khu vực cầu chung; 

c) Dọc hai bên lề đường bộ khu vực cầu chung phải bố trí hàng cọc tiêu đến vị 
trí chắn cầu chung; từ chắn cầu chung đến vị trí cách đường sắt tối thiểu 2,5 mét 
(m) phải bố trí hàng rào chắn cố định để ngăn cách không cho người và phương 
tiện giao thông đường bộ vào cầu chung khi chắn cầu chung đã đóng. Quy cách bố 
trí cọc tiêu và hàng rào chắn cố định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 
đường bộ; 

d) Trên đường bộ ngoài khu vực cầu chung đặt biển giao nhau với đường sắt 
có rào chắn. 

4. Tín hiệu đường bộ tại cầu chung 
a) Trên đường bộ vào cầu chung phải lắp đặt đèn tín hiệu; đèn tín hiệu phải 

được đặt tại vị trí không bị che khuất; 
b) Đèn tín hiệu loại đèn màu lục và đỏ không nhấp nháy. Hoạt động của đèn 

tín hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều này; 
c) Đèn tín hiệu phải bảo đảm để người điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ nhìn thấy được tín hiệu từ khoảng cách 100 mét (m) trở lên; ánh sáng đỏ 
của đèn tín hiệu không được chiếu về phía đường sắt; 

d) Độ cao đặt đèn, kích thước, hình dạng và các quy định khác của đèn tín hiệu 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

Điều 42. Phòng vệ, điều hành giao thông trên khu vực cầu chung 
1. Cầu chung phải được phòng vệ và phải được tổ chức điều hành giao thông 

khu vực cầu chung để bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Thông tư này 
và pháp luật có liên quan. 

2. Việc phòng vệ, tổ chức điều hành giao thông trên khu vực cầu chung phải 
thường trực liên tục 24 giờ trong ngày. 
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3. Sơ đồ tổ chức phòng vệ cầu chung theo quy định tại Phụ lục XVII của 
Thông tư này. 

Điều 43. Phương thức chỉ huy và liên lạc giữa các nhà gác cầu chung 
1. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia căn cứ vào thiết bị và tình 

hình thực tế của cầu chung để quy định phương thức chỉ huy và liên lạc giữa các 
nhà gác cầu để điều khiển giao thông trên cầu. 

2. Phương thức chỉ huy và liên lạc phải bảo đảm các quy định của Thông tư 
này và bảo đảm nguyên tắc thông suốt, an toàn, không làm ùn tắc, ách tắc các 
phương tiện giao thông trong khu vực cầu chung. 

3. Các luồng phương tiện đường bộ lưu thông qua cầu phải được nhân viên gác 
cầu chung hai phía phối hợp điều hành đóng, mở tín hiệu và chắn cầu chung để tổ 
chức lần lượt theo từng chiều di chuyển. 

Điều 44. Bảo đảm an toàn giao thông khi sửa chữa cầu chung 
1. Khi sửa chữa cầu chung có ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đường sắt, 

đơn vị thi công có trách nhiệm: 
a) Thống nhất với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, cơ quan 

quản lý đường bộ có thẩm quyền về phương án tổ chức thi công, phương án tổ 
chức giao thông và an toàn giao thông; 

b) Bảo đảm an toàn giao thông và không được gây ùn tắc giao thông đường bộ, 
trở ngại hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt trong thời gian sửa chữa. 

2. Trường hợp cần phong tỏa đường sắt để phục vụ thi công các công trình 
trong khu vực cầu chung, phải được sự đồng ý của doanh nghiệp quản lý tài sản 
đường sắt quốc gia. 

3. Trường hợp cần phong tỏa đường bộ để phục vụ thi công các công trình trong 
khu vực cầu chung, phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. 

Mục 4 
QUY TẮC GIAO THÔNG TẠI ĐƯỜNG NGANG,  

CẦU CHUNG, TRONG HẦM 
 

Điều 45. Giao thông đường bộ trong phạm vi đường ngang, cầu chung 
1. Người tham gia giao thông đường bộ khi qua đường ngang, cầu chung phải 

chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp 
luật về đường sắt và thực hiện quy định sau: 
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a) Phải ưu tiên phương tiện giao thông đường sắt; 

b) Phải chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường ngang, cầu chung và chỉ 
dẫn của các báo hiệu, tín hiệu trong phạm vi đường ngang, cầu chung; 

c) Khi có báo hiệu dừng bằng đèn tín hiệu (đèn đỏ sáng), cờ đỏ, biển đỏ, còi, 
chuông hoặc loa phát âm thanh kêu, chắn đường ngang, cầu chung đang dịch 
chuyển hoặc đã đóng, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, nhân viên gác cầu chung, 
người tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải 
dừng lại về bên phải chiều đi và trước vạch dừng xe; 

d) Người không có nhiệm vụ không được tự ý mở chắn đường ngang, chắn cầu 
chung khi chắn đã đóng; 

đ) Đối với đường ngang biển báo, người tham gia giao thông đường bộ phải 
dừng lại trước vạch dừng, lắng nghe còi tàu, chú ý quan sát tàu đến từ xa ở hai 
phía, khi thấy chắc chắn không có tàu tới đường ngang mới được đi qua và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn; 

e) Xe thô sơ, người đi bộ, súc vật có người dắt phải đi trên phần đường dành 
riêng trên cầu chung. Không cho phép xe thô sơ, người đi bộ, súc vật có người dắt 
đi vào phần đường dành cho phương tiện khác. 

2. Khi đèn tín hiệu không hoạt động hoặc báo hiệu sai quy định hoặc chắn 
đường ngang, chắn cầu chung bị hư hỏng, nhân viên gác đường ngang, nhân viên 
gác cầu chung phải điều hành giao thông. 

Điều 46. Dừng, đỗ xe trong khu vực đường ngang 

1. Không được quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe trong phạm vi giữa hai vạch 
“Dừng xe” tại đường ngang. 

2. Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng, bị tai nạn hoặc 
hàng hóa trên xe bị rơi, đổ không thể di chuyển ngay ra khỏi phạm vi giữa hai vạch 
“Dừng xe” tại đường ngang, người điều khiển phương tiện phải tìm biện pháp để 
nhanh chóng đưa người, phương tiện, hàng hóa ra khỏi phạm vi này. 

Trường hợp điểm gần nhất của xe hoặc của hàng hóa cách mép ngoài của ray 
ngoài cùng nhỏ hơn 1,75 mét (m), người điều khiển phương tiện phải tìm biện 
pháp để báo hiệu cho tàu dừng trước chướng ngại; đồng thời, phải bằng mọi biện 
pháp nhanh chóng đưa phương tiện, hàng hóa ra cách mép ngoài của ray ngoài 
cùng tối thiểu 1,75 mét (m). Biện pháp dừng tàu trước chướng ngại theo quy định 
tại Phụ lục XVIII của Thông tư này. 
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Điều 47. Lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn của đường bộ, xe 
bánh xích khi qua đường ngang 

1. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định của pháp luật trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ, pháp luật đường sắt và điều kiện lưu hành xe trong 
giấy phép lưu hành xe do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Trước khi di chuyển qua đường ngang, người điều khiển phương tiện phải có 
phương án bảo đảm an toàn cho đường ngang, an toàn giao thông đường sắt và 
thông báo trước cho nhân viên gác đường ngang để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Điều 48. Người dẫn dắt súc vật qua đường ngang 

1. Trước khi dẫn dắt đàn súc vật qua đường ngang có người gác, người dẫn dắt 
súc vật phải liên hệ với nhân viên đường ngang để tìm hiểu thông tin giờ tàu và để 
được hướng dẫn. 

2. Trước khi dẫn dắt đàn súc vật qua đường ngang không có người gác, người 
dẫn dắt đàn súc vật phải quan sát phương tiện giao thông đường sắt đến đường 
ngang, chỉ được dẫn dắt đàn súc vật đi qua khi có đủ điều kiện an toàn. 

3. Người dẫn dắt đàn súc vật phải dẫn dắt đàn súc vật đi sát mép đường bộ bên 
phải. Người dẫn dắt đàn súc vật hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn 
do việc không tuân thủ quy tắc giao thông tại đường ngang theo quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 49. Giao thông đường sắt trong khu vực đường ngang, cầu chung, 
trong hầm 

1. Lái tàu phải kéo còi trước khi đi vào đường ngang, cầu chung, hầm và phải 
chú ý tín hiệu ngăn đường, tín hiệu phòng vệ cầu chung, tín hiệu của nhân viên gác 
hầm, tín hiệu cảnh báo đường ngang (nếu có); lái tàu phải chú ý quan sát đường 
ngang, cầu chung, hầm để nhanh chóng hãm tàu khi thấy có tín hiệu dừng tàu hoặc 
có trở ngại trên đường sắt. 

2. Trường hợp bắt buộc phải dừng, đỗ tàu trên đường ngang; dồn tàu hoặc giải 
thể, lập tàu, trưởng tàu hoặc lái tàu (trường hợp trong khu gian), trưởng ga hoặc 
trực ban chạy tàu (trường hợp trong ga) phải tìm mọi cách để đường bộ được 
nhanh chóng giải phóng tắc nghẽn giao thông. 

3. Khi phải đỗ tàu trên đường ngang, thời gian đỗ không được vượt quá 03 
phút trên đường ngang cấp I, cấp II, không được vượt quá 05 phút trên đường 
ngang cấp III, trừ trường hợp giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. 
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Mục 5 

CUNG CẤP, TIẾP NHẬN THÔNG TIN HỖ TRỢ CẢNH GIỚI TẠI CÁC 
ĐIỂM GIAO CẮT GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT 

Điều 50. Trách nhiệm cung cấp và tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới 
1. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương cung 

cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới cho tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3 Điều này để thực 
hiện nhiệm vụ đối với các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt cần cảnh giới. 

2. Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới cho 
tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 3 Điều này để thực hiện nhiệm vụ đối với các điểm 
giao cắt đường bộ, đường sắt cần cảnh giới. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cảnh giới tại 
đường ngang, lối đi tự mở phải tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới từ các tổ chức, 
cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để thực hiện cảnh giới. 

Điều 51. Nội dung, hình thức cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới 

1. Nội dung cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới 

a) Thông tin hỗ trợ cảnh giới phải được duy trì cung cấp, tiếp nhận thường 
xuyên, liên tục theo định kỳ hàng ngày hoặc đột xuất theo thống nhất giữa doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng với  Ủy 
ban nhân dân cấp xã (nếu có); 

b) Nội dung cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới bao gồm thời gian, lịch trình 
các đoàn tàu chạy qua vị trí cần cảnh giới và các thông tin khác (nếu có) phục vụ 
cho công tác hỗ trợ cảnh giới; 

c) Mọi thông tin hỗ trợ cảnh giới đều phải được cung cấp, tiếp nhận đầy đủ, 
kịp thời để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. 

2. Hình thức cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới 

a) Thông tin hỗ trợ cảnh giới phải được các tổ chức, cá nhân quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 50 của Thông tư này cung cấp trực tiếp hoặc qua điện thoại 
cảnh giới, bảo đảm nhanh chóng chính xác và phải được tổ chức, cá nhân được 
giao nhiệm vụ cảnh giới xác nhận, ghi chép vào sổ lịch trình chạy tàu đã được 
hướng dẫn; 

b) Khi có nhà cảnh giới tại vị trí cần cảnh giới, trang thiết bị phục vụ cảnh giới 
được lắp đặt tại nhà cảnh giới; 
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c) Khi không có nhà cảnh giới tại vị trí cần cảnh giới, trang thiết bị phục vụ 
cảnh giới được đặt tại địa điểm do tổ chức được giao cảnh giới chỉ định; 

d) Vị trí để trang thiết bị phục vụ cảnh giới phải bảo đảm thuận lợi cho việc lắp 
đặt và an toàn thiết bị, dễ dàng cho người cảnh giới tiếp nhận thông tin. 

Chương IV 
QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA 

Mục 1 
QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT, BẢO TRÌ CÔNG 
TRÌNH ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 

Điều 52. Nội dung quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo trì công trình 
đường sắt 

1. Nội dung quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt gồm: 
a) Lập, phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt, giá dịch vụ 

sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; quản lý nguồn tài chính 
cho công tác quản lý kết cấu hạ tầng và bảo trì công trình đường sắt; 

b) Thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt và quản lý chất 
lượng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; 

c) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với kết cấu hạ tầng 
đường sắt; 

d) Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định; 
đ) Quản lý, theo dõi và tổ chức xử lý các vị trí công trình xung yếu, có dấu 

hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; 
e) Tổ chức lập, cập nhật hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; cập nhật cơ 

sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt; 
g) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 
2. Nội dung bảo trì công trình đường sắt 
a) Nội dung bảo trì công trình đường sắt được lập thành kế hoạch quản lý, bảo 

trì công trình đường sắt bao gồm các công việc sau: bảo dưỡng, quan trắc và công 
tác khác; quản lý, giám sát công tác bảo dưỡng công trình đường sắt; sửa chữa 
công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử 
dụng công trình bảo đảm an toàn; 
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b) Công tác sửa chữa công trình được xác định theo thiết kế xây dựng hoặc 
phương án kỹ thuật và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

c) Công tác bảo dưỡng công trình đường sắt và quản lý, giám sát công tác bảo 
dưỡng công trình đường sắt; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình được 
xác định theo phương án tác nghiệp kỹ thuật bảo dưỡng công trình của doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia; 

d) Nhiệm vụ quan trắc và công tác khác được xác định theo đề cương được 
phê duyệt và thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 53. Yêu cầu đối với công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo 
trì công trình đường sắt 

1. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt được thực hiện thống nhất, phân 
cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và trách nhiệm phối hợp 
hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị. 

2. Bảo trì công trình đường sắt được thực hiện theo kế hoạch quản lý, bảo trì 
công trình đường sắt được phê duyệt và quy trình bảo trì, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều này. 

3. Bảo trì công trình đường sắt phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công 
trình; bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; phòng, chống cháy nổ và bảo vệ 
môi trường. 

4. Những công việc được thực hiện trước khi điều chỉnh, bổ sung trong kế 
hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt gồm: 

a) Công trình khắc phục bước 1 hậu quả thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra theo 
quy định của Thông tư này; 

b) Nhiệm vụ xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không 
bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 56 của Thông tư này. 

Điều 54. Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo trì công trình 
đường sắt 

1. Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt được lập cho từng loại công trình 
đường sắt, bảo đảm phù hợp với phạm vi quản lý và được cập nhật thường xuyên 
để phục vụ công tác bảo trì công trình đường sắt. Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng 
đường sắt bao gồm hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình; hồ sơ quản lý phạm vi bảo 
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vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; hồ sơ hoàn thành công trình 
(nếu có) và được quy định như sau: 

a) Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình: 
Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình được lập cho từng công trình trong đó thể 

hiện vị trí, phạm vi, quy mô; đặc tính kỹ thuật; thời gian xây dựng, sửa chữa; thời 
điểm kiểm tra và tình trạng kỹ thuật hiện tại của công trình; 

Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình bao gồm các tài liệu quy định tại Quy trình 
bảo trì, bảng tổng hợp trạng thái kỹ thuật công trình theo mẫu tại Phụ lục XXI của 
Thông tư này; 

b) Hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông 
đường sắt được lập cho từng tuyến đường sắt trên địa giới hành chính theo phân 
cấp quản lý của tỉnh, thành phố, bảo đảm đồng bộ với hồ sơ mốc giới đất dành cho 
đường sắt theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Đường 
sắt. Nội dung hồ sơ thể hiện thông tin chủ yếu gồm: phạm vi xây dựng công trình 
đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình và phạm vi hành lang an toàn giao thông 
đường sắt; 

c) Hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

d) Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình, hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công 
trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt được cập nhật trong khoảng thời 
gian không quá 90 ngày kể từ khi hoàn thành bảo trì công trình hoặc phát sinh thay 
đổi trong thực tế. 

2. Hồ sơ bảo trì công trình đường sắt 
a) Hồ sơ bảo trì công trình đường sắt gồm tài liệu phục vụ công tác bảo trì và 

hồ sơ hoàn thành bảo trì được lập cho từng công trình, nhiệm vụ theo kế hoạch 
quản lý, bảo trì công trình đường sắt được phê duyệt; 

b) Tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình đường sắt gồm: kết quả điều tra 
trạng thái cơ bản của công trình đường sắt; kế hoạch quản lý, bảo trì công trình 
đường sắt, phương án giá dịch vụ sự nghiệp công được phê duyệt; kết quả kiểm tra 
công trình đường sắt, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) để phục 
vụ công tác bảo trì; 

c) Hồ sơ hoàn thành bảo dưỡng công trình gồm: phương án tác nghiệp kỹ thuật 
bảo dưỡng công trình được phê duyệt; tài liệu quản lý chất lượng bảo dưỡng công 
trình theo quy trình bảo trì và biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác bảo dưỡng; 
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d) Hồ sơ hoàn thành sửa chữa công trình được lập theo quy định của Chính 
phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

đ) Hồ sơ hoàn thành công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với các 
công trình đường sắt thực hiện theo quy định tại Điều 83 của Thông tư này; 

e) Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến bảo trì công trình đường sắt. 
3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức lập, cập nhật hồ sơ 

quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt. 
Điều 55. Quan trắc, kiểm định chất lượng công trình, bộ phận công trình 

đường sắt trong quá trình khai thác, sử dụng 
1. Quan trắc công trình, kiểm định chất lượng công trình trong quá trình khai 

thác, sử dụng được thực hiện trong các trường hợp theo quy định của Chính phủ. 
2. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp quản 

lý tài sản đường sắt quốc gia rà soát, xây dựng danh mục công trình đường sắt cần 
phải thực hiện quan trắc, kiểm định chất lượng gửi Cục Đường sắt Việt Nam để 
làm cơ sở thẩm định kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt hằng năm. 

3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia triển khai thực hiện quan 
trắc, kiểm định chất lượng công trình đường sắt theo quy định của pháp luật về 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 56. Xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không 
bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng 

1. Trong quá trình thực hiện bảo trì công trình đường sắt, doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt quốc gia phải kịp thời phát hiện công trình, bộ phận công trình, 
thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không 
bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng để xử lý theo quy định. 

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về công trình, bộ phận công trình, 
thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không 
bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng, doanh nghiệp quản lý tài sản đường 
sắt quốc gia có trách nhiệm: 

a) Quyết định biện pháp khẩn cấp và tổ chức xử lý để bảo đảm an toàn chạy tàu; 
b) Lập báo cáo gửi Cục Đường sắt Việt Nam kết quả thực hiện hoặc đề xuất 

kiểm định chất lượng công trình, quan trắc công trình và sửa chữa đột xuất công 
trình (nếu cần thiết). Báo cáo của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia 
lập theo mẫu tại Phụ lục XXII của Thông tư này. 
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3. Cục Đường sắt Việt Nam quyết định việc kiểm định chất lượng công trình, 
quan trắc công trình, sửa chữa đột xuất công trình và báo cáo Bộ Xây dựng kết quả 
thực hiện. 

4. Trên cơ sở quyết định của Cục Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt quốc gia tổ chức thực hiện: kiểm định chất lượng công trình, 
quan trắc công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; sửa chữa đột xuất công trình 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 60 của Thông tư này. 

5. Kết quả thực hiện kiểm định chất lượng, quan trắc, sửa chữa đột xuất công 
trình được cập nhật, bổ sung vào kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt. 

Điều 57. Đánh giá an toàn công trình đường sắt trong quá trình khai thác, 
sử dụng 

1. Công trình đường sắt ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng theo 
quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng phải được tổ chức đánh giá an toàn chịu 
lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng định kỳ hoặc đột xuất. 

2. Trình tự, nội dung đánh giá an toàn công trình đường sắt thực hiện theo quy 
định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

3. Định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp quản 
lý tài sản đường sắt quốc gia rà soát, xây dựng danh mục công trình đường sắt 
thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình theo quy định pháp luật về quản 
lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Cục Đường sắt 
Việt Nam rà soát và công bố danh mục công trình làm cơ sở triển khai thực hiện 
theo quy định. 

Điều 58. Áp dụng tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác 
bảo trì công trình đường sắt 

1. Công tác bảo trì công trình đường sắt áp dụng theo các tiêu chuẩn, định mức 
kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Đối với các công việc chưa có tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, định 
mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì xác định theo đơn giá xây 
dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc xác định trên cơ sở giá 
thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện. 
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Điều 59. Lập, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì công trình 
đường sắt 

1. Lập kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt 
a) Định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, căn cứ vào tình 

trạng kỹ thuật của công trình đường sắt, nhu cầu vận tải trên từng tuyến đường sắt 
đang khai thác, quy trình bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn áp dụng, doanh nghiệp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 
gia lập kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt nhằm bảo đảm an toàn công 
trình trong quá trình khai thác; 

b) Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt xây dựng đầy đủ các thông 
tin gồm: tên nhiệm vụ, công trình, hạng mục công trình; đơn vị tính, khối lượng, 
dự kiến kinh phí thực hiện; thời gian thực hiện; phương thức thực hiện và mức độ 
ưu tiên đối với các công trình sửa chữa định kỳ; 

c) Nội dung kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt bao gồm: 
Bảo dưỡng công trình đường sắt; 
Sửa chữa công trình; 
Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đã thực hiện; 
Kiểm định, quan trắc và công tác khác (nếu có); 
Quản lý, giám sát thực hiện bảo dưỡng công trình đường sắt; 
Các nhiệm vụ xử lý khẩn cấp sự cố công trình;  
Khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố công trình; 
d) Thành phần hồ sơ trình kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt gồm: 
Thuyết minh kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt, trong đó nêu tình 

trạng kỹ thuật của công trình đường sắt, nhu cầu vận tải trên từng tuyến đường sắt 
đang khai thác, quy trình bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn áp dụng và phương án phân bổ chi phí; 

Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt được lập theo mẫu tại Phụ lục 
XXIII của Thông tư này; 

Bảng tổng hợp khối lượng bảo dưỡng công trình đường sắt được lập theo mẫu 
tại Phụ lục XXIV của Thông tư này; 

Hồ sơ trạng thái kỹ thuật công trình đường sắt quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 54 Thông tư này. Trường hợp trạng thái công trình đường sắt đã đủ thông tin 
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trong cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường 
sắt quốc gia xác nhận nội dung này trong văn bản đề nghị làm cơ sở sử dụng thay 
cho hồ sơ giấy; 

đ) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức lập kế hoạch nhu 
cầu quản lý, bảo trì công trình đường sắt của năm kế hoạch trình Bộ Xây dựng, 
đồng thời gửi Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 30 tháng 5 hằng năm để thẩm 
định; Cục Đường sắt Việt Nam hoàn thành báo cáo thẩm định trước ngày 15 tháng 
6 hằng năm. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Cục Đường sắt Việt Nam, doanh 
nghiệp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tiếp thu ý kiến thẩm định 
và hoàn thiện trình Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 6 hằng năm để xem xét, phê 
duyệt kế hoạch nhu cầu công tác bảo trì. 

2. Căn cứ kế hoạch nhu cầu công tác quản lý, bảo trì được phê duyệt, Bộ Xây 
dựng tổng hợp dự toán kinh phí quản lý, bảo trì công trình đường sắt vào dự toán 
thu, chi ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Xây dựng, gửi Bộ Tài chính trước 
ngày 20 tháng 7 hằng năm. 

3. Phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt 
a) Căn cứ thông báo của Bộ Xây dựng về dự toán chi ngân sách nhà nước hoạt 

động kinh tế đường sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia rà soát, 
cập nhật kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt của năm kế hoạch phù hợp 
với nguồn kinh phí được bố trí và trình Bộ Xây dựng, đồng thời gửi Cục Đường 
sắt Việt Nam trước ngày 01 tháng 11 hằng năm để thẩm định. Thành phần hồ sơ, 
nội dung kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt thực hiện theo quy định tại 
điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này; tờ trình kế hoạch quản lý, bảo trì công 
trình đường sắt lập theo mẫu tại Phụ lục XXV của Thông tư này; 

b) Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện thẩm định và gửi kết quả thẩm định về 
Bộ Xây dựng và doanh nghiệp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 
trước ngày 01 tháng 12 hằng năm; 

c) Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Cục Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tiếp thu ý kiến thẩm định và 
hoàn thiện trình Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì công trình 
đường sắt trước ngày 05 tháng 12 hằng năm. 

4. Điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt: 
a) Kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt được điều chỉnh trong quá 

trình thực hiện để phù hợp với tình trạng kỹ thuật thực tế của công trình đường sắt; 
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b) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia lập hồ sơ điều chỉnh kế 
hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt trình Bộ Xây dựng, đồng thời gửi Cục 
Đường sắt Việt Nam thẩm định trước ngày 01 tháng 11 hằng năm; Cục Đường sắt 
Việt Nam hoàn thành báo cáo thẩm định trước ngày 10 tháng 11 hằng năm; 

c) Thành phần hồ sơ, nội dung kế hoạch quản lý, bảo trì điều chỉnh thực hiện 
theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này; 

d) Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Cục Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia tiếp thu ý kiến thẩm định và 
hoàn thiện trình Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 11 hằng năm. 

Điều 60. Thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt 

1. Căn cứ kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt và dự toán chi ngân 
sách nhà nước do Bộ Xây dựng giao, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc 
gia tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường sắt. 

2. Thực hiện công tác bảo dưỡng công trình đường sắt 

a) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia được thực hiện đặt hàng 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật; 

b) Việc lập, thẩm định, ban hành văn bản định giá cụ thể dịch vụ sự nghiệp 
công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo phương thức đặt hàng 
được thực hiện như sau: doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức 
lập phương án giá trình Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 15 tháng 01 hằng 
năm; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện thẩm định phương án giá và ban hành 
văn bản định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu 
hạ tầng đường sắt quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 
luật về giá trước ngày 15 tháng 02 hằng năm. 

3. Thực hiện công tác sửa chữa công trình 

a) Đối với công trình sửa chữa có chi phí từ 500 triệu đồng trở lên, doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
hoặc dự án đầu tư xây dựng trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định, phê duyệt. 
Việc triển khai công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 
dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Đối với sửa chữa công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng, doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức lập, phê duyệt phương án kỹ thuật - dự 
toán và triển khai thực hiện. 
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4. Thực hiện sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình 
đường sắt 

a) Công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố bước 1 thực hiện theo quy 
định tại Điều 81 và Điều 82 của Thông tư này. Sau khi khắc phục hậu quả thiên tai, 
sự cố bước 1, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia cập nhật, bổ sung 
kết quả thực hiện vào kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt và trình Bộ 
Xây dựng phê duyệt theo quy định. 

b) Công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố bước 2 thực hiện theo quy 
định tại khoản 3 Điều này. 

5. Đối với công tác khác, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ 
chức lập đề cương, dự toán chi phí để thực hiện nhiệm vụ trình Cục Đường sắt 
Việt Nam thẩm định, phê duyệt. Việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp 
luật có liên quan. 

6. Việc sử dụng vốn ngoài ngân sách thực hiện quản lý, bảo trì công trình 
đường sắt, cơ quan, tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì công trình đường sắt thực 
hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

Điều 61. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình đường sắt 
1. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia thực hiện quản lý chất 

lượng bảo trì công trình đường sắt theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng. 

2. Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công tác bảo trì 
công trình đường sắt 

a) Đối với bảo dưỡng công trình đường sắt: vật tư, thiết bị chủ yếu phải thực 
hiện thí nghiệm kiểm tra hoặc yêu cầu nhà cung cấp xuất trình đầy đủ chứng nhận 
về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ trước khi sử dụng, bao gồm: 

Ray, tà vẹt, ghi, phụ kiện liên kết ray, phụ kiện liên kết ray với tà vẹt, phụ kiện 
ghi, dầm cầu, gối cầu, bu lông các loại, đinh đường, đinh xoắn, sơn, đá balast, sắt, 
thép, xi măng, cát, đá, sỏi; 

Cột thông tin, xà thông tin, sứ, dây thông tin, cáp thông tin, cáp tín hiệu, cáp 
điện, tủ thiết bị, tủ điều khiển, tủ nguồn, bộ điều khiển, cần chắn điện, thiết bị quay 
ghi, cảm biến phát hiện tàu, rơ le tín hiệu, card thiết bị, cơ cấu tín hiệu, đèn tín 
hiệu, thiết bị nguồn, ắc quy, sơn; 

Các vật tư, thiết bị khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
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b) Đối với sửa chữa công trình: việc quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 
bị sử dụng cho công trình thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng, thi công 
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Nghiệm thu bảo trì công trình đường sắt 
a) Đối với bảo dưỡng công trình đường sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản 

đường sắt quốc gia thực hiện nghiệm thu theo quy trình bảo trì và tiêu chí giám sát, 
nghiệm thu; 

b) Đối với công tác sửa chữa công trình đường sắt; khắc phục hậu quả thiên 
tai, sự cố đối với công trình đường sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 
quốc gia tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công 
xây dựng hoặc bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 
công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định Chính phủ về quản lý chất 
lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

c) Đối với công tác khác theo kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt 
được phê duyệt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức nghiệm 
thu theo quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia có trách nhiệm tổ chức xây 
dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng bảo dưỡng công trình. Hệ thống quản 
lý chất lượng bảo dưỡng công trình đường sắt phải bảo đảm tuân thủ theo quy trình 
bảo trì được duyệt. 

Điều 62. Báo cáo định kỳ trong quá trình quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì 
công trình đường sắt 

1. Tên báo cáo: Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ 
tầng, bảo trì công trình đường sắt. 

2. Nội dung báo cáo phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau: nhiệm vụ thực 
hiện; khối lượng, kinh phí được Bộ Xây dựng phê duyệt hoặc điều chỉnh trong kế 
hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt; chất lượng thực hiện, kết quả nghiệm 
thu, thanh toán; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3. Đối tượng thực hiện báo cáo: doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia. 
4. Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng. 
5. Phương thức gửi, nhận báo cáo: bằng bản điện tử gửi qua trục liên thông hệ 

thống quản lý văn bản hoặc bằng văn bản giấy trong trường hợp không có trục liên 
thông hệ thống quản lý văn bản. 

6. Thời hạn gửi báo cáo: ngày 15 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo định kỳ 06 
tháng đầu năm; trước ngày 15 tháng 01 của tháng tiếp theo đối với báo cáo năm. 
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7. Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần trong năm. 
8. Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 đối 

với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm; từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
đối với báo cáo năm. 

9. Biểu mẫu báo cáo theo mẫu tại Phụ lục XXVI của Thông tư này. 
Điều 63. Nguồn kinh phí, nội dung chi phí quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì 

công trình đường sắt 
1. Kinh phí dành cho công tác quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình 

đường sắt do nhà nước đầu tư được hình thành từ các nguồn sau: 
a) Ngân sách nhà nước; 
b) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Nội dung các khoản mục chi phí liên quan đến thực hiện quản lý kết cấu hạ 

tầng, bảo trì công trình đường sắt bao gồm: 
a) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì và định mức kinh tế - kỹ thuật phục 

vụ công tác bảo trì công trình đường sắt; 
b) Chi phí kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, đánh giá an toàn, sửa 

chữa công trình đường sắt, bảo dưỡng công trình đường sắt và quản lý, giám sát 
công tác bảo dưỡng công trình đường sắt; 

c) Chi phí lập, cập nhật hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; chi phí cập 
nhật cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt; 

d) Các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì công trình đường 
sắt theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng. 

3. Việc xác định chi phí thực hiện quản lý, bảo trì công trình đường sắt được 
thực hiện như sau: 

a) Đối với sửa chữa công trình đường sắt, chi phí thực hiện được xác định theo 
từng công trình, dự án theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

b) Đối với bảo dưỡng công trình đường sắt và khắc phục bước 1 hậu quả thiệt 
hại thiên tai, sự cố, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tổ chức lập 
phương án giá dịch vụ sự nghiệp công, dự toán chi phí theo quy định của pháp luật 
về ngân sách nhà nước; 

c) Đối với các công việc còn lại, chi phí thực hiện được xác định bằng dự toán 
trên cơ sở nội dung và khối lượng công việc thực hiện theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 
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Mục 2 
QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG 

SẮT ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NHÀ NƯỚC 

Điều 64. Nội dung, hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo trì công 
trình đường sắt 

1. Nội dung quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt gồm: 
a) Lập, phê duyệt kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt; 
b) Thực hiện kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường sắt và quản lý chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; 
c) Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với kết cấu hạ tầng 

đường sắt; 
d) Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định; 
đ) Quản lý, theo dõi và tổ chức xử lý các vị trí công trình xung yếu, có dấu 

hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; 
e) Tổ chức lập hồ sơ, cập nhật cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt; 
g) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 
2. Nội dung bảo trì công trình đường sắt thực hiện theo quy định của pháp luật 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
3. Hồ sơ quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 54 của Thông tư này; hồ sơ bảo trì công trình đường sắt được lập theo quy 
định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng. 

Điều 65. Đánh giá an toàn công trình, quan trắc, kiểm định chất lượng 
công trình đường sắt trong quá trình khai thác, sử dụng 

1. Chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm tổ chức thực hiện: 
a) Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử 

dụng định kỳ hoặc đột xuất đối với công trình đường sắt thuộc danh mục công 
trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt 
động xây dựng; 

b) Quan trắc công trình, kiểm định chất lượng công trình trong quá trình khai 
thác, sử dụng trong các trường hợp theo quy định của Chính phủ về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
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2. Chủ sở hữu công trình đường sắt lập, công bố danh mục công trình đường 
sắt thuộc đối tượng phải quan trắc, kiểm định chất lượng, đánh giá an toàn công 
trình theo quy định pháp luật gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam để quản 
lý, theo dõi. 

Điều 66. Xử lý đối với công trình đường sắt có dấu hiệu nguy hiểm, không 
bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng 

1. Trong quá trình khai thác sử dụng, chủ sở hữu công trình đường sắt phải kịp 
thời phát hiện công trình, bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình đường 
sắt hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không bảo đảm an toàn khai thác, sử dụng 
để xử lý theo quy định. 

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về công trình, bộ phận công trình, 
thiết bị lắp đặt vào công trình đường sắt hư hỏng, xuống cấp về chất lượng, không 
bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng, chủ sở hữu công trình đường sắt có 
trách nhiệm: 

a) Quyết định biện pháp khẩn cấp và tổ chức xử lý để bảo đảm an toàn chạy tàu; 

b) Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng công trình, quan trắc công trình, 
sửa chữa đột xuất công trình và báo cáo Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam 
kết quả thực hiện. 

Điều 67. Áp dụng tiêu chuẩn trong bảo trì và kế hoạch bảo trì công trình 
đường sắt 

1. Chủ sở hữu công trình đường sắt lập, phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp 
dụng cho công tác bảo trì công trình đường sắt bảo đảm phù hợp với danh mục tiêu 
chuẩn áp dụng cho dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của 
pháp luật. 

2. Chủ sở hữu công trình đường sắt tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì 
công trình đường sắt theo từng năm và gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt để quản lý, theo dõi. 

Điều 68. Thực hiện bảo trì công trình đường sắt 

1. Chủ sở hữu công trình đường sắt tổ chức thực hiện bảo trì, quản lý, giám sát 
chất lượng bảo trì công trình đường sắt do mình đầu tư theo quy định của pháp luật 
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, pháp luật 
về đường sắt; bảo đảm an toàn cho người, công trình; bảo đảm giao thông an toàn, 
thông suốt; phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 
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2. Chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm tổ chức lập, ban hành và 
duy trì Hệ thống quản lý chất lượng bảo trì công trình đường sắt. Hệ thống này 
phải bảo đảm đầy đủ sơ đồ tổ chức phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, 
bộ phận, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây: 

a) Trình tự xây dựng, kiểm soát kế hoạch bảo trì công trình và các bộ phận 
tham gia trong việc kiểm soát quá trình thực hiện; 

b) Yêu cầu đối với chất lượng bảo trì công trình đường sắt; 
c) Nội dung và trình tự kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào 

bảo trì công trình; 
d) Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện bảo trì công trình;  
đ) Nội dung và trình tự đánh giá kết quả, nghiệm thu bảo trì công trình; 
e) Nội dung và trình tự thực hiện khắc phục, sửa chữa những hạng mục bảo trì 

công trình công trình không đạt yêu cầu khi nghiệm thu. 

Chương V 
QUY ĐỊNH VỀ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG SẮT VÀ 
CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG 

Điều 69. Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường 
sắt, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường sắt (sau đây gọi là 
công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt) 

1. Trường hợp đã có công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường sắt thì 
được bố trí, lắp đặt thêm công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt (đường cáp 
thông tin, công trình viễn thông, đường dây tải điện, dây dẫn điện, chiếu sáng công 
cộng; đường ống cấp nước, thoát nước, cấp năng lượng), trừ các trường hợp sau: 

a) Việc lắp đặt thêm công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt vào công 
trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không bảo đảm an toàn công trình đường sắt, 
công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; 

b) Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có quy mô, kích thước, tải trọng 
không phù hợp hoặc không còn vị trí để lắp đặt thêm công trình thiết yếu, dùng 
chung với đường sắt; 

c) Lắp đặt đường ống dẫn khí đốt, các chất dễ cháy, nổ vào trong hầm đường 
sắt; lắp đặt đường dây tải điện cao thế theo quy định của pháp luật về điện lực vào 
cầu đường sắt. 
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2. Chủ đầu tư công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt phải bố trí dấu 
hiệu nhận biết công trình thuộc sở hữu của mình khi lắp đặt vào công trình hạ tầng 
kỹ thuật sử dụng chung với đường sắt như sau: 

a) Đối với ống cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, dấu hiệu nhận biết bao 
gồm các thông tin: tên đầy đủ hoặc viết tắt của chủ sở hữu, ký hiệu, màu sắc và 
thông tin cần thiết khác được in, sơn trực tiếp trên vỏ ngoài đường ống hoặc ghi 
trên thẻ gắn bên ngoài đường ống; 

b) Đối với các loại đường dây, dấu hiệu nhận biết được thể hiện bằng màu sắc 
của dây, kèm theo thẻ ghi các thông tin nhận biết chủ sở hữu và thông tin cần thiết 
khác và được gắn vào đường dây. 

Điều 70. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng công trình 
thiết yếu, dùng chung với đường sắt 

1. Cục Đường sắt Việt Nam cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng công 
trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt quốc gia. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép 
xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt địa phương. 

Điều 71. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết 
yếu, dùng chung với đường sắt 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với 
đường sắt gồm: 

a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 
XXVII của Thông tư này; 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 
tử của các tài liệu sau: 

Quyết định phê duyệt dự án hoặc văn bản giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình; 
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; 
Tài liệu xác định công trình phải bố trí trong phạm vi đất dành cho đường sắt: 

quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc thỏa thuận hướng tuyến công trình của Ủy 
ban nhân dân cấp xã trở lên đối với công trình thiết yếu phục vụ kinh tế - xã hội; 
hợp đồng cho thuê dịch vụ khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt đối với công trình 
hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường sắt; 

Tiến độ thi công công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Phương án tổ chức thi công công trình và biện pháp bảo đảm an toàn giao 
thông, an toàn công trình trong quá trình thi công. 
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2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung 
với đường sắt gồm: 

a) Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 
XXVIII của Thông tư này; 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện 
tử của các tài liệu sau: 

Tiến độ thi công công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Tài liệu chứng minh lý do đề nghị gia hạn là một trong các tài liệu sau:  Biên 
bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình trong trường hợp vướng mắc 
về mặt bằng thi công; Biên bản xác nhận thiệt hại giữa chủ đầu tư dự án và nhà 
thầu thi công xây dựng công trình trong trường hợp thiên tai, sự cố làm ảnh hưởng 
đến tiến độ thi công xây dựng công trình; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án hoặc quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư xây dựng công trình 
trong trường hợp việc điều chỉnh dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây 
dựng công trình. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng 
chung với đường sắt bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy.  

Điều 72. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình 
thiết yếu, dùng chung với đường sắt 

1. Chủ đầu tư dự án hoặc chủ quản lý, sử dụng đường ngang lập 01 bộ hồ sơ đề 
nghị quy định tại Điều 71 của Thông tư này, gửi đến cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại Điều 70 của Thông tư này theo một trong các hình thức: nộp hồ sơ trực 
tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền; nộp qua hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến; nộp qua hệ thống bưu chính. 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị. Trường hợp 
thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong vòng 01 ngày làm việc (nếu 
tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến) hoặc 02 ngày làm việc (nếu tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính) kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả bằng văn bản và hướng 
dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
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3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

a) 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp 
cấp cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt;  

b) 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường 
hợp gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt; 

c) Trường hợp không cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, 
dùng chung với đường sắt, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ 
lý do. 

4. Mẫu giấy phép, quyết định gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, 
dùng chung với đường sắt 

a) Giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt theo 
mẫu quy định tại Phụ lục XXIX của Thông tư này; 

b) Quyết định gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với 
đường sắt theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX của Thông tư này. 

5. Giấy phép, quyết định gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, 
dùng chung với đường sắt được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp chủ đầu tư dự 
án hoặc chủ sở hữu công trình có nhu cầu nhận bản giấy. Bản điện tử có giá trị 
pháp lý như bản giấy. 

6. Mỗi giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt chỉ 
được gia hạn 01 lần trong thời gian còn hiệu lực, thời gian gia hạn không quá 12 
tháng, đồng thời không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

7. Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng quyết định thành phần hồ sơ, trình tự 
thực hiện cấp, gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt chuyên dùng. 

Điều 73. Thu hồi giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với 
đường sắt 

1. Các trường hợp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với 
đường sắt bị thu hồi: 

a) Giấy phép được cấp không đúng theo quy định của pháp luật; 
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b) Chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng nội dung của giấy phép và không 
thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Chủ đầu tư dự án vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ môi 
trường, thoát nước, phòng chống cháy, nổ tại khu vực xây dựng công trình; 

d) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép mà chủ đầu tư dự án vẫn chưa 
triển khai xây dựng công trình. 

2. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép, cơ quan 
cấp giấy phép thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện giấy 
phép và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành quyết định. 

Chương VI  
PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, SỰ CỐ ĐỐI 

VỚI KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT 

Mục 1 
PHÒNG NGỪA THIÊN TAI 

Điều 74. Nội dung phòng ngừa thiên tai 
1. Điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên 

tai đối với hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông vận tải 
đường sắt; ngăn chặn các nguy cơ gây hư hại hoặc hủy hoại các công trình khi 
thiên tai xảy ra, bao gồm các nội dung chủ yếu: 

a) Hiện trạng về cơ cấu tổ chức, nhân lực, trang thiết bị của doanh nghiệp 
trong hoạt động phòng, chống thiên tai; 

b) Tác động của thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường sắt, hoạt động đường sắt. 
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống thiên tai và pháp luật về đường sắt. 
3. Tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về kỹ năng xử lý thông 

tin trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn. 
4. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, dự kiến các cấp độ rủi ro thiên tai, 

loại thiên tai có thể xảy ra; mức độ ảnh hưởng đối với kết cấu hạ tầng đường sắt và 
phương tiện vận tải đường sắt; lập biện pháp và phương án xử lý phù hợp theo các 
nội dung sau: 
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a) Các biện pháp neo, buộc, chống, đỡ, chêm, chèn, hãm để bảo vệ công trình 
thiết bị, phương tiện, hàng hóa; 

b) Có kế hoạch sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; phương án cứu hộ, 
cứu nạn, chuyển tải hành khách, hàng hóa; 

c) Dự trữ vật tư, thiết bị dự phòng; dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng 
thiên tai, sự cố làm tắc đường cho những đoàn tàu chạy suốt trên trục Bắc - Nam 
hoặc tàu địa phương chạy quá 300 km; 

d) Các biện pháp chống vật va trôi vào công trình khi có nước lũ; 

đ) Thường xuyên theo dõi diễn biến của các loại hình thiên tai; quan trắc tình 
hình thực tế thiên tai đang diễn ra đối với công trình; theo dõi mức độ chịu thiên 
tai, sự cố của công trình và trang thiết bị; 

e) Quy định chế độ thông tin trong thời gian có thiên tai, sự cố bảo đảm phù 
hợp với nguyên tắc hoạt động phòng, chống thiên tai. Dự kiến trước những tình 
huống xảy ra như mất điện, gián đoạn thông tin, nước ngập công trình đường sắt 
để chủ động khắc phục nhanh và hiệu quả. 

5. Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho công tác 
phòng, chống thiên tai và cứu nạn: 

a) Vật tư chủ yếu bao gồm: tà vẹt, đá hộc, đá dăm, rọ thép, ray, đinh đường, 
dầm tạm phục vụ thi công, pa lê, dây thừng, cột thông tin, xà đỡ, dây thép, nhiên 
liệu, xăng dầu và các loại vật tư cần thiết khác; vật tư thu hồi từ các dự án, công 
trình sửa chữa định kỳ (ray, tà vẹt gỗ, dầm cầu,…); 

b) Trang thiết bị bao gồm: đầu máy, toa xe, cần cẩu cứu hộ, cần cẩu thi công 
bốc xếp, goòng các loại, xe ô tô các loại, búa đóng cọc, máy xúc, máy phát điện, 
máy bơm, máy hàn, kích, phương tiện thiết bị thông tin liên lạc hữu tuyến, vô 
tuyến, hộp phân phối điện tạm thời chuyên dụng, bơm khẩn cấp, phương tiện 
đường thủy đối với những khu vực chỉ có khả năng tiếp cận đường sắt bằng đường 
thủy và các dụng cụ, công cụ, trang thiết bị cần thiết khác; 

c) Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh tại những nơi 
xung yếu, hiểm trở để sử dụng khi cần thiết. 

6. Bảo đảm yêu cầu phòng ngừa thiên tai theo quy định tại Điều 75, Điều 76, 
Điều 77 và Điều 78 của Thông tư này. 
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Điều 75. Phòng ngừa thiên tai trong giai đoạn khảo sát, thiết kế sửa chữa, 
cải tạo, nâng cấp công trình đường sắt 

1. Nghiên cứu địa hình, địa mạo, địa chất, số liệu khí tượng, thủy văn của 
vùng, khu vực công trình; điều tra, khảo sát, thu thập đầy đủ số liệu, dữ liệu của 
khu vực công trình về: cấp động đất; lượng mưa lớn nhất; tần suất lũ, mực nước 
lịch sử; sự xâm thực của sóng, thủy triều đối với công trình; cấp gió, bão lớn nhất; 
lịch sử lụt, bão, thiên tai, sự cố. 

2. Tính toán, thiết kế quy mô sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình bảo đảm 
tính ổn định đối với tác động phá hoại của thiên tai khu vực công trình theo quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng. Phương án thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 
công trình phải xét đến ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện, các công 
trình nhân tạo khác, tác động phá hủy môi trường sinh thái của vùng, khu vực xây 
dựng công trình, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ theo quy 
định của pháp luật về xây dựng. 

3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, vật liệu mới, nghiên cứu 
những quy luật thủy văn, thủy lực của sông; quy luật thiên tai của vùng, khu vực 
công trình để có giải pháp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình hợp lý, chống 
được tác động của thiên tai. 

Điều 76. Phòng ngừa thiên tai trong giai đoạn thi công sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp công trình đường sắt 

1. Khi thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đường sắt có thời gian 
kéo dài qua mùa lụt bão, trong phương án tổ chức thi công phải xét đến công tác 
phòng, chống thiên tai cho người, công trình chưa hoàn thiện, các công trình phụ 
trợ và trang thiết bị thi công bảo đảm an toàn. 

2. Phòng ngừa thiên tai, sự cố khi thiết kế tổ chức thi công và chuẩn bị thi công 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đường sắt: 

a) Lán trại, nơi tập kết vật tư, thiết bị thi công phải có biện pháp gia cố; bảo 
đảm an toàn khi có thiên tai, sự cố xảy ra; hệ thống điện của công trường phải có 
biện pháp bảo đảm an toàn; 

b) Tiến độ thi công phải được xây dựng hợp lý, đủ khả năng ứng phó khi thiên 
tai, sự cố xảy ra; 

c) Phải có kế hoạch sơ tán người và tài sản; tổ chức lực lượng ứng cứu, thông tin 
liên lạc, dự phòng vật tư, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó thiên tai, sự cố 
xảy ra trong quá trình thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đường sắt. 
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3. Phòng ngừa thiên tai, sự cố trong quá trình thi công sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp công trình đường sắt: 

a) Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, phương án tổ chức thi 
công và tiến độ thi công được phê duyệt; 

b) Tuân thủ trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng theo quy định của pháp 
luật; bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; 

c) Thường xuyên khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước công trình để hạn 
chế ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai, sự cố; 

d) Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng phải được tập kết đúng nơi quy định và 
không được ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, sự cố của công trường 
thi công; 

đ) Khi thiên tai sắp xảy ra trên khu vực công trình, phải bố trí người, phương 
tiện, thiết bị kiểm tra tình hình thực tế công trình; hạ thấp các máy móc, thiết bị 
trên cao; đưa các phương tiện, thiết bị dưới sông vào nơi khuất gió và neo chằng 
chắc chắn; thu dọn công trường gọn gàng, đưa máy móc, thiết bị thi công vào bãi 
tập kết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện phương án phòng chống 
thiên tai; 

e) Phải thanh thải dòng chảy, dọn dẹp công trường trước khi nghiệm thu, bàn 
giao công trình đưa vào sử dụng. 

Điều 77. Phòng ngừa thiên tai đối với công trình đường sắt đang khai 
thác, sử dụng 

1. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các vị trí xung yếu, các công trình đường 
sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra thiên tai để chủ động, kịp thời khắc 
phục hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định biện pháp xử lý để bảo đảm an 
toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt. 

2. Đối với cống, hầm, cầu nhỏ hơn 25m (khoảng cách từ đuôi tường cánh hoặc 
đuôi máng ba lát của mố bên này đến đuôi tường cánh hoặc đuôi máng ba lát của 
mố bên kia): 

a) Đối với cầu nhỏ hơn 25m: khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện thoát nước tốt; 
kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời các bộ phận của cầu (tứ nón, đường đầu 
cầu, chỗ tiếp giáp giữa đường đầu cầu và mố cầu). Trường hợp cầu có kết cấu móng 
nông phải kiểm tra mức độ xói của lòng sông và có biện pháp gia cố chống xói; 
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b) Đối với cống: khơi thông lòng cống; kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp 
thời các bộ phận kết cấu thượng lưu và hạ lưu của cống; gia cố chống xói dòng 
chảy của cống; 

c) Đối với hầm: khơi thông rãnh dọc, rãnh đỉnh của hầm; lát lại những đoạn 
rãnh hỏng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời đề xuất và thực hiện biện pháp gia cố 
kết cấu vỏ hầm bị xung yếu, dột; có biện pháp phòng, chống hiện tượng đá lăn, đá 
đổ xảy ra khu vực hầm. 

3. Đối với cầu từ 25m trở lên (khoảng cách từ đuôi tường cánh hoặc đuôi máng 
ba lát của mố bên này đến đuôi tường cánh hoặc đuôi máng ba lát của mố bên kia): 

a) Trước mùa mưa, bão phải tổ chức đo, cập nhật mặt cắt lòng sông trong 
phạm vi ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu; 

b) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa hư hỏng các bộ phận kết cấu của 
cầu, đặc biệt là các bộ phận trực tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai; 

c) Thường xuyên kiểm tra mức độ xói lòng sông, xói mố trụ cầu để kịp thời có 
biện pháp gia cố, xử lý bảo đảm an toàn công trình khi mùa mưa bão đến; 

d) Kiểm tra, kịp thời đề xuất và thực hiện biện pháp gia cố hoặc xây dựng mới 
trụ phòng chống va xô trụ cầu để ngăn ngừa các vật trôi có thể va đập gây mất an 
toàn cho cầu; 

đ) Theo dõi, ghi chép và lưu trữ sự thay đổi thủy văn, thủy lực của dòng chảy 
và kịp thời đề xuất, thực hiện phương án xử lý thích hợp bảo đảm an toàn công 
trình cầu khi mùa mưa bão đến. 

4. Đối với đường sắt 

a) Thường xuyên kiểm tra, chặt cây, dãy cỏ, nạo vét khơi thông, sửa chữa rãnh 
dọc, rãnh đỉnh, thoát nước ngầm, thoát nước nền đường bảo đảm khả năng thoát 
nước khi xảy ra mưa lũ; 

b) Tạo độ dốc lề đường cho nước chảy vào rãnh hoặc xuống mái dốc phía dưới, 
tạo độ dốc liên tục cho rãnh đổ dồn nước vào hố thu và thoát ra khỏi phạm vi đường; 

c) Xử lý ta luy, nền đường đào để chống sạt lở; bạt, san lấp tạo mặt phẳng độ 
bền vững và khả năng thoát nước cho bề mặt ta luy, chặt bỏ cây mọc trên đỉnh ta 
luy. Xử lý mạch nước ngầm thoát ra mặt ta luy (nếu có). Tại những vị trí nền đường 
xung yếu, thực hiện các biện pháp gia cố để tăng cường ổn định, bền vững. 
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5. Đối với công trình kiến trúc đường sắt, kho ga, bãi hàng 
a) Thường xuyên kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước công trình, 

bảo đảm khả năng thoát nước khi xảy ra mưa lũ; 
b) Kiểm tra, kịp thời xử lý chống thấm, chống dột, chống sét của công trình; 
c) Gia cố các vị trí xung yếu, bảo đảm tăng cường an toàn công trình trong 

mùa mưa bão. 
6. Đối với công trình thông tin, tín hiệu 
a) Phát quang hành lang an toàn đường dây và tầm nhìn tín hiệu; 
b) Thay các cột điện, xà đỡ hỏng, các dây điện rò rỉ, đứt. Bổ sung dây co đứt, 

thiếu. Đắp lại ụ cột bị xói lở; 
c) Kiểm tra và xử lý hệ thống tiếp đất, chống sét cho máy móc thiết bị và các 

tổng đài bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão; 
d) Kịp thời sửa chữa các thiết bị thông tin, tín hiệu bị hư hỏng, bảo đảm sử 

dụng tốt trong mùa lụt, bão; 
đ) Có phương án xử lý chống cháy, chập thiết bị tín hiệu nơi bị úng ngập. 
7. Đối với công trình ngầm 
a) Thường xuyên kiểm tra, nạo vét khơi thông hệ thống thoát nước công trình, 

chuẩn bị phương tiện, thiết bị thoát nước (hộp phân phối điện tạm thời chuyên 
dụng, bơm khẩn cấp) sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, ngập úng xảy ra; 

b) Kiểm tra hệ thống điện cấp điện, hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống phòng 
cháy, chữa cháy; kịp thời sửa chữa các thiết bị hư hỏng, bảo đảm sử dụng tốt trong 
mùa lụt, bão; 

c) Kiểm tra, kịp thời xử lý chống thấm, chống dột công trình; gia cố các vị trí 
xung yếu, bảo đảm tăng cường an toàn công trình trong mùa mưa bão. 

8. Công trình thiết yếu đã được xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường 
sắt phải được kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, 
công trình đường sắt, giao thông đường sắt khi có thiên tai xảy ra. 

Điều 78. Phòng ngừa thiên tai trong hoạt động vận tải đường sắt 
Trước mùa mưa bão hằng năm, doanh nghiệp vận tải đường sắt phải xây dựng 

kế hoạch phòng ngừa thiên tai trong hoạt động vận tải đường sắt gồm: 
1. Kế hoạch bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hàng hóa khi có thiên 

tai xảy ra. 
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2. Phương án chuyển tải hành khách, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết 
yếu, thuốc chữa bệnh đối với tàu khách, bảo quản hàng hóa ở những khu vực dễ 
xảy ra gián đoạn giao thông vận tải đường sắt do ảnh hưởng của thiên tai như: Nơi 
thiên tai thường xuyên gây hư hỏng công trình đường sắt; khu vực đèo, dốc, hầm; 
khu vực hẻo lánh. 

3. Biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường khu vực xung 
yếu, có nguy cơ gián đoạn giao thông vận tải đường sắt khi xảy ra thiên tai. 

Mục 2 
ỨNG PHÓ THIÊN TAI, SỰ CỐ 

Điều 79. Nội dung ứng phó thiên tai, sự cố 
1. Tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời để xử lý, thông báo 

đến các đối tượng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bảo đảm phù hợp với loại thiên tai, 
cường độ, cấp độ rủi ro, vị trí, tọa độ hiện tại, hướng đi và diễn biến. 

2. Quyết định và thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai theo quy định của 
pháp luật về phòng, chống thiên tai để bảo đảm an toàn đối với người, an toàn chạy 
tàu, phương tiện, thiết bị; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản kết cấu hạ 
tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt. 

3. Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 
phòng, chống thiên tai. 

4. Tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để ứng phó thiên tai, sự cố 

a) Khi kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, tổ chức theo dõi, kiểm tra, tuần 
tra, chốt gác tại các vị trí mà kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng hoặc tiềm ẩn bị 
phá hoại do thiên tai gây ra như: khu vực sườn đồi, kè, cống; khu vực nền đường 
bị sạt lở, trôi vỡ nền đường, mất ổn định; nền đường bị ngập; khu vực bị đá lăn, đá 
đổ; khu vực hầm; các cầu và các công trình liên quan bị hư hỏng hoặc tiềm ẩn hư 
hỏng do thiên tai gây ra, đe dọa đến an toàn chạy tàu; khu vực đèo, dốc; cột thông 
tin, tín hiệu gãy, đổ; thiết bị thông tín hiệu bị ngập; khu vực tiềm ẩn ảnh hưởng do 
các công trình đập xả nước, đê điều tiềm ẩn khả năng gây ngập, gây hư hỏng công 
trình đường sắt; các vị trí khác tiềm ẩn gây mất an toàn cho người, công trình 
đường sắt, giao thông vận tải đường sắt, vệ sinh môi trường, nguy cơ cháy nổ do 
ảnh hưởng của thiên tai gây ra; 
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b) Khi hoạt động vận tải đường sắt bị ngưng trệ, tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, 
vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ, nơi bố trí tạm trú, sơ tán hành khách; 
bảo vệ tính mạng, tài sản của hành khách; kịp thời di chuyển đoàn tàu ra khỏi khu 
vực nguy hiểm bảo đảm an toàn. 

5. Thực hiện các biện pháp trong ứng phó thiên tai theo quy định tại Điều 80 
của Thông tư này. 

Điều 80. Các biện pháp trong ứng phó thiên tai, sự cố 
1. Khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, 

sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy 
a) Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập 

trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn 
thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp; 

b) Tìm kiếm, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, 
nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm 
trọng và địa điểm sơ tán; 

c) Khẩn trương có biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình đường sắt; 
d) Thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn, ổn định, chống trôi, trượt 

phương tiện giao thông đường sắt trên đường hoặc trong ga; 
đ) Khẩn trương di chuyển phương tiện giao thông đường sắt khỏi khu vực 

nguy hiểm, khu vực ngập nước đến nơi an toàn; 
e) Trường hợp mưa to kéo dài, gió bão mạnh, phải kiểm tra trạng thái kỹ thuật 

công trình đường sắt để quyết định biện pháp tổ chức chạy tàu bảo đảm an toàn. 
2. Khi xảy ra động đất, sóng thần 
a) Chủ động trú, tránh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông 

đường sắt; 
b) Chủ động sơ tán người và phương tiện giao thông đường sắt ra khỏi khu vực 

chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần; 
c) Tổ chức cứu chữa người bị thương; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, 

thuốc chữa bệnh, nước uống, nhu yếu phẩm khác cho hành khách đi tàu, nhân viên 
đường sắt phục vụ chạy tàu bị ảnh hưởng. 

3. Bảo đảm duy trì và kịp thời xử lý thông tin liên lạc thông suốt giữa việc chỉ 
đạo thực hiện phòng, chống thiên tai với Trung tâm Điều hành giao thông vận tải 
đường sắt và các cơ quan, đơn vị liên quan khi có thiên tai, sự cố xảy ra. 
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4. Chủ động điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, tốc độ phù hợp trên các khu vực 
chịu ảnh hưởng của thiên tai bảo đảm an toàn công trình, an toàn chạy tàu và an 
toàn cho hành khách; kịp thời cung cấp thông tin cho khách hàng về dịch vụ điều 
hành giao thông vận tải đường sắt và năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt khu 
vực công trình bị hư hỏng do thiên tai gây ra. 

5. Tổ chức cắm biến hạn chế tốc độ, kết hợp tổ chức cảnh giới, phòng vệ tại 
các vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng do thiên tai gây ra, các vị trí tiềm ẩn 
nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu. 

6. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực xảy ra thiên tai, bảo vệ tài 
sản kết cấu hạ tầng đường sắt và tài sản của khách hàng. 

Mục 3 
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI , SỰ CỐ 

Điều 81. Nội dung khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố 
1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp trong ứng phó thiên tai, sự cố. 

2. Chuyển tải hành khách, hành lý và tài sản của hành khách đi tàu ra khỏi 
vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đến địa điểm an toàn; chuyển tải hoặc tiếp 
tục bảo vệ hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế. 

3. Quyết định phương án và thực hiện sửa chữa, khôi phục các công trình 
đường sắt bị hư hỏng, bảo đảm giao thông vận tải được thông suốt, an toàn trong 
thời gian nhanh nhất. 

4. Trục vớt, cứu chữa phương tiện giao thông đường sắt, trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ thi công và chạy tàu để phục vụ sản xuất; sửa chữa các công trình 
phòng, chống thiên tai bị hư hỏng. 

5. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu 
vực bị tác động của thiên tai, sự cố. 

6. Lập hồ sơ khắc phục thiên tai, sự cố theo quy định tại Điều 83 của Thông tư này. 

Điều 82. Trình tự khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố 

1. Trình tự thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với đường sắt quốc 
gia hiện có thực hiện theo hai bước như sau: 

a) Bước 1: tính từ thời điểm có công điện phong tỏa khu gian, cấm tàu chạy do 
lụt, bão, thiên tai, sự cố, tai nạn đến khi có công điện trả tốc độ từ ≥15 km/h đối 
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với công trình đường sắt, cầu đường sắt, hầm đường sắt theo hồ sơ thiết kế hoặc 
phương án kỹ thuật sửa chữa, khôi phục công trình bị hư hỏng được duyệt hoặc từ 
thời điểm có điện báo về sự cố công trình thông tin tín hiệu đường sắt, công trình 
kiến trúc đường sắt đến khi gia cố, khôi phục công trình bảo đảm điều kiện tác 
nghiệp điều hành chạy tàu an toàn, gồm hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1: sửa chữa, bảo đảm ổn định, an toàn đối với công trình đường sắt, 
cầu đường sắt, hầm đường sắt để chạy tàu tốc độ 05 km/h; giải phóng các chướng 
ngại ảnh hưởng đến công trình thông tin, tín hiệu, chống đỡ cột thông tin tín hiệu 
bị đổ gãy, nối thông liên lạc, bảo dưỡng thiết bị tín hiệu; giải phóng các chướng 
ngại công trình kiến trúc bị sập, đổ do ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố. Thời gian 
giai đoạn 1 tính từ thời điểm sau khi có lệnh phong tỏa khu gian đến thời điểm 
thông tàu tốc độ 05 km/h; 

Giai đoạn 2: gia cố, khôi phục, bảo đảm ổn định, an toàn công trình đường sắt, 
cầu đường sắt, hầm đường sắt để chạy tàu tốc độ ≥ 15 km/h theo hồ sơ thiết kế 
hoặc phương án kỹ thuật sửa chữa, khôi phục công trình được duyệt; khôi phục, 
thay thế cột và thiết bị thông tin, tín hiệu bảo đảm trạng thái hoạt động ổn định; 
khôi phục công trình kiến trúc bảo đảm điều kiện khai thác. Thời gian giai đoạn 2 
không quá 45 ngày tính từ thời điểm kết thúc giai đoạn 1 đến thời điểm trả tốc độ ≥ 
15 km/h. Sau khi chạy tàu với tải trọng và tốc độ theo hồ sơ thiết kế hoặc phương 
án kỹ thuật gia cố, khôi phục công trình được phê duyệt, tổ chức triển khai ngay 
các nội dung để thực hiện bước 2. 

b) Bước 2 
Cải tạo, khôi phục, nâng cấp công trình để bảo đảm ổn định lâu dài và chạy tàu 

theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ chạy tàu trong khu gian; nâng cấp hệ 
thống thiết bị thông tin tín hiệu, công trình kiến trúc bảo đảm trạng thái tiêu chuẩn 
kỹ thuật và điều kiện hoạt động ổn định lâu dài; 

Việc khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố bước 2 được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư dự án có 
trách nhiệm tổ chức xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, an toàn. 

2. Trình tự thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với đường sắt 
ngoài quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện như sau: 

a) Bước 1: thực hiện khôi phục, gia cố công trình, bảo đảm ổn định, an toàn điều 
kiện khai thác chạy tàu an toàn; sau khi hoàn thành khắc phục bước 1, doanh nghiêp 
quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt báo cáo kết quả thực 
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hiện và điều kiện an toàn chạy tàu gửi Cục Đường sắt Việt Nam (đối với tuyến 
đường sắt quốc gia), Ủy ban nhân cấp tỉnh (đối với tuyến đường sắt địa phương); 

b) Bước 2: thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình để bảo đảm điều kiện khai 
thác chạy tàu theo tải trọng, tốc độ thiết kế; doanh nghiêp quản lý tài sản đường sắt 
hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm tổ chức xây dựng công trình 
bảo đảm chất lượng, an toàn. 

Điều 83. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố 

1. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình đường sắt bước 
1 đối với đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư gồm: 

a) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự 
cố đối với công trình đường sắt bước 1 của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt; 

b) Tài liệu liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố gồm: 

Biên bản xác nhận thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, sự cố gây thiệt hại đối với công trình đường sắt; 

Các văn bản, công điện chỉ huy, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

Hợp đồng đặt hàng, thanh lý hợp đồng khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố theo 
quy định; 

Tài liệu xác định thời gian, địa điểm phong tỏa khu gian, hạn chế tốc độ, trả 
tốc độ chạy tàu; thời điểm gián đoạn, nối thông tuyến và khôi phục hệ thống thông 
tin tín hiệu; thời điểm sự cố công trình kiến trúc làm gián đoạn, khôi phục hoạt 
động của hệ thống điều hành giao thông vận tải đường sắt; 

c) Hồ sơ thiết kế hoặc phương án kỹ thuật sửa chữa, gia cố, khôi phục công 
trình đường sắt bước 1 đã được phê duyệt gồm: 

Tài liệu khảo sát (nếu có); 

Tài liệu thiết thiết kế hoặc phương án kỹ thuật gia cố, khôi phục công trình, 
(trừ trường hợp công trình phức tạp phải khoan thăm dò, nghiên cứu địa chất thủy 
văn thì chuyển sang thực hiện bước 2); 

d) Hồ sơ quản lý chất lượng sửa chữa, gia cố, khôi phục công trình đường sắt gồm: 

Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật sửa chữa, gia cố, khôi phục công 
trình đường sắt bước 1; 

Bản vẽ hoàn công; 
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Các tài liệu chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa 
theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công; 

Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai 
đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng; 

Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm 
khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có); 

Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình; 

Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi hoàn thành công 
tác khắc phục thiên tai, sự cố; 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố; 

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu khác có liên quan trong quá trình khắc phục hậu 
quả thiên tai, sự cố và nghiệm thu công trình. 

đ) Hồ sơ dự toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng kèm theo tài 
liệu khác liên quan làm căn cứ xác định chi phí. 

2. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình đường sắt bước 
2 thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 
và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với đường sắt địa phương do 
Nhà nước đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

4. Hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với đường sắt quốc gia, đường 
sắt địa phương được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do chủ sở 
hữu công trình đường sắt quy định sau khi lấy ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam 
(đối với tuyến đường sắt quốc gia), Ủy ban nhân cấp tỉnh (đối với tuyến đường sắt 
địa phương). 

Mục 4 
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TRỰC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, NGUỒN KINH PHÍ VÀ CHI PHÍ CHO 
HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ  THIÊN TAI, 

SỰ CỐ 
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Điều 84. Nguyên tắc hoạt động, công tác trực phòng, chống thiên tai, sự cố  
1. Hoạt động phòng, chống thiên tai, sự cố phải bảo đảm an toàn cho người, 

phương tiện, thiết bị tham gia ứng phó thiên tai, sự cố và cứu nạn, công trình 
đường sắt, phương tiện hoạt động trên phạm vi khu vực được ứng phó, cứu nạn và 
bảo vệ môi trường; hạn chế mức thấp nhất sự cố, tai nạn do chính hoạt động ứng 
phó, cứu nạn gây ra. 

2. Khi thiên tai suy yếu hoặc sau khi thời tiết trở lại bình thường các tổ chức, 
cá nhân theo nhiệm vụ được giao phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc 
phục hậu quả thiệt hại xảy ra đối với công trình đường sắt để khôi phục hoạt động 
giao thông đường sắt, bảo đảm giao thông đường sắt an toàn, thông suốt. 

3. Công tác trực phòng, chống thiên tai, sự cố 
a) Đối với đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, căn cứ các loại hình thiên tai 

theo cấp độ rủi ro thiên tai thường xuyên xảy ra theo từng khu vực và chỉ đạo của 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, bộ phận thường trực chỉ huy phòng, 
chống thiên tai, sự cố của từng cơ quan, đơn vị xác định cụ thể thời gian trực, chế độ 
trực bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai được giao; 

b) Đối với đường sắt địa phương do Nhà nước đầu tư, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định công tác trực phòng, chống thiên tai, sự cố phù hợp với loại hình 
khai thác của từng tuyến đường sắt; 

c) Đối với công trình đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước, chủ sở 
hữu công trình hoặc doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt phải bố trí bộ phận 
thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai, sự cố và thực hiện phòng, chống thiên 
tai theo quy định của pháp luật; quy định và tổ chức thực hiện công tác trực phòng, 
chống thiên tai, sự cố phù hợp với loại hình đường sắt do mình đầu tư. 

4. Thời gian làm việc, chế độ trực, nghỉ bù trực, thời gian nghỉ ngơi và chế độ 
được hưởng đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

a) Thời gian làm việc, chế độ trực, nghỉ bù trực, thời gian nghỉ ngơi và chế độ 
được hưởng đối với người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi được cơ 
quan có thẩm quyền huy động trực phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

b) Căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng hoặc người đứng 
đầu cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm ban hành 
quy chế trực ban thường trực công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
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c) Thời gian làm việc, chế độ trực, nghỉ bù trực, thời gian nghỉ ngơi và chế độ 
được hưởng đối với những người không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 
này thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động và quy định của tổ chức 
sử dụng người lao động.  

5. Người làm nhiệm vụ trực, người được huy động tham gia hoạt động phòng, 
chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố được hưởng chế độ trực, trợ cấp, làm 
thêm giờ theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Phòng thủ dân sự và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 85. Thời gian và chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống thiên 
tai đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương do Nhà nước đầu tư 

1. Về thời gian 
a) Kế hoạch phòng, chống thiên tai theo chu kỳ 05 năm tương ứng với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 
b) Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 

cập nhật, điều chỉnh kế hoạch năm về phòng, chống thiên tai gửi Cục Đường sắt 
Việt Nam (đối với tuyến đường sắt quốc gia), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với 
tuyến đường sắt địa phương) để tổng hợp. 

2. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hằng năm báo cáo về công tác 
phòng, chống thiên tai trên đường sắt quốc gia với các nội dung sau: 

a) Tên báo cáo: Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
trên đường sắt; 

b) Nội dung yêu cầu: Thông tin về danh sách và số điện thoại liên lạc của các 
thành viên trong bộ phận thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai, sự cố; nhiệm 
vụ, địa chỉ của các chủ thể liên quan; tổng hợp kế hoạch phòng, chống thiên tai; 
kết quả theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống của các 
doanh nghiệp kinh doanh đường sắt; 

c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt; 
d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc 

gia), ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đường sắt địa phương); 
đ) Phương thức gửi, nhận báo cáo: bằng bản điện tử gửi qua trục liên thông hệ 

thống quản lý văn bản hoặc bằng văn bản giấy trong trường hợp không có trục liên 
thông hệ thống quản lý văn bản; 

e) Thời hạn gửi báo cáo: ngày 31 tháng 3 hằng năm; 
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g) Tần suất thực hiện báo cáo: báo cáo định kỳ hằng năm; 
h) Thời gian chốt số liệu báo cáo: tính từ ngày 31 tháng 3 năm trước đến ngày 

30 tháng 3 năm báo cáo; 
i) Mẫu báo cáo tại Phụ lục XXXI của Thông tư này. 
3. Trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra thiên tai, sự cố, các chủ thể có liên quan 

bị ảnh hưởng do thiên tai, sự cố phải kịp thời báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam 
(đối với đường sắt quốc gia), ủy ban nhân cấp tỉnh (đối với đường sắt địa phương) 
các nội dung về tình hình diễn biến thiên tai; sơ bộ mức độ thiệt hại; dự kiến 
phương án, tiến độ ứng phó và khắc phục. 

Điều 86. Nguồn kinh phí phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố 
1. Nguồn kinh phí phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với các 

tuyến đường sắt do Nhà nước đầu tư được hình thành từ các nguồn sau: 
a) Ngân sách nhà nước; 
b) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 

đối với các tuyến đường sắt do nhà Nước đầu tư thực hiện theo quy định của pháp 
luật về ngân sách nhà nước. 

3. Nội dung chi phí phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với 
các tuyến đường sắt do Nhà nước đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về 
ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Xây dựng. 

4. Chủ sở hữu công trình đường sắt tự bố trí kinh phí và quản lý chi phí phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với các tuyến đường sắt do mình đầu tư. 

Chương VII 
BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG                             

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 

Mục 1 
BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU 

Điều 87. Quy định chung xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao 
thông vận tải đường sắt 

1. Biểu đồ chạy tàu là mệnh lệnh đối với tất cả nhân viên đường sắt và các tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan và là cơ sở để tổ chức chạy tàu.  
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2. Khi chạy tàu giữa các tuyến đường sắt có nối ray với nhau phải được sự thỏa 
thuận, thống nhất giữa các doanh nghiệp quản lý tài sản tuyến đường sắt về hành 
trình và các biện pháp bảo đảm an toàn. 

3. Biểu đồ chạy tàu phải đạt được các yêu cầu sau: 
a) Bảo đảm an toàn trong tổ chức chạy tàu; 
b) Đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa; 
c) Mật độ chạy tàu, tốc độ chạy tàu tương ứng với năng lực của kết cấu hạ tầng 

đường sắt; 
d) Sử dụng có hiệu quả phương tiện giao thông đường sắt; 
đ) Dành được khoảng trống thời gian không chạy tàu trên một số khu gian, khu 

đoạn để phục vụ thi công, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 
e) Bảo đảm thứ tự ưu tiên các nhóm tàu quy định tại khoản 3 Điều 88 của 

Thông tư này; 
g) Chỉ huy điều hành dễ dàng, thuận lợi, bảo đảm tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ; 
h) Bảo đảm thời gian và hành trình hợp lý trên các khu gian; 
i) Có đủ thời gian dừng, đỗ tàu để thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật chạy tàu 

hành khách, hàng hóa theo quy định tại các ga dừng, đỗ tàu. 
Điều 88. Loại tàu, số hiệu tàu, thứ tự ưu tiên của các loại tàu trong biểu đồ 

chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 
1. Tàu chạy trên đường sắt bao gồm các loại tàu sau đây: 
a) Tàu cứu viện là tàu được tổ chức chạy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn 

khi có yêu cầu; 
b) Tàu đặc biệt là tàu được tổ chức chạy đột xuất nhằm phục vụ các nhiệm vụ 

đặc biệt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền không có hành trình quy định 
trong biểu đồ chạy tàu; 

c) Tàu quân dụng là tàu được tổ chức chạy để phục vụ chở người, hàng chuyên 
phục vụ cho nhiệm vụ của quân đội, công an; 

d) Tàu liên vận quốc tế là tàu khách hoặc tàu hàng chạy liên vận quốc tế; 
đ) Tàu khách chạy suốt thường xuyên là tàu khách chạy liên tục và có hành 

trình cố định liên tuyến, trong một tuyến hoặc một số khu đoạn; 
e) Các loại tàu khách, tàu hàng, tàu hỗn hợp không thuộc loại tàu theo quy 

định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản này do doanh nghiệp quản 
lý tài sản đường sắt quy định. 



 
  CÔNG BÁO/Số 1669 + 1670/Ngày 11-12-2025 73 
 

2. Mỗi đoàn tàu chạy trên đường sắt phải được đánh số hiệu tàu theo quy định sau: 

a) Các đoàn tàu chạy trên các tuyến không có số hiệu trùng nhau; 

b) Các đoàn tàu chạy theo hướng từ Thủ đô Hà Nội đi các tuyến mang số hiệu lẻ, 
các đoàn tàu chạy theo hướng từ các tuyến về Thủ đô Hà Nội mang số hiệu chẵn. Số 
hiệu các đoàn tàu chạy trong đường nhánh có nối với đường sắt quốc gia, đường sắt 
địa phương do doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quyết định; 

c) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt (đối với tuyến đường sắt do nhà 
nước đầu tư), chủ sở hữu công trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt đầu tư 
bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) quy định cụ thể việc đánh số hiệu các loại tàu 
chạy trên đường sắt. 

3. Các loại tàu chạy trên đường sắt tuân theo thứ tự ưu tiên theo các nhóm tàu 
sau đây: 

a) Nhóm số 1: Tàu cứu viện; 

b) Nhóm số 2: Tàu đặc biệt, tàu quân dụng;  

c) Nhóm số 3: Tàu liên vận quốc tế; 

d) Nhóm số 4: Các loại tàu còn lại. 

4. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt, chủ sở hữu công trình đường sắt 
căn cứ vào thứ tự các nhóm tàu quy định tại khoản 3 Điều này để xác định thứ tự 
ưu tiên các tàu chạy trên đường sắt do mình quản lý. 

Điều 89. Nội dung cơ bản của biểu đồ chạy tàu 

Biểu đồ chạy tàu bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1. Tổng số đôi tàu khách, tàu hàng (bao gồm cả tàu chính thức và tàu dự bị), 
thành phần đoàn tàu, chiều dài đoàn tàu chạy, loại đầu máy kéo tàu trên các khu 
đoạn, các tuyến đường sắt trong một ngày đêm. 

2. Ga đỗ và thời gian đỗ làm tác nghiệp cắt, nối toa xe hàng, tác nghiệp hành 
khách, tác nghiệp tránh, vượt tàu và tác nghiệp kỹ thuật chạy tàu đối với đầu máy, 
toa xe, đoàn tàu. 

3. Thời gian đi, đến, thông qua các ga, thời gian chạy trên từng khu gian của 
từng đoàn tàu. 

4. Các quy định cần thiết khác có liên quan đến việc lập tàu, bảo đảm an toàn 
chạy tàu, bảo đảm tàu đi, đến đúng giờ, các hướng dẫn và triển khai thực hiện biểu 
đồ chạy tàu. 
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Điều 90. Trình tự xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu 
Việc xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu trên đường sắt do doanh nghiệp quản 

lý tài sản đường sắt (đối với tuyến đường sắt do nhà nước đầu tư) hoặc do chủ sở 
hữu công trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt được đầu tư bằng nguồn vốn 
ngoài nhà nước) thực hiện như sau:  

1. Xây dựng biểu đồ chạy tàu 
a) Chậm nhất trước 80 ngày so với ngày dự kiến công bố biểu đồ chạy tàu, 

doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc xây dựng biểu đồ chạy tàu tới các 
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt (trừ tàu liên vận quốc tế và tàu khách 
chạy suốt thường xuyên); 

b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt quy định tại điểm a 
của khoản này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải gửi nhu cầu chạy 
tàu trên các tuyến đường sắt bằng văn bản tới doanh nghiệp quản lý tài sản đường 
sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt; 

c) Căn cứ vào năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt, nhu cầu của doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, nội dung của công lệnh tải trọng, công lệnh 
tốc độ đã công bố, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công 
trình đường sắt xây dựng dự thảo biểu đồ chạy tàu gửi các doanh nghiệp nêu trên 
để tham gia ý kiến trước 40 ngày so với ngày dự kiến công bố biểu đồ chạy tàu; 

d) Chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo biểu đồ chạy tàu, các 
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có ý kiến đóng góp bằng văn bản 
đối với dự thảo biểu đồ chạy tàu gửi doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc 
chủ sở hữu công trình đường sắt; 

đ) Trên cơ sở ý kiến tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt 
có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:  

Nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo biểu đồ chạy tàu để ban hành và công bố;  
Gửi thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 

sắt về khả năng đáp ứng của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở 
hữu công trình đường sắt đối với yêu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu, mời các 
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt tham gia vận chuyển đối với các tuyến 
đường sắt còn dư thừa năng lực chạy tàu. 
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2. Công bố biểu đồ chạy tàu 
a) Sau khi hoàn chỉnh biểu đồ chạy tàu, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 

hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm gửi biểu đồ chạy tàu tới tất cả 
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và các tổ chức có liên quan để triển 
khai thực hiện, gửi Cục Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc gia), Sở Xây 
dựng (đối với đường sắt địa phương) để giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu 
chậm nhất là 10 ngày trước ngày biểu đồ chạy tàu có hiệu lực thi hành; 

b) Sau khi thực hiện quy định tại điểm a khoản này, doanh nghiệp quản lý tài 
sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm công bố biểu 
đồ chạy tàu trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của 
doanh nghiệp các nội dung sau: các đôi tàu tổ chức chạy, loại tàu, thành phần đoàn 
tàu chạy trên các tuyến đường sắt; ga xuất phát, ga cuối cùng của các đoàn tàu; 
thời gian chạy tàu lữ hành của các đoàn tàu; ga đỗ nhận khách, thời gian đỗ nhận 
khách; ga đỗ và thời gian đỗ tác nghiệp cắt nối toa xe hàng; 

c) Sau khi nhận được biểu đồ chạy tàu, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường 
sắt có trách nhiệm thông báo công khai về lịch trình chạy tàu tại ga đường sắt có 
tác nghiệp hành khách, hàng hóa. Nội dung thông báo gồm: thời gian đi, thời gian 
đến tại các ga; các quy định cần thiết liên quan đến việc lập tàu, bảo đảm an toàn 
chạy tàu, đúng giờ. 

3. Sau khi công bố biểu đồ chạy tàu mà còn có ý kiến khác nhau về quyền 
được tham gia tổ chức chạy tàu của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt 
và các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đường sắt thì doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt chủ trì việc đàm phán để 
thỏa thuận giải quyết. 

4. Trường hợp có từ 02 doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt trở lên 
cùng đăng ký một hành trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu thì doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt quyết định phân bổ hành trình chạy tàu cho doanh nghiệp 
kinh doanh vận tải đường sắt theo thứ tự ưu tiên như sau:  

a) Theo nhóm tàu quy định tại khoản 3 Điều 88 của Thông tư này; 
b) Số lần khai thác chạy tàu trong 01 năm; 
c) Hiệu quả kinh tế (mức giá và phụ thu ngoài giá (nếu có) dịch vụ điều hành giao 

thông vận tải đường sắt) và hiệu quả sử dụng năng lực kết cấu hạ tầng đường sắt; 
d) Mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt; 
đ) Thời điểm đăng ký nhu cầu chạy tàu. 
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Điều 91. Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu trên đường sắt 

1. Trường hợp điều chỉnh biểu đồ chạy tàu có liên quan đến việc rút ngắn hành 
trình chạy tàu so với hành trình đã công bố: doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 
hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt tiến hành điều chỉnh và gửi báo cáo giải 
trình lý do rút ngắn hành trình chạy tàu và biểu đồ chạy tàu điều chỉnh tới Cục 
Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng (đối với đường sắt 
địa phương) trước khi công bố để thực hiện kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh, 
công bố và thực hiện biểu đồ chạy tàu điều chỉnh. 

2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, tai nạn, sự cố, trở ngại trên đường hoặc 
chạy thêm các đoàn tàu đặc biệt mà phải điều chỉnh ngay hành trình chạy tàu của 
các đoàn tàu đang chạy trên tuyến: doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc 
chủ sở hữu công trình đường sắt có quyền chủ động điều chỉnh để bảo đảm khôi 
phục nhanh nhất việc chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu đã công bố. 

3. Việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu không thuộc các trường hợp quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 của Điều này (điều chỉnh cục bộ hành trình chạy tàu): doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt tiến hành 
điều chỉnh, công bố biểu đồ chạy tàu điều chỉnh và gửi biểu đồ chạy tàu điều chỉnh 
cho Cục Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng (đối với 
đường sắt địa phương) trước 05 ngày so với ngày dự kiến thực hiện biểu đồ chạy 
tàu điều chỉnh. 

4. Việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 
Điều này phải tuân theo quy định tại Điều 87 của Thông tư này. 

5. Việc công bố biểu đồ chạy tàu điều chỉnh quy định tại khoản 1 và khoản 3 
Điều này phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 90 của Thông tư này. 

6. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt phải đền bù thiệt hại về kinh tế (nếu 
có) cho doanh nghiệp vận tải đường sắt do lỗi chủ quan của mình gây ra khi điều 
chỉnh biểu đồ chạy tàu. 

Điều 92. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu gồm: 

a) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu; 

b) Kiểm tra, giám sát sự phù hợp của biểu đồ chạy tàu với công lệnh tốc độ, 
công lệnh tải trọng của kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố, với đặc tính kỹ thuật 
của đầu máy, toa xe vận dụng trên đường sắt; 
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c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu điều 
hành chạy tàu, biểu đồ chạy tàu thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý tài 
sản đường sắt hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt; 

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc và nội dung của điều hành 
giao thông vận tải đường sắt; trách nhiệm thực hiện điều hành giao thông vận tải 
đường sắt; trách nhiệm tổ chức chạy tàu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải 
đường sắt theo biểu đồ chạy tàu. 

2. Thẩm quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu 

a) Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân 
có liên quan trong việc xây dựng, công bố, điều chỉnh, thực hiện biểu đồ chạy tàu 
do doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt, chủ sở hữu công trình đường sắt thực 
hiện đối với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt 
quốc gia; 

b) Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong việc xây dựng, công bố, điều chỉnh, thực hiện biểu đồ chạy tàu do doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt, chủ sở hữu công trình đường sắt thực hiện đối với đường 
sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt địa phương. 

3. Khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện ra các sai phạm trong việc 
xây dựng, điều chỉnh, công bố, thực hiện biểu đồ chạy tàu, doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt, chủ sở hữu công trình đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh vận 
tải đường sắt có trách nhiệm thực hiện ngay các biện pháp khắc phục thuộc trách 
nhiệm của mình. Trường hợp sai phạm uy hiếp đến an toàn chạy tàu, cơ quan có 
thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng chạy tàu cho đến khi khắc phục xong 
các sai phạm. 

4. Trường hợp chủ sở hữu công trình đường sắt quốc gia, đường sắt địa 
phương không duy trì hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt do mình đầu tư theo 
biểu đồ chạy tàu đã công bố trong thời gian quá 12 tháng do nguyên nhân chủ 
quan, ảnh hưởng đến giao thông vận tải đường sắt, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, chủ sở hữu công trình đường sắt phải bàn giao quyền khai thác tuyến đường 
sắt cho Nhà nước để tổ chức khai thác phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh. Trong trường hợp này, Nhà nước không phải thanh toán tiền sử dụng kết cấu 
hạ tầng đường sắt cho chủ sở hữu công trình đường sắt. 
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Mục 2 
ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 

Điều 93. Nguyên tắc của điều hành giao thông vận tải đường sắt 
1. Tập trung, thống nhất, tuân thủ biểu đồ chạy tàu đã công bố, bao gồm: 
a) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt (đối với tuyến đường sắt do nhà 

nước đầu tư) hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt được 
đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành tàu 
chạy trên đường sắt do mình quản lý; 

b) Điều hành giao thông vận tải đường sắt phải tuân thủ biểu đồ chạy tàu đã 
công bố. 

2. Bảo đảm giao thông vận tải đường sắt an toàn thông suốt theo đúng biểu đồ 
chạy tàu. 

3. Bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, 
bao gồm: 

a) Điều hành giao thông vận tải đường sắt phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên 
quy định tại khoản 3 Điều 88 và khoản 4 Điều 90 của Thông tư này; 

b) Khi điều hành cần thay đổi thứ tự ưu tiên các nhóm tàu hoặc các tàu trong 
nhóm thì phải có lý do và được Thủ trưởng của doanh nghiệp quản lý tài sản 
đường sắt (đối với tuyến đường sắt do nhà nước đầu tư) hoặc chủ sở hữu công 
trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà 
nước) đồng ý; 

c) Khi có thiên tai, tai nạn, sự cố, trở ngại trên đường hoặc chạy thêm các đoàn 
tàu đặc biệt mà phải điều chỉnh ngay hành trình chạy tàu của các đoàn tàu đang 
chạy trên tuyến thì việc điều hành giao thông vận tải đường sắt phải bảo đảm việc 
điều chỉnh hành trình chạy tàu của các đoàn tàu theo quy định tại khoản 2 Điều 91 
của Thông tư này. 

Điều 94. Nội dung, trách nhiệm điều hành giao thông vận tải đường sắt 
1. Nội dung điều hành giao thông vận tải đường sắt gồm: 
a) Xây dựng, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu 

khi cần thiết theo quy định của Thông tư này; 
b) Tổ chức chạy tàu thống nhất, tập trung, bảo đảm an toàn, thông suốt theo 

đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường 
sắt và mệnh lệnh chạy tàu, bao gồm: 
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Tổ chức đón tàu, gửi tàu tại các ga, chạy tàu trên tuyến đường sắt theo hành 
trình chạy tàu đã công bố trong biểu đồ chạy tàu; 

Tổ chức dồn tàu, lập tàu, giải thể đoàn tàu; dồn tàu phục vụ tác nghiệp hành 
khách; dồn tàu phục vụ xếp dỡ hàng hóa; dồn tàu phục vụ công tác chỉnh bị, sửa 
chữa tại các ga; 

Phối hợp tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt giữa các tuyến đường 
sắt có nối ray với nhau; 

c) Chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường 
sắt, bao gồm: 

Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các doanh nghiệp kinh 
doanh vận tải đường sắt và tổ chức chạy tàu, dồn tàu để phục vụ công tác cứu hộ, 
cứu nạn trên đường sắt khi xảy ra tai nạn, sự cố giao thông đường sắt; 

Điều chỉnh hành trình chạy tàu trên từng khu đoạn, từng tuyến đường sắt để 
khôi phục biểu đồ chạy tàu nhanh nhất sau các vụ tai nạn, sự cố; 

Tham gia phân tích, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục 
các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường sắt; 

Tạm đình chỉ chạy tàu khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn chạy tàu; 

d) Thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành giao thông 
vận tải đường sắt gồm: thông tin về hành khách, hàng hóa, tai nạn, sự cố, thi công, 
sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; thông tin về hành trình chạy tàu thực tế trên 
tuyến; thông tin về vận dụng đầu máy, toa xe; 

đ) Phối hợp điều hành giao thông vận tải đường sắt với các tổ chức đường sắt 
quốc tế, bao gồm: 

Chủ trì và phối hợp trong việc điều hành giao thông vận tải đường sắt về tổ 
chức chạy tàu liên vận đường sắt quốc tế tại các khu gian và ga biên giới thuộc 
phạm vi quản lý của đường sắt Việt Nam; 

Chủ trì và phối hợp điều hành giao thông vận tải đường sắt khi các lực lượng 
và phương tiện giao thông đường sắt của nước ngoài vào thực hiện nhiệm vụ tìm 
kiếm cứu nạn tại Việt Nam; 

e) Lưu trữ dữ liệu liên quan đến công tác điều hành theo quy định của pháp luật. 
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2. Trách nhiệm thực hiện điều hành giao thông vận tải đường sắt 
a) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt điều hành giao thông vận tải đường sắt 

trên đường sắt do nhà nước đầu tư theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố; 
b) Chủ sở hữu công trình đường sắt điều hành giao thông vận tải đường sắt 

trên đường sắt do mình đầu tư theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố. 
Điều 95. Giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải 

đường sắt  
1. Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt gồm: 
a) Giá dịch vụ điều hành chạy tàu được xác định theo từng loại tàu khách, tàu 

hàng trên từng tuyến đường sắt đã được phân bổ trong biểu đồ chạy tàu và được 
tính toán thông qua chỉ tiêu Đoàn tàu.Km;  

b) Giá dịch vụ điều hành dồn tàu được xác định theo từng loại tác nghiệp dồn 
toa xe, được tính toán thông qua chỉ tiêu lượt tác nghiệp dồn/01 toa xe. 

2. Nguyên tắc định giá, căn cứ định giá, phương pháp định giá, ban hành văn 
bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường 
sắt do nhà nước đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. 

3. Phụ thu ngoài giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt là khoản 
tiền khách hàng phải trả thêm cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều hành giao 
thông vận tải đường sắt để sử dụng dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 
theo yêu cầu riêng của khách hàng ngoài các nội dung điều hành giao thông vận tải 
đường sắt theo quy định tại khoản 1 Điều 94 của Thông tư này. 

Phụ thu ngoài giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt do doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt và khách hàng thỏa thuận theo cơ chế thị trường, 
bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hài hòa lợi ích của các bên và 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt thực hiện việc niêm yết, công khai 
thông tin về giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 
theo quy định của pháp luật về giá. 

Chương VIII 
XÂY DỰNG, CÔNG BỐ CÔNG LỆNH TẢI TRỌNG,                         

CÔNG LỆNH  TỐC ĐỘ 

Điều 96. Yêu cầu xây dựng, cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 
Việc xây dựng và cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải bảo đảm 

các yêu cầu sau: 
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1. Công lệnh tải trọng và công lệnh tốc độ phải được xác định trên cơ sở trạng 
thái kỹ thuật, khả năng chịu lực của kết cấu hạ tầng, khả năng khai thác của công 
trình và phương tiện giao thông đường sắt; bảo đảm phù hợp với tình trạng kỹ 
thuật thực tế, trong giới hạn chịu lực của công trình và đáp ứng yêu cầu an toàn 
công trình, an toàn giao thông đường sắt. 

2. Tải trọng trục, tải trọng phân bố đều của đầu máy, toa xe và đoàn tàu khai 
thác không được vượt quá mức cho phép quy định trong công lệnh tải trọng của 
từng khu đoạn, tuyến đường sắt.   

3. Xác định dải tốc độ và thay đổi tốc độ trên tuyến phải bảo đảm hạn chế số 
lượng điểm thay đổi tốc độ trong cùng một khu gian hoặc khu đoạn, trừ các vị trí 
cố định có yêu cầu chạy chậm; bảo đảm chuyển tiếp hợp lý giữa các dải tốc độ, 
tránh thay đổi đột ngột gây mất ổn định, ảnh hưởng đến vận hành êm thuận và an 
toàn của phương tiện. 

Điều 97. Nội dung cơ bản của công lệnh tải trọng 
1. Nội dung liên quan đến việc xây dựng công lệnh tải trọng bao gồm: 
a) Khổ đường sắt áp dụng; 
b) Tải trọng trục (tính bằng tấn/trục), tải trọng phân bố đều (tính bằng tấn/mét) 

và các quy định kỹ thuật liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt được 
phép khai thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn hoặc tuyến đường sắt tương ứng 
với từng khổ đường, bao gồm cả đoàn tàu cứu viện, cứu hộ và máy móc thi công; 

c) Các tuyến nhánh có kết nối ray với tuyến đường sắt chính. 
2. Tải trọng trục và tải trọng rải đều được phép khai thác trên từng đoạn, khu 

gian, khu đoạn, tuyến đường sắt. 
3. Quy định về ghép đầu máy, máy thi công và các phương tiện giao thông 

đường sắt để chạy đơn, chạy ghép trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến 
đường sắt. 

4. Các thông tin khác liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt, công 
trình đường sắt để hướng dẫn thực hiện công lệnh tải trọng. 

5. Nội dung công lệnh tải trọng quy định tại  khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 
4 Điều này phải được lập riêng cho từng tuyến đường sắt, bao gồm cả các tuyến 
nhánh có kết nối ray với tuyến đường sắt chính. 

6. Tải trọng thiết kế của các công trình phụ trợ chạy tàu, phục vụ thi công trên 
từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt phải tuân thủ công lệnh tải trọng 
đã được công bố. 
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Điều 98. Nội dung cơ bản của công lệnh tốc độ 

1. Nội dung cơ bản liên quan đến việc xây dựng công lệnh tốc độ bao gồm: 

a) Khổ đường sắt áp dụng; 

b) Lý trình các ga và các vị trí phải hạn chế tốc độ kỹ thuật cho phép của công 
trình đường sắt (bao gồm yếu tố bình diện, các vị trí đang thi công và các vị trí 
xung yếu khác trên tuyến); 

c) Các thông tin kỹ thuật khác liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt 
khai thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt; 

d) Quy định liên quan đến việc di chuyển và tổ chức chạy tàu đối với đoàn tàu 
cứu viện, cứu hộ, máy móc và thiết bị thi công hoạt động trên tuyến đường sắt; 

đ) Quy định về các vị trí thi công được phép hạn chế tốc độ theo từng giai 
đoạn thi công cụ thể. 

2. Bảng quy định tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường sắt và các vị 
trí phải hạn chế tốc độ trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt bao 
gồm: 

a) Tốc độ chạy tàu (tính theo km/h), bao gồm: tốc độ lớn nhất cho phép; tốc độ 
chạy chậm; 

b) Các vị trí thay đổi tốc độ; 

c) Đối với các vị trí quy định tại điểm a và điểm b khoản này, phải ghi rõ các 
thông tin sau: lý trình điểm đầu và điểm cuối; chiều dài đoạn, khu đoạn, các vị trí 
xung yếu phải hạn chế tốc độ trên tuyến, kèm theo tên địa danh (nếu có); 

d) Bảng quy định tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường sắt được lập 
theo mẫu tại Phụ lục XXXII của Thông tư này. 

Điều 99. Trình tự xây dựng, công bố, cập nhật công lệnh tải trọng, công 
lệnh tốc độ 

1. Đối với đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương: 

a) Căn cứ vào trạng thái kỹ thuật cho phép, khả năng khai thác của công trình 
đường sắt và tải trọng của phương tiện giao thông đường sắt, doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt (đối với đường sắt do nhà nước đầu tư), chủ sở hữu công trình 
đường sắt (đối với đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) tổ chức xây 
dựng, cập nhật dự thảo công lệnh tải trọng và công lệnh tốc độ; 
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b) Trước 30 ngày so với ngày dự kiến công bố, doanh nghiệp quản lý tài sản 
đường sắt (đối với đường sắt do nhà nước đầu tư), chủ sở hữu công trình đường sắt 
(đối với đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) gửi dự thảo công lệnh tốc 
độ, công lệnh tải trọng lấy ý kiến tham gia của: Cục Đường sắt Việt Nam (đối với 
đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng (đối với đường sắt địa phương); 

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến 
quy định tại điểm b khoản này có trách nhiệm trả lời doanh nghiệp quản lý tài sản 
đường sắt (đối với đường sắt do nhà nước đầu tư), chủ sở hữu công trình đường sắt 
(đối với đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) bằng văn bản; 

đ) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt (đối với đường sắt do nhà nước đầu 
tư), chủ sở hữu công trình đường sắt (đối với đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn 
ngoài nhà nước) có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hoàn thiện 
nội dung, ban hành công lệnh tải trọng và công bố công khai trên trang thông tin 
điện tử của mình trong vòng 05 ngày kể từ ngày ban hành; 

e) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành, doanh nghiệp quản lý tài sản 
đường sắt, chủ sở hữu công trình đường sắt phải gửi công lệnh tải trọng, công lệnh 
tốc độ  đến Cục Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng 
(đối với đường sắt địa phương) để công khai trên cổng thông tin điện tử. 

2. Đối với đường sắt chuyên dùng, chủ sở hữu tuyến đường sắt chuyên dùng 
có trách nhiệm tự xây dựng và công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ áp 
dụng cho tuyến đường sắt do mình đầu tư, khai thác. 

Chương IX  
QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VẬN HÀNH, ĐÁNH 

GIÁ, CHỨNG NHẬN AN TOÀN HỆ THỐNG 

Điều 100. Quy định chung về đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống 
1. Đường sắt tốc độ cao, đường sắt cấp I, đường sắt đô thị xây dựng mới hoặc 

nâng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này, trước khi đưa vào khai thác phải 
được Tư vấn an toàn hệ thống đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống. 

2. Trường hợp phải được đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi thực hiên 
nâng cấp tuyến đường sắt gồm: 

a) Thay đổi hệ thống thông tin - tín hiệu điều khiển chạy tàu; 
b) Thay đổi kiểu loại toa xe đường sắt (không bao gồm các phương tiện 

chuyên dùng phục vụ thi công, duy tu bảo trì đường sắt); 
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c) Cải tạo hệ thống cung cấp điện sức kéo; 
d) Nâng cao năng lực vận tải, mở rộng quy mô tuyến; 
đ) Thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổ chức vận hành. 
3. Đề cương đánh giá, chứng nhận do Tư vấn an toàn hệ thống lập, Chủ đầu tư 

dự án phê duyệt bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 
a) Phạm vi đánh giá, chứng nhận; 
b) Phương pháp, quy trình thực hiện; 
c) Các giới hạn an toàn, tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro; 
d) Kế hoạch thực hiện đánh giá, chứng nhận; 
đ) Tài liệu chuyển giao. 
Điều 101. Hệ thống quản lý an toàn vận hành 
1. Đường sắt tốc độ cao, đường sắt cấp I, đường sắt đô thị phải áp dụng hệ 

thống quản lý an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng. Trách nhiệm 
xây dựng, duy trì hệ thống quản lý an toàn vận hành 

a) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt tổ chức xây dựng, phê duyệt và duy 
trì hệ thống quản lý an toàn vận hành đối với các tuyến đường sắt do nhà nước đầu 
tư; 

b) Chủ sở hữu công trình đường sắt tổ chức xây dựng, phê duyệt và duy trì hệ 
thống an toàn vận hành đối với các tuyến đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 
nhà nước. 

2. Hệ thống quản lý an toàn vận hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội 
dung sau: 

a) Chính sách an toàn được người đại diện pháp luật của Tổ chức vận hành phê 
duyệt và được phổ biến trong nội bộ tổ chức; 

b) Các mục tiêu an toàn bao gồm: mục tiêu định tính là các mục tiêu về đánh 
giá, xếp hạng mức an toàn; mục tiêu định lượng là các mục tiêu số liệu cụ thể có 
thể đo đếm được; 

c) Kế hoạch thực hiện các mục tiêu an toàn; 
d) Quản lý sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định vận 

hành liên quan; 
đ) Quản lý sự thay đổi; 
e) Quản lý rủi ro; 
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g) Quản lý năng lực người làm công tác vận hành, bảo trì hệ thống; 

h) Quản lý đào tạo nguồn nhân lực quản lý an toàn; 

i) Quản lý tài liệu, trao đổi thông tin liên quan đến an toàn; 

k) Quản lý tình huống khẩn cấp: các quy định về công tác cứu hộ, cảnh báo, 
thông tin và phối hợp với các bên liên quan trong trường hợp khẩn cấp; 

l) Quản lý điều tra tai nạn, sự cố: bảo đảm các tai nạn, sự cố, các tình huống 
nguy hiểm được ghi chép, điều tra và phân tích cùng với các biện pháp khắc phục 
phòng ngừa cần thiết được áp dụng; 

m) Đánh giá nội bộ. 

Điều 102. Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống 

1. Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi xây dựng mới 

a) Đánh giá độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối 
với các hệ thống sau: toa xe đường sắt (không bao gồm các phương tiện chuyên 
dùng phục vụ thi công, duy tu bảo trì đường sắt); hệ thống thông tin - tín hiệu điều 
khiển chạy tàu; hệ thống cung cấp điện sức kéo; cửa chắn ke ga (nếu có); 

b) Đánh giá rủi ro phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, 
trên cầu cạn, trong đường hầm, nhà ga; đánh giá rủi ro kiểm soát khói, thoát nhiệt, 
thông gió trong đường hầm; 

c) Đánh giá tích hợp hệ thống; 

d) Đánh giá thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống; 

đ) Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn vận hành. 

2. Nội dung đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống khi nâng cấp 

a) Đánh giá độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn đối 
với các hạng mục được nâng cấp; 

b) Đánh giá tích hợp hệ thống; 

c) Đánh giá chạy thử hệ thống sau khi nâng cấp; 

d) Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn vận hành. 

3. Đối với trường hợp chỉ thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổ chức vận hành chỉ 
thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý an toàn vận hành. 
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Điều 103. Trình tự thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống 
1. Chủ đầu tư dự án tổ chức lập, phê duyệt đề cương – dự toán để xác định yêu 

cầu kỹ thuật và giá gói thầu đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định 
và lựa chọn nhà thầu Tư vấn an toàn hệ thống theo quy định. 

2. Căn cứ yêu cầu kỹ thuật của dự án, Tư vấn an toàn hệ thống xây dựng Đề 
cương đánh giá, chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 100 của Thông tư này. 

3. Tư vấn an toàn hệ thống thực hiện theo Đề cương đánh giá, chứng nhận đã 
được phê duyệt. Căn cứ theo kế hoạch nêu trong đề cương và tiến độ thực tế của 
dự án, Tư vấn an toàn hệ thống gửi báo cáo đánh giá định kỳ hoặc báo cáo đánh 
giá các hạng mục ngay sau khi hoàn thành công việc cho Chủ đầu tư dự án và các 
bên liên quan. 

4. Sau khi hoàn thành và kết thúc toàn bộ công việc theo Đề cương đánh giá, 
chứng nhận, Tư vấn an toàn hệ thống lập báo cáo đánh giá cuối cùng và cấp chứng 
nhận an toàn hệ thống. 

Điều 104. Chứng nhận an toàn hệ thống 
Chứng nhận an toàn hệ thống là chứng chỉ của Tổ chức chứng nhận xác nhận 

tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt cấp I, đường sắt đô thị được thiết kế, xây 
dựng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an toàn và đủ điều kiện an toàn vận hành. 
Chứng nhận an toàn hệ thống bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

1. Tên, địa chỉ của Tư vấn an toàn hệ thống. 
2. Tên của tuyến, đoạn tuyến đường sắt. 
3. Tên, địa chỉ của tổ chức vận hành. 
4. Thông tin về đặc tính kỹ thuật của tuyến đường sắt, bao gồm:  
a) Khổ đường, chiều dài tuyến, đoạn tuyến, số ga; 
b) Hệ thống cung cấp điện sức kéo: loại hình cấp điện, cấp điện áp; 
c) Thành phần đoàn tàu: số lượng toa xe, tải trọng trục, tốc độ thiết kế/ vận 

hành tối đa; 
d) Hệ thống điều khiển chạy tàu: Communication Based Train Control- CBTC, 

(Automatic Train Operation - ATO), (European Train Control System - ETCS)...; 
đ) Năng lực chuyên chở: số lượng hành khách/ giờ/ hướng. 
5. Tiêu chuẩn áp dụng để chứng nhận. 
6. Kết luận của Tư vấn an toàn hệ thống về sự phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng 

và an toàn vận hành của tuyến đường sắt. 
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Chương X 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 105. Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan trong việc kết nối ray 
các tuyến đường sắt 

1. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt 
a) Tham gia ý kiến khi nhận được yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền cấp giấy 

phép kết nối; 
b) Thống nhất với tổ chức đề nghị kết nối về phương án tổ chức thi công và 

biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công; 
c) Bàn giao hiện trường cho tổ chức đề nghị kết nối; 
d) Kiểm tra, yêu cầu tổ chức đề nghị kết nối thực hiện đúng nội dung giấy 

phép kết nối được cấp, phương án tổ chức thi công và biện pháp bảo đảm an toàn 
trong quá trình thi công. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn trong quá trình 
thi công, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt yêu cầu chủ đầu tư dự án tạm dừng 
thi công để có biện pháp khắc phục và báo cáo cơ quan cấp giấy phép kết nối để xử 
lý theo quy định; 

đ) Tham gia nghiệm thu hoàn thành kết nối, tiếp nhận lại hiện trường và hồ sơ 
hoàn thành công trình để quản lý, theo dõi, khai thác. 

2. Tổ chức có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt 
a) Thống nhất với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt về phương án tổ chức 

thi công, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công; 
b) Tiếp nhận hiện trường để triển khai thực hiện việc kết nối theo giấy phép; 
c) Thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại giấy phép kết nối; bảo đảm 

an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt và bảo vệ môi trường 
trong suốt quá trình thi công; 

d) Sau khi hoàn thành công trình kết nối, bàn giao hiện trường và hồ sơ hoàn 
thành công trình cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt để quản lý, theo dõi, khai 
thác theo quy định; 

đ) Phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc bảo đảm các 
nguyên tắc, điều kiện và nội dung kết nối theo quy định của Thông tư này; 

e) Duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định và bảo đảm nguồn kinh phí để quản lý, 
bảo trì công trình và thiết bị trong khu vực kết nối ray. Có biện pháp gia cố kịp 
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thời bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt khi phát hiện 
hoặc nhận được tin báo công trình hư hỏng; 

g) Tự di chuyển vị trí kết nối hoặc cải tạo công trình trong khu vực kết nối ray 
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chịu mọi chi phí di dời, cải tạo công 
trình; tự tháo dỡ kết nối và chịu mọi chi phí tháo dỡ khi hết hạn sử dụng đối với 
kết nối có thời hạn. Phải bồi thường khi gây ra thiệt hại cho công trình đường sắt, 
an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật. 

Điều 106. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý 
đường ngang, cầu chung 

1. Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của 
doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường 
ngang chuyên dùng và ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý, bảo trì cầu 
chung và đường ngang trên đường sắt quốc gia. 

2. Cơ quan quản lý đường bộ địa phương 
a) Thực hiện kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ quản lý, sử dụng đường 

ngang chuyên dùng, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, ủy ban nhân dân cấp xã 
trong việc quản lý, bảo trì đường ngang trên đường sắt chuyên dùng; 

b) Quản lý, duy trì trạng thái hoạt động của công trình đường bộ ngoài phạm vi 
đường ngang; công trình đường bộ ngoài phạm vi cầu chung; bảo đảm tầm nhìn của 
người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại đường ngang; 

c) Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia hoặc chủ 
quản lý, sử dụng đường sắt chuyên dùng, ủy ban nhân dân cấp xã giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông tại khu vực đường ngang. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã 
a) Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, 

đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; tham gia 
phối hợp giải quyết tai nạn giao thông đường sắt; 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ địa phương, doanh nghiệp quản lý 
tài sản đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường ngang trong việc đề xuất 
cơ quan có thẩm quyền thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bãi bỏ đường ngang 
theo quy định của Thông tư này; 

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp quản lý tài 
sản đường sắt quốc gia, chủ quản lý, sử dụng đường ngang, cơ quan quản lý đường 
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bộ địa phương trong việc thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại đường 
ngang thuộc địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

d) Tổ chức quản lý, bảo trì, duy trì trạng thái hoạt động của đường ngang công 
cộng trên đường sắt quốc gia theo quy định tại Điều 32 của Thông tư này đối với 
các đường ngang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, 
cải tạo; 

đ) Bố trí định biên gác đường ngang và lập hồ sơ quản lý đường ngang do 
mình quản lý, bảo trì theo quy định của Thông tư này. 

4. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia 
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nghiệm thu hoàn thành xây 

dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia, doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia quyết định đưa đường ngang vào khai 
thác sử dụng. Trường hợp đường ngang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 
phép xây dựng, nâng cấp, cải tạo, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia 
chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý, bảo trì đường 
ngang công cộng, chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng thống nhất đưa 
đường ngang vào khai thác sử dụng; 

b) Quản lý, bảo trì, duy trì trạng thái hoạt động của đường ngang công cộng 
trên đường sắt quốc gia theo quy định tại Điều 32 của Thông tư này, trừ các đường 
ngang do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng, nâng cấp, cải tạo; 

c) Bố trí định biên gác đường ngang đối với đường ngang công cộng trên 
đường sắt quốc gia do mình quản lý, bảo trì theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường sắt quốc gia được phê duyệt; 

d) Hằng năm, chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ địa phương và 
ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa đường ngang công cộng 
trên đường sắt quốc gia và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cải 
tạo, nâng cấp hoặc thay đổi hình thức phòng vệ đường ngang công cộng trên 
đường sắt quốc gia phù hợp với quy định tại Thông tư này; 

đ) Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kịp thời đề xuất và phối hợp với ủy ban 
nhân dân cấp xã giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại đường ngang trên đường 
sắt quốc gia; 

đ) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới tăng cường 
bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang công cộng nguy hiểm trên đường 
sắt quốc gia do mình quản lý, bảo trì; 
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e) Lập hồ sơ quản lý đường ngang công cộng trên đường sắt quốc gia do mình 
quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 31 của Thông tư này. 

g) Yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công công trình xây dựng đường ngang 
thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, phương án bảo đảm an toàn công 
trình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Trường hợp 
phát hiện nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công, đề nghị chủ đầu tư dự án 
tạm dừng thi công để có biện pháp khắc phục; báo cáo cơ quan cấp giấy phép để 
xử lý theo quy định; 

h) Bàn giao mặt bằng thi công, tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang để phục vụ công tác quản lý, bảo trì theo quy 
định; 

i) Khi hết thời hạn khai thác sử dụng đường ngang trên đường sắt quốc gia, 
doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia chủ trì, phối hợp với chủ quản lý, 
sử dụng đường ngang, ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất cơ quan có thẩm quyền bãi 
bỏ đường ngang; 

k) Chủ trì, phối hợp với chủ quản lý, sử dụng đường ngang và ủy ban nhân dân 
cấp xã để rào chắn, tháo dỡ đường ngang, hoàn trả kết cấu hạ tầng đường sắt sau 
khi có quyết định bãi bỏ đường ngang; 

l) Quản lý sử dụng, tổ chức thực hiện phòng vệ, bố trí người gác, điều hành 
giao thông trên khu vực cầu chung; 

m) Quy định cụ thể trách nhiệm của nhân viên gác cầu chung. 
n) Thực hiện chế độ báo cáo đối với đường ngang do mình quản lý, bảo trì và 

quản lý phạm vi đất dành cho đường sắt: 
Tên báo cáo: Báo cáo số liệu về đường ngang và xây dựng công trình trong 

phạm vi đất dành cho đường sắt; 
Nội dung báo cáo thể hiện đầy đủ các nội dung sau: Việc sử dụng, khai thác, 

bảo vệ tài sản đường ngang, hồ sơ quản lý đường ngang quy định tại Thông tư này 
đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia; công trình xây dựng trong phạm vi 
đất dành cho đường sắt quốc gia; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia; 
Cơ quan nhận báo cáo: Cục Đường sắt Việt Nam; 
Phương thức gửi, nhận báo cáo: bằng bản điện tử gửi qua trục liên thông hệ 

thống quản lý văn bản hoặc bằng văn bản giấy trong trường hợp không có trục liên 
thông hệ thống quản lý văn bản; 
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Thời hạn gửi báo cáo: ngày 15 tháng 3 hằng năm; 

Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần trong năm; 

Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 15 tháng 3 của năm trước đến ngày 14 
tháng 3 của năm báo cáo; 

Biểu mẫu báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này. 

5. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt địa phương thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ trong việc quản lý đường ngang theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

6. Chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng 

a) Quản lý, bảo trì, tổ chức phòng vệ và duy trì trạng thái kỹ thuật của đường 
ngang thuộc phạm vi quản lý sử dụng trong suốt quá trình khai thác theo quy định 
tại Thông tư này; 

b) Bố trí định biên gác đường ngang do mình quản lý, sử dụng; 

c) Có biện pháp sửa chữa kịp thời bảo đảm an toàn đường ngang do mình quản 
lý, sử dụng, an toàn giao thông khi phát hiện có hư hỏng; 

d) Lập hồ sơ quản lý đường ngang do mình quản lý, sử dụng theo quy định của 
Thông tư này; 

đ) Trường hợp chủ quản lý, sử dụng đường ngang chuyên dùng không thực 
hiện đầy đủ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản này, doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt quốc gia (đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia) 
hoặc chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng (đối với đường ngang trên đường sắt 
chuyên dùng) quyết định tạm dừng khai thác đường ngang. Khi đó, chủ quản lý, sử 
dụng đường ngang chuyên dùng phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra 
theo quy định của pháp luật. 

7. Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng 

a) Quản lý, bảo trì, tổ chức phòng vệ, bố trí định biên gác đường ngang và duy trì 
trạng thái kỹ thuật của đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên dùng; 

b) Quyết định cho phép đường ngang công cộng trên đường sắt chuyên dùng 
đưa vào khai thác sử dụng và lập hồ sơ quản lý đường ngang theo quy định của 
Thông tư này; 

c) Quyết định việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang chuyên dùng trên 
đường sắt chuyên dùng. 
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8. Chủ đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang 

a) Trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư dự án lấy 
ý kiến tham gia của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 34 của 
Thông tư này về vị trí, quy mô xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang; 

b) Trước khi thi công công trình, chủ đầu tư dự án thống nhất với doanh 
nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, cơ 
quan quản lý đường bộ địa phương về phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo 
đảm an toàn giao thông đường sắt; 

c) Sau khi thi công hoàn thành công trình, bàn giao lại hiện trường và hồ sơ 
hoàn công cho các tổ chức quy định tại điểm b khoản này; 

d) Bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt, bảo vệ 
môi trường trong suốt quá trình thi công; 

đ) Bồi thường khi gây ra thiệt hại do lỗi của mình gây ra theo quy định của 
pháp luật. 

9. Chủ đầu tư dự án tách cầu đường bộ ra khỏi cầu chung 

a) Xây dựng đường bộ hai đầu cầu để tách hoàn toàn đường bộ ra khỏi cầu 
chung; 

b) Dỡ bỏ đoạn đường bộ lên cầu chung hiện có sau khi đầu tư xong cầu đường 
bộ và đường bộ hai đầu cầu mới; 

c) Báo cáo doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia và Cục Đường sắt 
Việt Nam để quyết định chuyển cầu chung thành cầu đi riêng khi đủ điều kiện tách 
đường bộ khỏi cầu chung. 

Điều 107. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc kết nối 
tín hiệu, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, 
doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng 
kiểm tra, xác định các vị trí cần phải kết nối tín hiệu và các vị trí cần cung cấp thông 
tin hỗ trợ cảnh giới, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện; 

b) Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân được giao thực hiện cảnh giới, tiếp 
nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới cho các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 50 của Thông tư này; 
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c) Chủ trì kiểm tra việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới của các tổ chức, cá 
nhân được giao cảnh giới tại các lối đi tự mở; 

d) Quản lý trang thiết bị phục vụ cảnh giới cho các vị trí cảnh giới thuộc phạm 
vi quản lý; 

đ) Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ quản lý các vị trí cần cảnh giới có hỗ trợ thông 
tin hỗ trợ cảnh giới thuộc phạm vi quản lý. 

2. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt 
chuyên dùng 

a) Xây dựng, lắp đặt đường cáp kết nối tín hiệu được cấp từ tủ điều khiển đèn 
báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang trên đường sắt thuộc phạm vi quản lý, 
khai thác, sử dụng đến hộp kết nối (trường hợp có hộp kết nối) hoặc đến tủ điều 
khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ; 

b) Phối hợp với cơ quan quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ thực hiện 
việc kết nối tín hiệu; thỏa thuận kết nối tín hiệu theo quy định tại Phụ lục XIX của 
Thông tư này; 

c) Bảo đảm đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang hoạt động theo đúng 
yêu cầu kỹ thuật; 

d) Khi xảy ra sự cố hư hỏng đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang thuộc 
phạm vi quản lý làm ảnh hưởng đến việc kết nối tín hiệu, phải thông báo ngay và 
phối hợp với lực lượng chức năng điều hành giao thông nhằm bảo đảm an toàn 
giao thông qua đường ngang và hạn chế ùn tắc giao thông; 

đ) Cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới, lắp đặt trang thiết bị phục vụ cảnh giới 
theo quy định của Thông tư này; 

e) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn giao thông đường sắt; hướng 
dẫn kỹ năng tiếp nhận thông tin và sử dụng trang thiết bị hỗ trợ cảnh giới cho 
người cảnh giới; 

g) Niêm yết thông tin liên quan của người cảnh giới (họ tên, số điện thoại, địa 
chỉ) và thời gian cảnh giới tại phòng trực ban chạy tàu ga gần nhất nơi cung cấp 
thông tin hỗ trợ cảnh giới; 

h) Lập kế hoạch xây dựng, cung cấp, bảo trì trang thiết bị phục vụ cảnh giới 
thuộc phạm vi quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 

i) Định kỳ hằng năm cung cấp thông tin cho ủy ban nhân dân cấp xã danh sách 
tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của tổ chức được giao cung cấp thông tin hỗ trợ 
cảnh giới. 
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3. Tổ chức được giao quản lý tín hiệu đèn giao thông đường bộ 

a) Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia hoặc 
chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng lắp đặt, khai thác, bảo trì đường cáp kết nối tín 
hiệu từ tủ điều khiển tín hiệu đèn giao thông đường bộ đến hộp kết nối (trong 
trường hợp có hộp kết nối); 

b) Bảo đảm hoạt động của tín hiệu giao thông đường bộ tại nút giao phù hợp 
với trạng thái biểu thị tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang khi có 
tàu chạy qua đường ngang. 

4. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cảnh giới 

a) Cung cấp thông tin liên quan của người cảnh giới (họ tên, số điện thoại, địa 
chỉ) đến doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt 
chuyên dùng, ủy ban nhân dân cấp xã để phối hợp thực hiện cảnh giới; 

b) Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, chủ sở hữu 
đường sắt chuyên dùng, ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh 
giới để được hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn giao thông đường sắt, kỹ 
năng tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới và sử dụng trang thiết bị cảnh giới; 

c) Quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ cảnh giới tại điểm cảnh giới theo 
quy định; 

d) Thực hiện theo thỏa thuận cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới quy định tại 
Phụ lục XX của Thông tư này; 

đ) Kịp thời thông báo đến doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia, 
chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, ủy ban nhân dân cấp xã về sự cố, tình trạng hư 
hỏng các trang thiết bị phục vụ cảnh giới. 

Điều 108. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng 
công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt 

1. Cục Đường sắt Việt Nam  

a) Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc 
gia, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt và 
các chủ thể liên quan trong việc xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt quốc gia; 

b) Thống nhất với chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung 
với đường sắt về vị trí, quy mô xây dựng công trình trên đường sắt quốc gia. 
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2. Ủy ban nhân dân các cấp 
a) Quy định nội dung, trách nhiệm của các chủ thể trong việc xây dựng công 

trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt địa phương;  
b) Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết 

yếu, dùng chung với đường sắt và các chủ thể liên quan trong việc xây dựng công 
trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt địa phương; 

c) Thống nhất với chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung 
với đường sắt về vị trí, quy mô xây dựng công trình trên đường sắt địa phương. 

3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 
a) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất và phối hợp với chính 

quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm trong việc xây dựng công trình thiết yếu, 
dùng chung với đường sắt; 

b) Thống nhất với chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung 
với đường sắt về phương án tổ chức thi công, thời gian phong tỏa phục vụ thi công 
(nếu có), biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt; 

c) Yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công công trình thiết yếu, dùng chung 
với đường sắt thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, phương án bảo đảm an 
toàn công trình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. 
Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công, đề nghị chủ 
đầu tư dự án tạm dừng thi công để có biện pháp khắc phục; báo cáo cơ quan cấp 
giấy phép để xử lý theo quy định; 

d) Bàn giao mặt bằng thi công, tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình, 
hạng mục công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt; tiếp nhận hồ sơ hoàn 
công để phục vụ công tác quản lý, bảo trì. 

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình thiết yếu, dùng chung với đường sắt 
a) Trước khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư dự án lấy 

ý kiến tham gia của cơ quan có thẩm quyền về vị trí, quy mô xây dựng công trình 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 

b) Trước khi thi công công trình, chủ đầu tư dự án lấy ý kiến tham gia về 
phương án tổ chức thi công, thời gian phong tỏa phục vụ thi công, biện pháp bảo 
đảm an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt với tổ chức sau đây: 

Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia đối với công trình liên quan 
đến công trình liên quan đến đường sắt quốc gia; 
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Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt địa phương đối với công trình liên quan 
đến đường sắt địa phương; 

c) Làm thủ tục nhận bàn giao mặt bằng thi công trước khi khởi công xây dựng 
công trình; 

d) Sau khi thi công hoàn thành công trình, bàn giao lại hiện trường và hồ sơ 
hoàn công cho các tổ chức quy định tại khoản 3 Điều này; 

đ) Duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định và bảo đảm nguồn kinh phí để quản lý, 
bảo trì đối với phần công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt; 

e) Bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ 
môi trường trong suốt quá trình thi công; bảo trì công trình trong quá trình khai thác; 
có biện pháp gia cố kịp thời bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải 
đường sắt khi phát hiện hoặc nhận được tin báo công trình hư hỏng; 

g) Tự bỏ kinh phí và kịp thời thực hiện di chuyển hoặc cải tạo công trình khi 
có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tự phá dỡ công 
trình khi hết hạn sử dụng (đối với công trình xây có thời hạn sử dụng được ghi 
trong giấy phép xây dựng); 

h) Bồi thường khi gây ra thiệt hại do lỗi của mình gây ra theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 109. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 

1. Cục Đường sắt Việt Nam 
a) Kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 

quốc gia, chủ sở hữu công trình đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước 
trong việc quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt theo quy định của 
Thông tư này; 

b) Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thuộc Bộ Xây dựng đối với các công trình sửa chữa đường sắt thuộc kế hoạch quản 
lý, bảo trì công trình đường sắt. 

2. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng thực 
hiện tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc quản lý nhà nước về kết 
cấu hạ tầng đường sắt và bảo trì công trình đường sắt. 

3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia 
a) Tổ chức thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt theo 

quy định; 
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b) Thực hiện giám sát công tác bảo trì công trình đường sắt, chịu trách nhiệm 
toàn diện về khối lượng và chất lượng bảo trì công trình đường sắt, bảo đảm hoạt 
động giao thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác theo quy định của 
pháp luật; 

c) Tổ chức kiểm tra công trình đường sắt, theo dõi định kỳ chất lượng công 
trình đường sắt trong quá trình khai thác, sử dụng; thực hiện sửa chữa những hư 
hỏng nhỏ để duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định của công trình đường sắt, bảo đảm 
an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt; 

d) Tổ chức cập nhật trạng thái công trình và lịch sử bảo trì công trình vào cơ sở 
dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt; 

đ) Chịu trách nhiệm về sự cố hoặc xuống cấp của công trình do không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công 
trình đường sắt theo quy định. 

4. Chủ sở hữu công trình đường sắt đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước 
a) Tổ chức thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường sắt do 

mình đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 
và bảo trì công trình xây dựng, pháp luật về đường sắt; 

b) Chịu trách nhiệm chất lượng công trình đường sắt, bảo đảm hoạt động giao 
thông đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác theo quy định của pháp luật. 
Chịu trách nhiệm về sự cố hoặc xuống cấp của công trình do không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ nội dung quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường 
sắt theo quy định; 

c) Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc 
thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý kết cấu hạ tầng, bảo trì công trình đường 
sắt do mình đầu tư. 

Điều 110. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với kết cấu hạ tầng đường sắt 

1. Cục Đường sắt Việt Nam 
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng tổ chức 

kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện 
công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với kết cấu hạ tầng 
đường sắt quốc gia; 

b) Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia cập nhật kế 
hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định; 
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c) Tổng hợp kế hoạch phòng, chống thiên tai 05 năm và điều chỉnh, cập nhật hằng 
năm do doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng; 

d) Tiếp nhận và triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây 
dựng đến các doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia và các cơ quan, đơn 
vị liên quan theo quy định; 

đ) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố trên đường 
sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư đối với công trình bước 1. Thời gian thẩm định, 
phê duyệt trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 83 của Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt: 

a) Tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai, sự cố và cứu nạn trong hoạt động đường sắt thuộc trách nhiệm, 
nghĩa vụ của doanh nghiệp; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phòng 
ngừa thiên tai theo quy định tại Điều 74 và Điều 77 của Thông tư này; 

c) Phối hợp với chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế 
thực hiện phòng ngừa thiên tai đối với các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công 
trình đường sắt, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trong phạm vi đất 
dành cho đường sắt theo quy định tại Điều 75 và Điều 76 của Thông tư này; 

d) Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã có đường sắt đi qua và các cơ 
quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên 
tai theo quy định; 

đ) Tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai, diễn 
biến thiên tai để chủ động tổ chức ứng phó thiên tai, sự cố bảo đảm an toàn kết cấu 
hạ tầng đường sắt, giao thông vận tải đường sắt theo quy định; 

e) Chịu sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, 
Cục Đường sắt Việt Nam (đối với đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư); chịu sự 
chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh (đối với đường sắt địa 
phương do nhà nước đầu tư); 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ứng 
phó khi có sự cố thiên tai xảy ra, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai theo quy định 
tại Điều 79, Điều 80, Điều 81, Điều 82 của Thông tư này; 
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h) Đối với đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể 
từ khi hoàn thành công tác cứu chữa bước 1, doanh nghiệp quản lý tài sản đường 
sắt quốc gia tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ về khắc phục thiên tai, sự cố đối với công 
trình đường sắt bước 1 trình Cục Đường sắt Việt Nam phê duyệt theo quy định; 

i) Thực hiện thanh, quyết toán chi phí khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và 
cứu nạn theo quy định của pháp luật; 

k) Thực hiện chế độ báo cáo cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn theo yêu cầu của cấp có 
thẩm quyền theo quy định của Thông tư này; 

l) Thành lập bộ phận thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai, sự cố để thực 
hiện trách nhiệm của mình. 

3. Chủ đầu tư dự án, nhà thầu tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây dựng trên 
đường sắt đang khai thác và công trình xây dựng trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt và các cơ quan, đơn vị liên quan: 

a) Chịu sự điều hành, chỉ huy của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt trong 
việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố theo quy định của Thông tư này; 

b) Chủ động phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt, các đơn vị 
có liên quan để giải quyết sự cố công trình hoặc có nguy cơ bị hư hỏng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài 
sản đường sắt trong việc kiểm tra hệ thống thoát nước, phòng chống sạt lở và cảnh 
báo các nguy cơ ảnh hưởng từ môi trường đến công trình đường sắt; sơ tán, hỗ trợ 
người dân, hành khách trong trường hợp vận tải đường sắt bị ngưng trệ. 

5. Các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này khi 
tham gia ứng phó thiên tai, sự cố có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa 
phương, Cục Đường sắt Việt Nam giữ gìn trật tự, an ninh trong khu vực xảy ra 
thiên tai, sự cố và chấp hành mệnh lệnh chỉ huy, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, 
sẵn sàng ứng cứu các đơn vị khác khi được điều động để khắc phục hậu quả thiên 
tai, sự cố. 

Điều 111. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng 
biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 

1. Cục Đường sắt Việt Nam 

a) Tổ chức thẩm định và trình Bộ Xây dựng phê duyệt giá tối đa dịch vụ điều 
hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà 
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nước đầu tư, quản lý trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định; 

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý khiếu nại trong công tác xây dựng, công 
bố và thực hiện biểu đồ chạy tàu; thực hiện kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 
điều hành chạy tàu, biểu đồ chạy tàu giữa các tuyến đường sắt quốc gia với nhau, 
giữa tuyến đường sắt quốc gia với tuyến đường sắt địa phương, giữa tuyến đường 
sắt quốc gia với tuyến đường sắt chuyên dùng. 

2. Sở Xây dựng 

a) Tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá tối đa 
dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt địa 
phương do mình đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định; 

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý khiếu nại trong công tác xây dựng, công 
bố và thực hiện biểu đồ chạy tàu; thực hiện kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 
điều hành chạy tàu, biểu đồ chạy tàu giữa các tuyến đường sắt địa phương với 
nhau, giữa tuyến đường sắt địa phương với tuyến đường sắt chuyên dùng trong 
phạm vi quản lý. 

3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 

a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, điều chỉnh 
biểu đồ chạy tàu, điều hành giao thông vận tải đường sắt theo quy định tại Thông 
tư này;  

b) Xây dựng, điều chỉnh phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải 
đường sắt trên đường sắt trình Bộ Xây dựng (đối với đường sắt quốc gia do nhà 
nước đầu tư), ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đường sắt địa phương do nhà nước 
đầu tư) định giá tối đa; 

c) Cung cấp các số liệu liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ chạy 
tàu như: trọng lượng đoàn tàu, công lệnh sức kéo; thời gian tác nghiệp kỹ thuật 
chạy tàu, hành khách, hàng hóa ở các ga; nhu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu 
của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo yêu cầu của Cục Đường 
sắt Việt Nam, Sở Xây dựng; 

d) Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý thực hiện các 
quy định liên quan tại Thông tư này; 
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đ) Phối hợp với chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, đường sắt địa phương có nối 
ray với đường sắt quốc gia trong việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu 
quy định tại khoản 2 Điều 91 của Thông tư này khi tai nạn, sự cố giao thông đường 
sắt xảy ra trên đường sắt chuyên dùng và đường sắt địa phương khi có yêu cầu; 

e) Thiết lập và duy trì kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu điều hành chạy tàu, 
biểu đồ chạy tàu với hệ thống điều độ trung tâm quốc gia và với hệ thống điều độ các 
tuyến đường sắt có kết nối với tuyến đường sắt do mình đầu tư; tuân thủ quy định về 
chuẩn giao thức dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng trong việc kết nối; 

g) Thực hiện chế độ báo cáo công tác xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ 
chạy tàu và kết quả thực hiện trong năm theo đề cương tại Phụ lục XXXIII của 
Thông tư này. 

4. Chủ sở hữu công trình đường sắt 
a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, điều chỉnh 

biểu đồ chạy tàu, điều hành giao thông vận tải đường sắt trên đường sắt do mình 
đầu tư theo quy định tại Thông tư này;  

b) Duy trì hoạt động chạy tàu theo đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố trên 
đường sắt do mình đầu tư, trừ trường hợp kết cấu hạ tầng đường sắt bị ảnh hưởng 
do thiên tai, sự cố theo quy định của Thông tư này; 

c) Trường hợp tuyến đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt do nhà 
nước đầu tư, chủ sở hữu công trình đường sắt có trách nhiệm 

Cung cấp các số liệu liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng biểu đồ chạy tàu 
gồm: trọng lượng đoàn tàu, công lệnh sức kéo; thời gian tác nghiệp kỹ thuật chạy 
tàu, hành khách, hàng hóa ở các ga; nhu cầu vận chuyển và tổ chức chạy tàu của 
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cho Cục Đường sắt Việt Nam 
(trường hợp nối ray với đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng (trường hợp nối ray với 
đường sắt địa phương); 

Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt trong việc điều chỉnh 
biểu đồ chạy tàu và chạy thêm tàu quy định tại khoản 2 Điều 91 của Thông tư này 
khi tai nạn, sự cố giao thông đường sắt xảy ra trên đường sắt do Nhà nước đầu tư 
khi có yêu cầu; 

d) Thiết lập, duy trì kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu điều hành chạy tàu, biểu 
đồ chạy tàu với hệ thống điều độ trung tâm quốc gia và với hệ thống điều độ các 
tuyến đường sắt có kết nối với tuyến đường sắt do mình đầu tư; tuân thủ quy định về 
chuẩn giao thức dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng trong việc kết nối; 
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đ) Thực hiện chế độ báo cáo công tác xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ 
chạy tàu và kết quả thực hiện trong năm theo đề cương tại tại Phụ lục XXXIII của 
Thông tư này. 

5. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt 
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về nhu cầu vận tải, năng lực 

phương tiện, thiết bị vận tải phục vụ cho doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt, 
chủ sở hữu công trình đường sát để phục vụ cho việc xây dựng, công bố và điều 
chỉnh biểu đồ chạy tàu, điều hành giao thông vận tải đường sắt; 

b) Bảo đảm phương tiện giao thông đường sắt luôn phù hợp với kết cấu hạ 
tầng đường sắt công bố; 

c) Thực hiện chạy tàu an toàn, đúng hành trình đã được phân bổ trong biểu đồ 
chạy tàu; 

d) Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt, chủ sở hữu công trình 
đường sắt có nối ray với đường sắt quốc gia trong việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu 
và chạy thêm tàu quy định tại khoản 2 Điều 91 của Thông tư này khi tai nạn, sự cố 
giao thông đường sắt xảy ra trên đường sắt khi có yêu cầu. 

Điều 112. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây 
dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 

1. Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của 
doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia và các tổ chức có liên quan  trong 
việc xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc 
gia. 

2. Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp 
quản lý tài sản đường sắt địa phương và các tổ chức có liên quan trong việc xây dựng, 
công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt địa phương. 

3. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt 
a) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải đường sắt và các tổ 

chức, cá nhân thực hiện đúng công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố; 
b) Tổ chức kiểm tra việc phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an 

toàn giao thông đường sắt tại các vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công 
lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố. 

Điều 113. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc đánh giá, 
chứng nhận an toàn hệ thống 
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1. Cục Đường sắt Việt Nam 
a) Chủ trì, phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Kinh tế - Quản lý đầu 

tư xây dựng kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án trong việc đánh 
giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với tuyến đường sắt quốc gia; 

b) Kiểm tra trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia (đối 
với tuyến đường sắt do nhà nước đầu tư) hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt (đối 
với tuyến đường sắt quốc gia đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) trong việc duy 
trì hệ thống quản lý an toàn vận hành trong quá trình khai thác, sử dụng. 

2. Sở Xây dựng 
a) Kiểm tra trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án trong việc đánh giá, 

chứng nhận an toàn hệ thống đối với tuyến đường sắt địa phương; 
b) Kiểm tra trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt địa 

phương (đối với tuyến đường sắt địa phương do nhà nước đầu tư) hoặc chủ sở hữu 
công trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt địa phương đầu tư bằng nguồn vốn 
ngoài nhà nước) trong việc duy trì hệ thống quản lý an toàn vận hành trong quá 
trình khai thác, sử dụng. 

3. Chủ đầu tư dự án 
a) Lựa chọn Tổ chức chứng nhận có đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá, 

chứng nhận an toàn hệ thống; 
b) Phê duyệt Đề cương đánh giá, chứng nhận của Tổ chức chứng nhận lập; 
c) Phối hợp với doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt trong việc xây dựng 

Hệ thống quản lý an toàn vận hành; 
d) Báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam đối với tuyến đường sắt quốc gia, Sở Xây 

dựng đối với đường sắt địa phương về kết quả đánh giá, chứng nhận an toàn hệ 
thống; 

d) Lưu giữ đầy đủ hồ sơ đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định 
và bàn giao đầy đủ cho doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt. 

4. Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt (đối với tuyến đường sắt do nhà 
nước đầu tư) hoặc chủ sở hữu công trình đường sắt (đối với tuyến đường sắt đầu tư 
bằng nguồn vốn ngoài nhà nước) 

a) Gửi tài liệu hệ thống quản lý an toàn vận hành sau khi phê duyệt cho Cục 
Đường sắt Việt Nam (đối với tuyến đường sắt quốc gia), Sở Xây dựng (đối với 
đường sắt địa phương) để theo dõi, kiểm tra khi cần thiết;  
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b) Duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý an toàn vận hành để khai thác 
tuyến đường sắt an toàn; 

c) Lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống an 
toàn vận hành theo quy định. 

Chương XI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 114. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

2. Các thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành 

a) Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; 

b) Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

c) Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công 
trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; 

d) Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT  ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung; 

đ) Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín 
hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh 
giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; 

e) Thông tư số 06/2025/TT-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; 

g) Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng 
phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt; 

h) Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công 
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lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt 
quốc gia, đường sắt chuyên dùng; 

i) Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao 
thông vận tải đường sắt; 

k) Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với 
đường sắt đô thị; 

l) Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

m) Thông tư số 14/2021/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành Thông tư bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 115. Quy định chuyển tiếp 
1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương kết nối ray đường sắt do tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu kết nối nộp đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày thông tư này 
có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 
a) Các công trình, nhiệm vụ đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện 

đến ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 06/2025/TT-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng; 

b) Các công trình, nhiệm vụ đã phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
nhưng chưa thực hiện thì việc triển khai thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

3. Thiên tai, sự cố xảy ra trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được 
thực hiện như sau: 

a) Trình tự, nội dung, hồ sơ, trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện 
khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình bước 1 thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

b) Việc khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố đối với công trình bước 2 thực hiện 
theo quy định của Thông tư này. 
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4. Trường hợp công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã xây dựng và công bố 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 được tiếp tục thực hiện đến khi công bố công 
lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ mới hoặc công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ 
được cập nhật. 

5. Các hợp đồng cung cấp dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt đã 
được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định đến hết thời hạn của hợp đồng ký kết. 
Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng ký kết kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

Nguyễn Danh Huy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 1671 + 1672) 
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